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2. Tên dự án đầu tư ............................................................................................. 9 
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UBND Ủy ban Nhân dân 

WHO Tổ chức y tế thế giới 

XLNT  Xử lý nước thải 
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Bảng 1.11: Tiến độ thực hiện dự án ........................................................................ 20 
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và 2023 .................................................................................................................... 25 
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Bảng 3.3: Kết quả thử nghiệm chất lượng nước mặt Sông Cổ Chiên .................... 34 
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Bảng 4.10: Mức âm của một số loại phương tiện giao thông ................................. 47 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  

DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở XÃ HỘI KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC 
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Bảng 4.28: Thành phần hóa học của bùn từ bể sinh học ........................................ 79 
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU MINH ANH 

- Địa chỉ văn phòng: số 1C1, đường Mai Hắc Đế, phường 15, quận 8, thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Hoàng Duy Khải. 

- Chức vụ: Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 028 36366479. 

- Email: minhanhietc@gmail.com 

- Giấy chứng nhận đầu tư/đăng ký kinh doanh: 

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0313981583, 

do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu 

ngày 25/8/2016, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 29/11/2024. 

 Quyết định chủ trương đầu tư số 661/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của 

UBND tỉnh Trà Vinh. 

 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2191/QĐ-UBND ngày 

31/10/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh. 

 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2655/QĐ-UBND ngày 

18/12/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh. 

 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 227/QĐ-UBND ngày 

02/02/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh. 

 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2934/QĐ-UBND ngày 

17/12/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh. 

 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 841/QĐ-UBND ngày 

31/5/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh. 

 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1308/QĐ-UBND ngày 

31/7/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh. 

 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5524248430 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư chứng nhận lần đầu ngày 02 tháng 10 năm 2024. 

2. Tên dự án đầu tư 

KHU NHÀ Ở XÃ HỘI KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, thành phố 

Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam. 

- Tứ cận tiếp giáp của dự án đầu tư được mô tả như sau: 

 Hướng Tây Bắc: giáp với TL915B, tiếp đến là khu dân cư. 
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 Hướng Tây Nam: giáp với Công ty TNHH MTV CY Vina (nằm trong 

KCN Long Đức). 

 Hướng Đông Bắc: giáp với đường số 6 của KCN Long Đức, kế đến là 

khu tái định cư. 

 Hướng Đông Nam: giáp với đất của KCN Long Đức, kế đến là đường số 

4 (nằm trong KCN Long Đức). 

- Sơ đồ minh họa vị trí dự án đầu tư như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1: Sơ đồ minh họa vị trí dự án 
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tần
g
 (1

0
 căn

) 

 

N
h
à ở

 liề
n
 k

ề 3
 

tần
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Hình 1.2: Minh họa vị trí dự án trên ảnh vệ tinh (Google Earth) 

- Tọa độ các điểm góc giới hạn ranh giới của dự án đầu tư như sau: 

Bảng 1.1: Tọa độ giới hạn các điểm góc của dự án 

Stt Tên điểm góc Ký hiệu 

Hệ tọa độ VN-2000 (KKT 

105030’, múi chiếu 30) 

X(m) Y(m) 

1  Điểm góc số 1 A 1103527 592311 

2  Điểm góc số 2 B 1103322 592502 

3  Điểm góc số 3 C 1103413 592613 

4  Điểm góc số 4 D 1103607 592433 

5  Điểm góc số 5 E 1103610 592399 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng. 

 Giấy phép xây dựng số 57/GPXD ngày 22/11/2019 của Sở Xây dựng 

tỉnh Trà Vinh. 

 Phụ lục điều chỉnh/Gia hạn giấy pháp xây dựng số 57/GPXD ngày 

14/12/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh. 

- Các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án đầu tư:  
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ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CTY TNHH MTV TƯ VẤN & CUNG ỨNG GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH 

 Quyết định số 470/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Trà Vinh về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 

Dự án “Nhu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Long Đức”. 

 Văn bản số 14//TT-MA ngày 28/4/2022 của Phòng Quản lý đô thị thành 

phố Trà Vinh thỏa thuận vị trí đấu nối thoát nước tại đường D6 thuộc 

quản lý của UBND thành phố Trà Vinh. 

- Quy mô của dự án đầu tư: 

  Theo Luật Đầu tư công[1], dự án thuộc Điểm g, Khoản 2, Điều 8 và 

Khoản 2, Điều 9, tổng vốn đầu tư đến thời điểm lập BCĐX cấp GPMT 

là 715,135 tỷ đồng[2]. Qua đó, dự án được xác định là NHÓM B.  

 Theo Luật Bảo vệ môi trường[3], quy mô dự án xác định như sau: 

 Dự án không thuộc danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 

có nguy cơ ô nhiễm môi trường (Phụ lục II, ban hành kèm theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022). 

 Dự án thuộc hàng số 2, Mục I và hàng số 11, Mục IV, Phụ lục IV, ban 

hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, được xác định là 

NHÓM II. 

 Theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 39, và Khoản 3, Điều 41, 

Luật Bảo vệ môi trường thì dự án thuộc đối tượng phải lập BCĐX 

cấp GPMT trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, thẩm định và 

tham mưu UBND tỉnh Trà Vinh cấp phép. 

- Loại hình dự án: xây dựng khu nhà ở (Nhà ở xã hội). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Công suất của dự án khi đi vào vận hành ổn định như sau: 

- Dự án có khả năng cung cấp 1.164 căn hộ để phục vụ nhu cầu nhà ở cho 

người lao động có thu thập thấp theo chính sách của nhà nước. Cụ thể như sau: 

 Nhà ở xã hội (Căn hộ chung cư)   : 1.118 căn. 

 Nhà ở thương mại (Căn hộ liền kề)  : 46 căn. 

- Ngoài ra, dự án còn bố trí nhiều hạng mục công trình tiện ích như: 

 Nhà ở thương mại (siêu thị)   : 01 blook. 

 Nhà ở thương mại (văn phòng)   : 01 blook. 

                                           
1 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông 

qua ngày 13/6/2019. 

2 Tổng vốn đầu tư được xác định bởi Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1308/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của UBND 

tỉnh Trà Vinh 

3 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 Quốc hội Nước. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông 

qua ngày 17/11/2020. 
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 Trường mầm non     : 01 cái. 

 Nhà sinh hoạt cộng đồng    : 01 nhà. 

- Và các hạng mục công trình phụ trợ khác với tổng quy mô số của toàn dự 

án là 2.500 người. 

So sánh với nội dung Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt thì công suất dự án 

đầu tư đã có những điều chỉnh như sau: 

Bảng 1.2: Tổng hợp công suất của dự án so với Báo cáo ĐTM 

Stt Tên hạng mục ĐVT 
Theo 

ĐTM 

Theo BCĐX 

cấp GPMT  

Ghi 

chú 

1  Nhà ở xã hội Căn 972 1.118  146 

2  Nhà ở thương mại (Căn hộ liền kề) Căn 46 46 - 

3  Nhà ở thương mại (siêu thị) Blook 1 1 - 

4  Nhà ở thương mại (văn phòng) Blook 1 1 - 

5  Nhà sinh hoạt cộng đồng Cái 0 1  1 

6  Trường mần non Cái 0 1  1 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

Ghi chú: “”: tăng   “-“: không thay đổi 

Qua thống kê, các hạng mục công trình của dự án so với Báo cáo ĐTM như 

sau: 

- Hạng mục căn hộ liền kề, siêu thị, văn phòng không thay đổi so với Báo 

cáo ĐTM. 

- Hạng mục nhà ở xã hội tăng thêm 146 căn so với Báo cáo ĐTM. 

- Phát sinh mới hạng mục nhà sinh hoạt cộng đồng, trường mầm non. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ 

sản xuất của dự án đầu tư 

a. Sơ đồ quy trình vận hành 

Quy trình hoạt động của dự án như sau: 
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Hình 1.3: Sơ đồ quy trình vận hành của dự án  

b. Thuyết minh quy trình 

Sau khi hoàn thành sản phẩm của dự án gồm: nhà ở liền kế, nhà ở xã hội, nhà 

thương mại, và các hạng mục tiện tích khác… tạo ra một quỹ nhà ở đồng bộ, hiện 

đại, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở của người dân trong khu vực. Quá trình triển 

khai của dự án là một chuỗi các hoạt động maketing nhằm thu hút đầu tư, bên cạnh 

đó là những chính sách hỗ trợ của chủ đầu tư để dự án đạt hiệu quả cao nhất. 

Khách hàng có nhu cầu sẽ đến liên hệ giao dịch ngay tại dự án, sau khi thống 

nhất và ký hợp đồng, Công ty sẽ giao nhà hoặc tiểu hạng mục hạ tầng,… để sử dụng. 

Trong trường họp thuê thì sau khi hết thời gian hợp đồng sẽ trả lại nhà, hạng mục 

hạ tầng,.. cho Công ty và kết thúc hợp đồng. 

c. Dự báo các yếu tố môi trường phát sinh 

Những chất thải phát sinh chủ yếu là rác thải sinh hoạt, nước thải sinh hoạt, 

khí thải từ phương tiện giao thông, an ninh trật tự…Các yếu tố môi trường phát sinh 

trong quá trình triển khai dự án sẽ được công ty áp dụng các biện pháp giảm thiểu 

để hạn chế tác động xấu đến môi trường, con người. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm của dự án là khu phức hợp gồm các hạng mục nhà ở xã hội, liền kề, 

thương mại,… với đầy đủ các công trình tiện ích kèm theo như siêu thị, trường mầm 

non, nhà sinh hoạt cộng đồng,… với quy mô dân số 2.500 người trên diện tích 

43.200,6m2. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Nguyên liệu 

Do tính chất của dự án nên trong giai đoạn hoạt động ổn định thì dự án không 

có nhu cầu sử dụng nguyên liệu. 

Kết thúc xây dựng 

Hoạt động Maketing 

Ký kết hợp đồng mua 

bán, thuê. 

Hoàn thiện, sử dụng 

công trình 

- Tiếng ồn, nước thải, khí thải từ phương 

tiện giao thông, chất thải sinh hoạt; 

- Phát sinh vấn đề về an ninh trật tự, an 

toàn giao thông… 
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4.2. Nhiêu liệu, vật liệu 

4.2.1. Nhu cầu sử dụng nước sạch 

Theo QCVN 01:2021/BXD[4], nhu cầu sử dụng nước sạch phục vụ cho dự án 

trong giai đoạn vận hành ổn định như sau: 

Bảng 1.3: Quy hoạch sử dụng nước sạch tại dự án   

Stt Mục đích sử dụng ĐVT Khối lượng  

1  Cấp nước sinh hoạt (nhà ở xã hội, nhà ở liền kề) m3/ngày.đêm 200,00 

2  Cấp nước Nhà ở thương mại (siêu thị) m3/ngày.đêm 2,40 

3  Cấp nước Nhà ở thương mại (văn phòng) m3/ngày.đêm 3,60 

4  Nhà sinh hoạt cộng đồng m3/ngày.đêm 0,60 

5  Trường mần non m3/ngày.đêm 22,50 

6  Cây xanh m3/ngày.đêm 27,80 

7  Rửa đường m3/ngày.đêm 3,31 

8  Thất thoát, rò rỉ[5] m3/ngày.đêm 13,01 

9  Hệ thống xử lý nước thải[6] m3/ngày.đêm 4,00 

10  Tổng cộng m3/ngày.đêm 277,22 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

Như vậy, tổng nhu cầu sử dụng nước sạch trong giai đoạn vận hành ổn định 

là khoảng 277,22m3/ngày.đêm. Ngoài ra, dự án còn phải đảm bảo khối lượng nước 

để phòng ngừa, ứng cứu cho hoạt động PCCC. Theo QCVN 06:2022/BXD[7], trong 

trường hợp có cháy, nhu cầu sử dụng nước không nhỏ hơn 20 lít/s và không nhỏ hơn 

3 giờ. Nguồn cấp nước sạch đến từ Công ty cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh. 

4.2.2. Nhu cầu sử dụng điện 

Theo QCVN 01:2021/BXD[8], nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho dự án trong 

giai đoạn vận hành ổn định như sau: 

Bảng 1.4: Quy hoạch sử dụng điện tại dự án   

Stt Mục đích sử dụng ĐVT Khối lượng 

1  Cấp điện sinh hoạt (theo người) KWh/năm 1.875.000 

                                           
4 QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng – Mục 2.10.2 

5 Khối lượng nước thất thoát, rò rỉ được áp dụng ở mức 5% theo quy định của QCVN 01:2021/BXD (tối đa 15%). 

6 Khối lượng nước sử dụng cho công trình xử lý nước thải không có định mức, áp dụng theo kinh nghiệm thực tế. 

7 QCVN 06:2022/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. 
8 QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng – Mục 2.14.1 – Bảng 2.26 và 2.27. 
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Stt Mục đích sử dụng ĐVT Khối lượng 

2  Phụ tải (0,3kW/người) KWh/năm 273.750 

3  
Cấp điện công trình công cộng (35% phụ tải 

điện sinh hoạt) 
KWh/năm 95.813 

4  Tổng cộng KWh/năm 2.244.563 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

Như vậy, nhu cầu sử dụng điện của dự án trong giai đoạn vận hành ổn định là 

khoảng 2,245 triệu kWh/năm. Nguồn cung cấp đến từ hệ thống cấp điện quốc gia 

thông qua 02 trạm biến áp với tổng công suất 1.500KVA (Mỗi trạm 750KVA). 

4.2.3. Nhu cầu về hóa chất sử dụng cho công trình BVMT 

Hóa chất, chế phẩm sinh học phục vụ cho quá trình vận hành công trình XLNT 

của dự án như sau: 

Bảng 1.5: Nhu cầu sử dụng hóa chất, chế phẩm sinh học cho công trình BVMT 

Stt Tên vật tư ĐVT Khối lượng Nguồn gốc Ghi chú 

1  NaOH kg/năm 100,0 Trung Quốc Khi cần thiết 

2  Chlorine kg/năm 300,0 Trung Quốc Thường xuyên 

3  Mật rỉ đường kg/năm 200,0 Việt Nam Khi cần thiết 

4  Tổng cộng kg/năm 600,0   

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có): 

Một số thông tin khác liên quan đến dự án gồm có: 

5.1. Hạng mục công trình của dự án đầu tư  

Dự án bao gồm 03 nhóm hạng mục chính: 

- Hạng mục công trình chính. 

- Hạng mục công trình phụ trợ. 

- Hạng mục công trình bảo vệ môi trường. 

Quy hoạch sử dụng đất của các nhóm hạng mục công trình phục vụ quá trình 

vận hành của dự án như sau: 

Bảng 1.6: Quy hoạch sử dụng đất các nhóm hạng mục công trình phục vụ dự án 

Stt Tên hạng mục ĐVT 
Theo 

ĐTM 

Theo BCĐX 

cấp GPMT 
Tăng/giảm 

1  Hạng mục công trình chính m2 24.542,00 24.256,25  285,75 

2  Hạng mục công trình phụ trợ m2 15.814,00 17.804,35  1.990,35 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  

DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở XÃ HỘI KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC 
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ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CTY TNHH MTV TƯ VẤN & CUNG ỨNG GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH 

Stt Tên hạng mục ĐVT 
Theo 

ĐTM 

Theo BCĐX 

cấp GPMT 
Tăng/giảm 

3  
Hạng mục công trình bảo vệ 

môi trường 
m2 1.944,00 240,00  1.704,00 

4  Tổng cộng m2 42.300,00 42.300,60  0,60 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

Ghi chú: “”: tăng   “”: giảm 

Qua thống kê, quy hoạch sử dụng đất các hạng mục công trình của dự án so 

với Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt như sau: 

- Nhóm hạng mục công trình chính: quy hoạch điều chỉnh giảm 285,75m2 

diện tích xây dựng. Trong đó, điều chỉnh giảm 1.509,75m2 diện tích xây dựng khối 

nhà ở xã hội; điều chỉnh phát sinh 924m2 hạng mục trường mầm non, 300m2 hạng 

mục nhà sinh hoạt cộng đồng.  

- Nhóm hạng mục công trình phụ trợ: quy hoạch điều chỉnh tăng 1.990,35m2 

diện tích xây dựng. Trong đó, điều chỉnh giảm hạng mục nhà để xe (2,0m2), điều 

chỉnh giảm hạng mục trạm biến áp (64,0m2), điều chỉnh giảm diện tích công viên, 

cây xanh (418,95m2); điều chỉnh tăng diện tích đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật 

(2.475,30m2). 

- Hạng mục công trình BVMT: điều chỉnh giảm tất cả các hạng mục với tổng 

diện tích 1.704m2. 

Nguyên nhân: điều chỉnh lại quy hoạch để phù hợp hơn với công năng của 

công trình khi triển khai xây dựng thực tế. 

Quy mô chi tiết các hạng mục công trình đến thời điểm lập BCĐX cấp GPMT 

như sau: 

a. Hạng mục công trình chính 

Quy hoạch sử dụng đất các hạng mục công trình chính của dự án như sau: 

Bảng 1.7: Quy hoạch chi tiết sử dụng đất của hạng mục công trình chính 

Stt Tên hạng mục ĐVT Diện tích Tỉ lệ (%) Ghi chú 

1  Khối nhà ở xã hội m2 18.416,25 43,54 

Đã hoàn thiện 3 blook, 

1 blook đang xây thô, 5 

blook chưa xây 

2  Khối nhà ở liền kề m2 3.616,00 8,55 
Đã xây thô 2 blook, 2 

blook chưa xây 

3  
Khối nhà ở thương mại 

(siêu thị) 
m2 400,00 0,95 Đang xây thô 

4  
Khối nhà ở thương mại 

(văn phòng) 
m2 600,00 1,42 Đang xây thô 

5  Trường mần non m2 924,00 2,18 Chưa xây dựng 
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Stt Tên hạng mục ĐVT Diện tích Tỉ lệ (%) Ghi chú 

6  Nhà sinh hoạt cộng đồng m2 300,00 0,71 Chưa xây dựng 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

b. Hạng mục công trình phụ trợ 

Quy hoạch sử dụng đất các hạng mục công trình phụ trợ của dự án như sau: 

Bảng 1.8: Quy hoạch chi tiết sử dụng đất của hạng mục công trình phụ trợ 

Stt Tên hạng mục ĐVT Diện tích Tỉ lệ (%) Ghi chú 

1  Nhà để xe m2 510,00 1,21 Chưa xây dựng 

2  Công viên cây xanh m2 9.267,05 21,91 Đã triển khai 1 phần 

3  
Đất giao thông, hạ 

tầng kỹ thuật 
m2 7.927,30 18,74 Đã triển khai 1 phần 

4  Trạm điện (2 trạm) m2 100,00 0,24 Đã triển khai 1 phần 

5  Tổng cộng m2 17.804,35 41,85  

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

c. Hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

Quy hoạch sử dụng đất các hạng mục công trình BVMT của dự án như sau: 

Bảng 1.9: Quy hoạch chi tiết sử dụng đất của hạng mục công trình BVMT 

Stt Tên hạng mục ĐVT Diện tích Tỉ lệ (%) Ghi chú 

1  Nhà chứa rác m2 84,0 0,20 Chưa xây dựng 

2  
Hệ thống xử lý nước thải 

(giai đoạn 1) 
m2 78,0 0,18 

Đã xây dựng, 

chưa lắp thiết bị 

3  
Hệ thống xử lý nước thải 

(giai đoạn 2) 
m2 78,0 0,18 Chưa xây dựng 

4  Tổng cộng m2 240 0,57  

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

5.2. Tổ chức vận hành của dự án đầu tư 

a. Tổng vốn đầu tư 

Theo Quyết định số 1308/QĐ-UBND[9], tổng vốn đầu tư được xác định đến 

thời điểm lập BCĐX cấp GPMT 715,135 tỷ đồng, tăng 266,764 tỷ đồng so với Báo 

cáo ĐTM đã được phê duyệt. Cơ cấu sử dụng vốn để thực hiện dư án như sau: 

Bảng 1.10: Cơ cấu sử dụng vốn 

Stt Nội dung Chi phí (triệu đồng) 

1  Chi phí xây dựng 563.263 

                                           
9 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1308/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh. 
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Stt Nội dung Chi phí (triệu đồng) 

2  Chi phí quản lý dự án 9.291 

3  Chi phí tư vấn xây dựng 20.407 

4  Chi phí thiết bị 20.708 

5  Chi phí khác 10.407 

6  Lãi vay 33.752 

7  Chi phí dự phòng 57.304 

8  Tổng cộng (làm tròn) 715.135 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

Cơ cấu nguồn vốn như sau: 

- Vốn tự có của doanh nghiệp: chiếm 30% tương đương 214,5 tỷ đồng. 

- Vốn vay: chiếm 50% tương đương 257,5 tỷ đồng. 

- Nguồn vốn hợp pháp khác: chiếm 20% tương đương 143,1 tỷ đồng. 

b. Tiến độ và tổ chức thực hiện 

b.1/ Tổ chức thực hiện 

- Giai đoạn xây dựng: doanh nghiệp trực tiếp quản lý dự án thông qua Ban 

quản lý dự án do doanh nghiệp thành lập. 

- Giai đoạn vận hành ổn định: chủ dự án sẽ thành lập Ban quản lý để trực 

tiếp điều hành, quản lý dự án. Cơ cấu tổ chức của Ban quản lý như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4: Cơ cấu tổ chức vận hành dự án  

- Cơ cấu bộ máy quản lý gồm có Giám đốc, phó Giám đốc, nhân sự thuộc 

các phòng, ban với số lượng nhân viên khoảng 10 người. 

b.2/ Tiến độ thực hiện dự án 

Dự án bắt đầu triển khai từ năm 2019, đến nay dự án đã hoàn thành khối 

lượng san lấp mặt bằng, tiến độ xây dựng các hạng mục công trình đạt 45%, cơ sở 

hạ tầng kỹ thuật đạt 50%. Dự kiến tiến độ thực hiện xây dựng và vận hành dự án từ 

năm 2025 trở đi như sau: 

Giám đốc 

Bộ phận kỹ 

thuật 

P. Giám đốc 

Quản lý văn 

phòng 
Kế toán, 

maketing 

Vận hành, bảo 

trì 
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Bảng 1.11: Tiến độ thực hiện dự án 

Stt Nội dung 

Thời gian 

01/ 

2025 

5/ 

2025 

7/ 

2025 

8/ 

2025 

12/ 

2025 

01/ 

2026 

02/ 

2026 

5/ 

2026 

6/ 

2026 

9/ 

2026 

10/ 

2026 

12/ 

2026 

01/2027 

về sau 

1  Triển khai hạ tầng cơ sở khu thương mại              

2  Triển khai hoàn thành 02 blook nhà liền kề              

3  Triển khai hoàn thành nhà ở thương mại (siêu thị)              

4  Triển khai hoàn thành nhà ở thương mại (văn phòng)              

5  Triển khai hạ tầng cơ sở 05 blook nhà ở nhà xã hội              

6  Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật toàn khu vực              

7  Triển khai hoàn thành 02 blook nhà liền kề còn lại              

8  Triển khai hoàn thành trường mầm non, nhà để xe              

9  Triển khai hoàn thành 05 blook nhà ở nhà xã hội              

10  Hoàn thành các hạng mục còn lại              

11  Đã đưa vào sử dụng 03 blook nhà ở xã hội              

12  Đưa vào sử dụng các blook nhà đủ kiện              

13  Hoàn thành dự án, đi vào giai đoạn vận hành ổn định              

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 
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ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CTY TNHH MTV TƯ VẤN & CUNG ỨNG GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH 

CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

a. Về mục đích sử dụng đất 

Tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 42.300,6m2 thuộc thửa số 380, tờ bản 

đồ số 71, tọa lạc tại ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, 

không thay đổi so với Báo cáo ĐTM đã được phê duyệt. Mục đích sử dụng đất được 

quy hoạch là đất ở nông thôn (ONT), phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh Trà 

Vinh và phù hợp với mục tiêu triển khai của dự án. 

b. Về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

Ngày 05/02/2016, thành phố Trà Vinh được công nhận là đô thị loại II trực 

thuộc tỉnh Trà Vinh theo Quyết định số 241/QĐ-TTg[10]. Điều này có ý nghĩa vô 

cùng to lớn, đánh dấu một bước phát triển mới về kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh; 

là sự ghi nhận của Trung ương đối với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân 

dân tỉnh Trà Vinh. 

Nhằm khẳng định và phát huy thành tích đã phấn đấu để được công nhận là 

đô thị loại II, thành phố Trà Vinh cần đi đầu trong việc phát triển kinh tế - xã hội và 

đô thị hóa, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Đối với các tiêu 

chí còn thấp trong hệ thống tiêu chí đô thị loại II, địa phương cần thường xuyên rà 

soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; đặc biệt là quy hoạch tổng thể về không gian 

kiến trúc đô thị, các khu đô thị trung tâm, quy hoạch sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu 

kinh tế và lao động... Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng các khu dân cư, phục vụ 

nhu cầu ở của người dân tại thành phố Trà Vinh và các khu vực lân cận là thật sự 

cần thiết.  

Bên cạnh đó, hiện nay trên địa bàn thành phố Trà Vinh, phần lớn những người 

có thu nhập thấp vẫn ở nhà thuê vì chưa có điều kiện mua nhà, nhu cầu nhà ở của 

người có thu nhập thấp trên địa bàn là rất lớn. Chính vì vậy, việc xây dựng nhà ở 

cho các đối tượng thu nhập thấp có chổ ở ổn định, lâu dài là rất cần thiết và có ý 

nghĩa quan trọng nhằm góp phần an cư lạc nghiệp, phát huy nguồn lực vào sự nghiệp 

xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Trà Vinh ngày càng vững mạnh. 

Do đó, dự án được hình thành dựa trên nhu cầu thực tiễn và từ chính sách của 

Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo đời sống, phát triển kinh tế cho những người có 

thu thập thấp. Dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2018, dự kiến đến 

hết năm 2026 sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành với mức quy mô dân số đạt 2.500 

người, góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cấp thiết cho người dân trong khu vực, 

đặc biệt là công nhân đang làm việc tại KCN Long Đức. Từ đó, góp phần chung vào 

phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Trà Vinh, góp phần xây dựng và giữ vững 

                                           
10 Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Trà Vinh là đô thị loại II 

trực thuộc tỉnh Trà Vinh. 
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danh hiệu đô thị loại II theo Quyết định số 241/QĐ-TTg, thúc đẩy phát triển kinh tế 

xã hội theo quy hoạch tại Quyết định số 1142/QĐ-TTg[11]. 

Nội dung chính của dự án là xây dựng khu nhà ở xã hội phục vụ cho người 

lao động có thu nhập thấp, điều này phù hợp với quy định trong Luật Nhà ở năm 

2023, Nghị định 95/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024, Nghị định 100/2024/NĐ-CP ngày 

26/7/2024. Trong giai đoạn hình thành và phát triển, dự án đã được UBND thành 

phố Trà Vinh phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 

4020a/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 và các phê duyệt điều chỉnh như Quyết định số 

3947/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 và Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 

22/8/2023. 

c. Về quy hoạch phân vùng, bảo vệ môi trường 

c.1/ Quy hoạch môi trường quốc gia 

Ngày 08/7/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch BVMT 

quốc gia tại Quyết định số 611/QĐ-TTg[12]. Quan điểm của quy hoạch là bảo đảm 

nguyên tắc xuyên suốt, không đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế, yếu tố môi 

trường phải được tính đến trong từng hoạt động phát triển kinh tế – xã hội, hài hòa 

với tự nhiên, phù hợp với quy luật tự nhiên,… Mục tiêu BVMT cũng được quy 

hoạch xác định cụ thể là chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái 

môi trường; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp 

tỉnh; phát triển kinh tế – xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, 

kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động 

ứng phó với biến đổi khí hậu;… 

Nhận thấy, việc đầu tư của dự án vẫn bảo đảm phù hợp với quan điểm 

BVMT của quy hoạch bởi các yếu tố như: Công ty đã thực hiện đầy đủ các thủ tục 

liên quan đến đầu tư, đất đai, môi trường,… phù hợp với quan điểm phát triển kinh 

tế – xã hội đã được quy hoạch. Ngành nghề đầu tư của dự án được Nhà nước khuyến 

khích triển khai và đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ. Hoạt động của dự án không 

có phát sinh chất thải độc hại, thân thiện với môi trường, phù hợp với tiêu chí, quan 

điểm quy hoạch môi trường quốc gia. 

c.2/ Quy hoạch môi trường tỉnh và các quy hoạch khác 

Hiện tại, tỉnh Trà Vinh chưa công bố quy hoạch môi trường cấp tỉnh. Tuy 

nhiên, UBND tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định số 2367/QĐ-UBND[13], Quyết 

định số 196/QĐ-UBND[14] về các lĩnh vực khai thác, sử dụng nước dưới đất và khả 

năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước. Đánh giá sự phù hợp của dự 

án đối với các quy định này như sau: 

                                           
11 Quyết định số 1142/QĐ-TTg ngày 02/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 

2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. 
12 Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

13 Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt danh mục khu vực phải đăng ký khai thác 

nước dưới đất và danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

14 Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải 

của các sông nội tỉnh, các tuyến kênh trục và kênh cấp 1 trên địa tỉnh Trà Vinh. 
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­ Dự án sử dụng nước cấp từ Công ty cổ phần cấp nước Trà Vinh để phục 

vụ vận hành dự án. Dự án không xây dựng, khai thác và sử dụng nước dưới đất để 

cấp cho dự án  phù hợp với quy định của Quyết định số 2367/QĐ-UBND. 

­ Dự án không xả thải trực tiệp ra hệ thống sông, rạch tự nhiên mà xả thải 

vào hệ thống cống thoát nước chung của thành phố Trà Vinh theo thỏa thuận đấu 

nối số 14/TT-MA ngày 28/4/2022 của Phòng Quản lý đô thị thành phố Trà Vinh. 

Theo Quyết định số 196/QĐ-UBND[15], sông Cổ Chiên đã được đánh giá khả năng 

tiếp nhận nước thải và sức chịu tải theo mức A của QCVN 08:2023/BTNMT[16], kết 

quả cho thấy, sông Cổ Chiên còn khả năng tiếp nhận các thông số ô nhiễm đến năm 

2030  Hoạt động xả nước thải sinh hoạt đã qua lý của dự án phù hợp với Quyết 

định số 196/QĐ-UBND. 

­ Về hồ sơ, thủ tục môi trường: trong khoảng thời gian bắt đầu đầu tư cho 

đến nay. Dự án đã được phê duyệt Báo cáo ĐTM tại Quyết định số 470/QĐ-UBND 

ngày 22/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. 

d. Sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án và khoảng cách an toàn đối 

với khu dân cư 

- Về địa điểm thực hiện: dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và phê 

duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500  Địa điểm thực hiện dự án là phù hợp. Mặt 

khác, dự án không nằm trong danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có 

nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Cho nên vị trí thực hiện của dự án không nằm 

trong quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 25, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

- Về khoảng cách an toàn: theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 28, Luật 

Bảo vệ môi trường và Điều 25, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì dự án dự án không 

nằm trong danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường. Do đó, loại hình dự án không có quy định về khoảng cách an toàn đối 

với khu dân cư. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu 

có) 

Trong quá trình hoạt động, dự án có xả nước thải đã qua xử lý vào hệ thống 

cống thoát chung của khu vực. Sau đó, nguồn nước thải từ dự án hòa chung với các 

dòng thải khác và thoát ra sông Cổ Chiên. Từ đó có thể xem sông Cổ Chiên là nguồn 

tiếp nhận gián tiếp lượng nước thải đã qua xử lý từ dự án. 

Theo Quyết định số 196/QĐ-UBND, đoạn sông Cổ Chiên chảy qua địa phận 

xã Long Đức vẫn còn khả năng chịu tải với các thông số như bảng sau: 

Bảng 2.1: Khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của sông Cổ Chiên 

Stt Thông số 
Tải lượng cho phép (kg/ngày) 

Năm 2025 Năm 2030 

1  BOD5 8.145,2 9.022,4 

                                           
15 Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 16/02/2024 – Mục 1 - Phụ lục I, hàng số 5. 

16 QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 
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Stt Thông số 
Tải lượng cho phép (kg/ngày) 

Năm 2025 Năm 2030 

2  TSS 10.760,7 11.836,2 

 (Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024) 

Theo tính toán, dự án có hoạt động xả thải với lưu lượng 220m3/ngày.đêm với 

các giá trị giới hạn theo QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, hệ số K=1,0. Khi đó, tải 

lượng ô nhiễm tối đa của dòng nước đã qua xử lý từ dự án như sau: 

Bảng 2.2: Tải lượng thông số ô nhiễm có trong nước thải sau xử lý 

Stt Thông số Ct (mg/l) Qt (m3/s) Lt (kg/ngày) 

1  BOD5 30 
0,00254 

6,584 

2  TSS 50 10,973 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024) 

Thông qua bảng 2.1 và 2.2 nhận thấy, tải lượng BOD5 của nguồn thải từ dự 

án là 6,584 kg/ngày, thấp hơn rất nhiều so với khả năng tiếp nhận của sông Cổ Chiên 

được đánh giá năm 2025 là 8.145,2 kg/ngày và dự báo đến năm 2030 là 9.022,4 

kg/ngày; tải lượng TSS của nguồn thải từ dự án là 10,973 kg/ngày, thấp hơn rất 

nhiều so với khả năng tiếp nhận của sông Cổ Chiên được đánh giá năm 2025 là 

10.760,7kg/ngày và dự báo đến năm 2030 là 11.836,2kg/ngày. 

 Sông Cổ Chiên còn khả năng tiếp nhận nước thải đã qua xử lý từ dự 

án với lưu lượng là 220m3/ngày.đêm. 
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CHƯƠNG III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG                                                    

NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật 

1.1. Dữ liệu về đặc điểm môi trường vật lý 

Căn cứ vào loại hình, nguồn thải điển hình, đặc trưng của dự án (nước thải sinh 

hoạt), thì các thành phần môi trường vật lý khu vực thực hiện dự án được thu thập 

gồm có: môi trường không khí xung quanh, nước mặt. Dữ liệu các thành phần môi 

trường vật lý như sau: 

a. Dữ liệu về chất lượng môi trường không khí xung quanh 

Chất lượng môi trường không khí xung quanh năm 2022 và 2023 khu vực 

thành phố Trà Vinh như sau: 

Bảng 3.1: Chất lượng môi trường không khí khu vực thành phố Trà Vinh năm 2022 

và 2023 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị Vị trí 
Kết quả QCVN 05:2023 

/BTNMT[17] Năm 2022 Năm 2023 

1 Tiếng ồn[18] dBA 
K1 68,9 66,2 

70 
K2 64,1 68,0 

2 
Tổng bụi lơ 

lửng (TSP) 
μg/Nm3 

K1 95 141 
300 

K2 121 116 

3 SO2 μg/Nm3 
K1 KPH 15,9 

350 
K2 KPH 15,3 

4 NO2 μg/Nm3 
K1 10 8,2 

200 
K2 7 5,1 

5 CO μg/Nm3 
K1 4.335 4.198,5 

30.000 
K2 4.755 3.900,3 

6 O3 μg/Nm3 
K1 14 - 

200 
K2 KPH - 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024) 

Ghi chú: K1: Bến xe Trà Vinh; K2: Chợ Trà Vinh 

Nhận xét: 

Chất lượng môi trường không khí xung quanh trên địa bàn thành phố Trà Vinh 

năm 2022 và 2023 có chất lượng tương đối tốt, đa số các thông số quan trắc có giá 

trị nằm trong giới hạn cho phép quy định tại QCVN 05:2023/BTNMT, QCVN 

26:2010/BTNMT. 

                                           
17 QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí. 

18 QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 
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b. Dữ liệu về chất lượng môi trường nước mặt 

Trong khu vực thành phố Trà Vinh, dữ liệu về chất lượng môi trường nước 

mặt được quan trắc tại 2 vị trí gồm cầu Long Bình 1 và Cống Tầm Phương. Chất 

lượng môi trường nước mặt được thu thập như sau: 

Bảng 3.2: Chất lượng môi trường nước mặt khu vực thành phố Trà Vinh năm 2022 

và 2023 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị Vị trí 

Kết quả QCVN 

08:2023/ 

BTNMT[19] 
Năm 

2022 

Năm 

2023 

Trung 

bình 

1 pH - 
NM1 7,03 7,01 7,02 A 

NM2 7,22 7,34 7,28 A 

2 DO  mg/l 
NM1 3,13 3,40 3,27 C 

NM2 3,29 3,35 3,32 C 

3 TSS  mg/l 
NM1 58,5 31,2 44,85 C 

NM2 54,7 22,3 38,50 C 

4 COD  mg/l 
NM1 15,0 20,0 17,50 C 

NM2 23,0 29,4 26,20 D 

5 
BOD5 

(200C) 
mg/l 

NM1 2,7 2,2 2,45 A 

NM2 2,1 2,9 2,50 A 

6 NH4
+_N[20] mg/l 

NM1 1,23 0,679 0,95 
0,3 

NM2 0,17 0,503 0,34 

7 NO3
-_N  mg/l 

NM1 0,358 0,402 0,38 A 

NM2 0,302 0,182 0,24 A 

8 PO4
3-_P  mg/l 

NM1 0,142 0,11 0,13 A 

NM2 0,088 0,10 0,09 A 

9 Coliform 
MPN 

/100ml 

NM1 83.825 67.900 75.862,50 D 

NM2 10.475 30.990 20.732,50 D 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024) 

Ghi chú: NM1: Cầu Long Bình; NM2: Cống Tầm Phương – sông Trà Vinh. 

Nhận xét: 

Thông qua bảng dữ liệu, chất lượng nước mặt khu vực thành phố Trà Vinh 

được đánh giá như sau: 

                                           
19 QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt – Bảng 2. 

20 QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt – Bảng 1. 
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- Mẫu NM1: 4/9 thông số đạt mức A; 3/9 thông số đạt mức C; 1/9 thông 

số đạt mức D; còn lại thông số NH4
+  vượt 3,17 lần so với giới hạn cho phép. 

- Mẫu NM2: 4/9 thông số đạt mức A; 2/9 thông số đạt mức C; 2/9 thông 

số đạt mức D; còn lại thông số NH4
+  vượt 1,13 lần so với giới hạn cho phép. 

Nhìn chung, chất lượng môi trường nước mặt khu vực thành phố Trà Vinh 

đạt chất lượng tốt ở các thông số pH, BOD5, Nitrate, Phosphate; mức xấu ở các 

thông số TSS, DO và COD; mức rất xấu ở các thông số COD (NM2) và Coliform. 

Riêng thông số NH4
+ vượt mức cho phép theo quy định. 

1.2. Dữ liệu về đặc điểm tài nguyên sinh vật 

1.2.1. Hiện trạng tài nguyên sinh vật trên cạn 

a. Hệ thực vật trên cạn 

Qua khảo sát, hệ thực vật trên cạn gồm có: 

- Một số loài thực vật được cơ quan trồng làm cây xanh trên đường 

ĐT915B và D6: Xà Cừ (Khaya senegalensis), Phượng Vĩ (Delonix regia), Sao Đen 

(Hopea odorata Roxb), Bằng Lăng (Lagerstroemia Speciosa),... 

- Một số loài thực vật do con người trồng: Bắp (Zea mays), Dừa (Cocos 

nucifera), Cam – Chanh (Citrus sinensis), Chuối (Musa), Xoài (Mangiferra indica), 

Cỏ Voi (Pennisetum setaceum), mía (Saccharum), Bông giấy (Bougainvillea), Cà 

Tím (Solanum melongena), Rau Muống (Ipomoea aquatica), Cải Xanh (Brassica 

juncea), Diếp Cá (Houttuynia cordata), Quế (Ocimum basilicum),… 

- Một số loài thực vật bên trong dự án gồm có: họ dây leo (Dioscorea 

communis), nhóm cỏ dại (Brachypodium distachyon), cỏ trồng làm thảm xanh, một 

số cây xanh thuộc mảng xanh của dự án. 

b. Hệ động vật trên cạn 

Qua khảo sát, hệ động vật trên cạn bên ngoài dự án gồm có: 

- Hệ động vật trên cạn phong phú, đa dạng với nhiều thuộc lớp bò sát 

(Reptilia), lớp chim (Aves) và gia súc, gia cầm do con người nuôi nhốt. 

- Một số loài thuộc hệ động vật trên cạn trong tự nhiên: Chim Sâu 

(Dicacidae), Cu Đất (Streptopelia chinensis tigrina), Cò Trắng (Egretta garzetta), 

Bìm Bịp (Centropus); Rắn Nước (Colubridae), Rắn Lục (Viperidae), Rắn Mối 

(Dasia olivacae); Kỳ Nhông (Lguana), Tắc Kè (Gekko gecko), Ếch Đồng 

(Hoplobatrachus Rugulosus), Nhái Bầu (Microhylidae), Ễnh ương (Kaloula 

pulchra), Chuột Nhà (Mus musculus), Cóc Nhà (duttaphrynus melamostictus), lớp 

côn trùng (Insecta), gồm có: Dế Nhũi (Cryllotalpidae), Dế Cơm (Brachytrupes 

Portentosus), Cào Cào (Caelifera), Bọ Ngựa (Mantodea) và Chuột Đồng (Myodes 

Glareolus),… 

- Một số loài thuộc hệ động vật trên cạn do con người nuôi nhốt gồm: 

bò (Bos), Gà (Gallus gallus dometicus), Vịt (Anas platyrhynchos domesticus), Chó 

Nhà (Canislupus familiaris),… 
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ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CTY TNHH MTV TƯ VẤN & CUNG ỨNG GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH 

1.2.2. Hiện trạng tài nguyên sinh vật dưới nước 

Mức độ đa dạng của tài nguyên sinh vật dưới nước khu vực lân cận dự án như 

sau: 

- Một số loài thực vật tự nhiên dọc theo sông Cổ Chiên: Bần chua 

(Sonneratia caseolaris), Dừa nước (Nypa fruticans), Mái Dầm (Aglaodorum 

griffithii), Lục Bình (Eichhornia crassipes), Bèo Cái (Pistia stratiotes),… 

- Một số loài thủy sinh sinh sống trong môi trường nước gồm có: Cá Rô Phi 

(Oreochromis niloticus), Cá Rô Đồng (Anabas testudineus), Tép Riu (Caridina 

flavilineata), Tôm Càng Xanh (Macrobrachium rosenbergii), Cá Mè Vinh 

(Barbonymus gonionotus), Cá Lòng Tong (Rasbora aurotaenia),… 

- Một số loài sinh sống ở tầng đáy gồm có: lớp chân bụng (Gastropoda) như 

Ốc Lác (Pilaconica), Ốc Gạo (Assiminealutea),… và lớp thân mềm hai mảnh vỏ 

(Bivalvia) như Hến (Cyrenidae), Vẹm (Mytilidae),… 

1.3. Mô tả đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của 

dự án 

Căn cứ Điểm c, Khoản 1, Điều 28, Luật Bảo vệ môi trường và Điều 25, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP thì dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường bởi 

vì: 

- Thứ nhất: dự án không nằm trong danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh 

dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Cho nên vị trí thực hiện của dự án 

không nằm trong quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 25, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP. 

- Thứ hai: dự án xả thải vào hệ thống cống thoát nước chung của khu vực. 

Do đó, hoạt động xả nước thải sau xử lý của dự án không nằm trong quy định tại 

Điểm b, Khoản 4, Điều 25, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

Trong phạm vi bán kính khoảng 1,0km tính từ dự án không có khu vực dự trữ 

sinh quyển, khu bảo tồn thiên nhiên, di sản thiên nhiên, cũng như không có loài thực 

vật, động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Khu vực xung 

quanh dự án không có loài đặc hữu được công bố và ưu tiên bảo vệ. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

2.1. Mô tả đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải 

2.1.1. Đặc điểm địa lý 

Theo https://tptv.travinh.gov.vn, thành phố Trà Vinh là thành phố trực thuộc 

tỉnh có diện tích tự nhiên 6.816,20ha, có 10 đơn vị hành chính trực thuộc gồm: 

phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7, phường 

8, phường 9 và xã Long Đức. Thành phố Trà Vinh có tọa độ địa lý từ 106o18’ đến 

106o25’ kinh độ Đông và từ 9o31’ đến 10o1’ vĩ độ Bắc. 

- Phía Bắc giáp sông Cổ Chiên thuộc tỉnh Bến Tre. 

- Phía Tây Bắc giáp huyện Càng Long. 

https://tptv.travinh.gov.vn/Default.aspx?sname=tptravinh&sid=1429&pageid=38108
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%B4ng_C%E1%BB%95_Chi%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%BFn_Tre
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0ng_Long
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- Phía Đông và Đông Nam giáp huyện Châu Thành. 

- Phía Nam giáp huyện Châu Thành. 

- Phía Tây và Tây Nam giáp huyện Châu Thành. 

Thành phố Trà Vinh cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 200km và cách 

thành phố Cần Thơ 100km, cách biển Đông khoảng 40km. Với hệ thống giao thông 

đường bộ và đường thủy khá thuận lợi, thành phố có điều kiện để giao lưu phát triển 

kinh tế, văn hóa – xã hội với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, vùng kinh tế trọng 

điểm các tỉnh phía Nam và với các huyện trên địa bàn tỉnh. 

Đối với dự án, tọa lạc tại ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, 

tứ cận tiếp giáp: 

- Hướng Tây Bắc: giáp với TL915B, tiếp đến là khu dân cư. 

- Hướng Tây Nam: giáp với Công ty TNHH MTV CY Vina (nằm trong KCN 

Long Đức). 

- Hướng Đông Bắc: giáp với đường số 6 của KCN Long Đức, kế đến là khu 

tái định cư. 

- Hướng Đông Nam: giáp với đất của KCN Long Đức, kế đến là đường số 4 

(nằm trong KCN Long Đức). 

2.1.2. Đặc điểm địa hình 

Thành phố Trà Vinh có kiểu địa hình điển hình của khu vực đồng bằng ven 

biển, ảnh hưởng bởi sự giao thoa giữa sông và biển, hình thành các vùng trũng, 

phẳng xen lẫn các giồng cát, địa hình cao ở khu vực nội thành và thấp dần ra các 

cánh đồng xung quanh. Địa hình có cao trình phổ biến từ 0,6 – 1,4 m, chiếm 86% 

diện tích tự nhiên, đất thấp trũng có cao trình tuyệt đối dưới 0,6m, chiếm khoảng 

3%, còn lại là đất giồng cát có cao trình tuyệt đối trên 1,4m chiếm 11% diện tích tự 

nhiên. Địa hình thành phố được chia thành 02 khu vực khác nhau: 

- Khu vực đất giồng cát chạy dài từ phía Bắc xuống phía Nam, có chiều rộng 

300 – 400m, dài từ 10 – 15 km, cao độ trung bình 2m là đất thuận lợi cho mục đích 

xây dựng và làm đất ở do không bị ngập úng bởi mưa, lũ và có khả năng thoát nước 

tốt. 

- Khu vực đất ruộng nằm về 02 phía của giồng cát có độ cao trung bình 0,8m, 

có khả năng tưới tiêu tự chảy tốt, ít bị ngập úng, hiện đang sử dụng vào các mục 

đích nông nghiệp cho hiệu quả cao. 

Đối với dự án, hiện tại đã thực hiện san lấp mặt bằng 100%, cao độ mặt bằng 

ngang với mặt đường nhưa TL915B. cao trình mặt bằng dự án cao, phù hợp để xây 

dựng và đấu nối thoát nước vào hệ thống thoát nước chung của khu vực. 

2.1.3. Đặc điểm khí tượng 

Đặc điểm khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải của dự án mang hình thái 

khí tượng chung của tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau: 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Th%C3%A0nh,_Tr%C3%A0_Vinh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Th%C3%A0nh,_Tr%C3%A0_Vinh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2u_Th%C3%A0nh,_Tr%C3%A0_Vinh


BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  

DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở XÃ HỘI KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC 
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- Khí hậu tỉnh Trà Vinh có tính chất khí hậu nội chí tuyến, cận xích đạo, vừa 

có tính chất gió mùa, đặc thù của vùng ven biển. Nhiệt độ bình quân tháng và năm 

khá ổn định nằm trong khoảng 27,20C. Nền nhiệt cao nhất vào tháng 4, 5 và thấp 

nhất và tháng 12, khoảng chênh lệch nhiệt giữa ngày và đêm không lớn. Trung bình 

nhiều năm, chưa có mức nhiệt độ nào dưới 200C. 

- Độ ẩm không khí trung bình năm đạt khoảng 83,8%, cao vào các tháng mùa 

mưa (tháng 8, 9, 10) và thấp vào các tháng mùa khô (tháng 1, 2, 3, 4), chênh lệch 

ẩm độ giữa hai mùa vào khoảng 5 ÷ 10%. 

- Về chế độ mưa và lượng mưa: có 90% lượng mưa năm tập trung vào mùa 

mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11. Càng về phía biển, thời gian mưa càng ngắn 

dần tức là mùa mưa bắt đầu muộn nhưng kết thúc sớm. Lượng mưa giảm dần từ Bắc 

xuống Nam, cao nhất ở Càng Long, Trà Vinh; thấp nhất ở Cầu Ngang và Duyên 

Hải. Nếu mùa mưa đến sớm vào tháng 5 thì kết thúc vào tháng 10 và nếu đến trễ vào 

tháng 6 thì mùa mưa sẽ kết thúc vào tháng 11. Tổng lượng mưa trung bình trong 

năm là 1.620mm và tập trung chủ yếu vào tháng 10 (chiếm 20,5% lượng mưa cả 

năm). 

- Về bốc hơi, bức xạ nhiệt: tỉnh Trà Vinh nằm hoàn toàn trong vùng nội chí 

tuyến, hàng năm tiếp nhận năng lượng mặt trời rất dồi dào và ít thay đổi. Tại Trà 

Vinh có độ cao mặt trời lớn, thời gian chiếu sáng dài và đồng đều nên có điều kiện 

tiếp nhận hàng năm một lượng bức xạ mặt trời rất lớn. Năng lượng bức xạ bình quân 

trên mặt phẳng ngang của Trà Vinh khoảng 4,7 - 5,3 kWh/m2/ngày. Số giờ nắng 

trung bình cả năm rất cao, từ 2.244 ÷ 2.760 giờ, phân bố tương đối đồng đều quanh 

năm. Do vị trí địa lý giáp biển và 02 cửa sông lớn, tổng lượng bốc hơi hằng năm 

trung bình tại Trà Vinh khá cao, bình quân 1.293mm/năm. Vào mùa khô, lượng bốc 

hơi khá cao, dao động từ 130-150mm/tháng. Nhất là các vùng giồng cát cao và khu 

vực sát biển gây ra khô hạn cục bộ trên các vùng này.  

- Gió và hướng gió: tỉnh Trà Vinh chịu ảnh hưởng của 2 hướng gió chủ 

yếu là Tây Nam, Đông Bắc tương ứng với hai mùa gió có hai mùa khí hậu rõ rệt là 

mùa mưa và mùa khô. Chế độ gió trong năm thường phân bố như sau:  

+ Từ tháng 01 – tháng 02 gió theo hướng Đông Nam từ cấp 3 – cấp 4;  

+ Tháng 03 – tháng 4 gió chuyển đổi hướng Đông Nam; 

+ Tháng 5 – tháng 6 có gió mùa Tây Nam là chính, là thời điểm hội tụ 

gió mùa, bắt đầu những đợt mưa dông;  

+ Từ tháng 7 – tháng 12 gió mùa chuyển dần theo hướng Đông Nam 

gây mưa nhiều, rồi chuyển sang hướng Đông Bắc. 

+ Rất hiếm khi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão từ biển Đông đi vào. 

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của rìa nam hoàn lưu của cơn bão số 

2 (Sinlaku) kết hợp với Tây Nam có cường độ mạnh đã làm thiệt hại 

một số tài sản, hoa màu, cột điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

2.1.4. Điều kiện thủy văn 

a. Mạng lưới sông ngòi 
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ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CTY TNHH MTV TƯ VẤN & CUNG ỨNG GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH 

- Sông Cổ Chiên: nằm ở phía Bắc thành phố Trà Vinh, là một trong ba 

nhánh sông lớn của sông Tiền. Đoạn chảy qua thành phố Trà Vinh với chiều dài 

khoảng 11,0km, chiều rộng từ 1,5 – 2,0km (kể cả cù lao giữa sông), chiều sâu từ 3,0 

– 6,0m, hướng dòng chảy từ Tây Bắc xuống Đông Nam. 

- Rạch Trà Vinh (sông Long Bình): là sông đào chạy dọc phía Đông có 01 

đoạn đi qua phường 9 và nằm kẹp giữa phường 5 với phường 3, phường 4, phường 

6 của thành phố Trà Vinh. Con sông này một đầu nối với sông Cổ Chiên (ở phía 

Bắc thành phố) đầu còn lại nối với kênh Thống Nhất (ở phía Nam thành phố). Rạch 

Trà Vinh có chiều dài khoảng 17,0km (đoạn chảy qua khu vực nội thị thành phố Trà 

Vinh), rộng khoảng 70,0m, sâu 3,0 - 6,0m. Chế độ thủy triều bị ảnh hưởng trực tiếp 

từ sông Cổ Chiên và có vai trò rất quan trọng trong việc tiêu thoát nước, vận tải thủy 

trên địa bàn. 

- Sông Láng Thé: bắt nguồn từ sông Cổ Chiên cách biển 38,0km, chạy dọc 

theo ranh giới giữa thành phố Trà Vinh và huyện Càng Long, dài 15,0km, rộng từ 

30,0 – 32,0m, sâu từ 3,0 – 6,0m, sông này có nhiệm vụ chính là cung cấp nước cho 

sinh hoạt (có áp dụng biện pháp xử lý), sản xuất nông nghiệp. 

b. Chế độ thủy văn 

Sông Cổ Chiên nằm trong địa phận của tỉnh Trà Vinh và chịu ảnh hưởng 

trực tiếp bởi chế độ thủy văn của biển Đông. Cụ thể chế độ triều biển Đông đã ảnh 

hưởng mạnh mẽ lên chế độ thủy văn của tỉnh Trà Vinh thông qua sông Hậu, sông 

Cổ Chiên và các kênh rạch bắt nguồn từ hai con sông lớn này. Đây là chế độ bán 

nhật triều không đều, ngày lên xuống 2 lần, mỗi tháng có 2 lần triều cường sau ngày 

1 và 15AL và 2 lần triều kém sau ngày 7 và 23AL từ 2 – 3 ngày. Sự truyền triều từ 

sông Hậu, Cổ Chiên vào nội đồng thông qua mạng lưới kênh rạch với biên độ triều 

tắt dần. 

Mùa cạn được tính từ tháng 1 đến tháng 6 hàng năm, với chế độ dòng chảy 

chịu ảnh hưởng sâu sắc của thủy triều. Tuy thuận lợi trong tiêu nước và cấp nước, 

song nhưng ngoài biên độ dao động mực nước thủy triều giảm nhanh từ cửa sông 

(2,3m – 2,8m) vào nội đồng (0,3m – 0,5m), thì việc hình thành các giáp nước và sự 

cạn kiệt dòng chảy khi triều rút và kỳ triều kém cũng gây không ít trở ngại cho sự 

phát triển. Trong chu kỳ 15 ngày, những ngày triều cường là thời kỳ tích nước tạm 

thời trong kênh rạch nội đồng và làm tăng mực nước trung bình và ngược lại. 

Mùa lũ nước lên khá chậm, cường suất lũ trung bình từ 10 – 15cm/ngày, 

cao nhất cũng chỉ đạt 20cm/ngày. Biên độ toàn trận lũ chỉ từ 3 – 4m và chênh lệch 

đỉnh lũ lớn – nhỏ cũng chỉ đạt 0,5m – 1,0m. Thời gian lũ từ 3 – 6 tháng. 

2.2. Mô tả chất lượng nguồn nước tiếp nhận 

Chất lượng nước mặt khu vực thành phố Trà Vinh năm 2023 có chất lượng 

không ổn định và chỉ duy trì ở mức trung bình - kém. Diễn biến chất lượng nước mặt 

qua 03 năm có xu hướng được cải thiện so với cùng kỳ năm 2021 và năm 2022 nhưng 

mức độ không đáng kể. 

Theo kết quả tính toán chỉ số WQI, giá trị WQI dao động trung bình từ 27 - 

96, cụ thể như sau: 
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- Chất lượng nước mặt khu vực Cầu Long Bình 1 (NM2) tương đối ổn định 

tuy nhiên chỉ ở mức kém tại hầu hết các đợt quan trắc trong năm. Trong đó, các giá 

trị WQI dao động trong khoảng 27 - 31, chất lượng nước phù hợp sử dụng cho giao 

thông thủy. Tuy nhiên, chất lượng nước được cải thiện lên mức rất tốt (WQI = 96) 

vào đợt quan trắc cuối năm.  

- Chất lượng nước mặt khu vực Cống Tầm Phương - sông Trà Vinh (NM24) 

có giá trị WQI biến động không ổn định, dao động trong khoảng 27 - 91, chất lượng 

ở mức kém tại 03/06 đợt quan trắc, các đợt còn lại ở mức trung bình - rất tốt. Nhìn 

chung, nước mặt khu vực này có chất lượng tốt hơn so với khu vực Cầu Long Bình 

1. 

Về khả năng tiếp nhận nước thải, theo Quyết định số 196/QĐ-UBND, sông 

Cổ Chiên còn đủ khả năng tiếp nhận nước thải. Tại Phụ lục 1 của Quyết định, các 

thông số đánh giá của sông Cổ Chiên gồm có Amonia, Nitrate, Phophate, BOD5 

(200C), COD, TSS và Colifrom đều có kết quả dương (lớn hơn 0). 

2.3. Mô tả các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước 

thải 

Hiện trạng sông Cổ Chiên đang hoạt động phục vụ giao thông đường thủy và 

cung cấp nước cho sinh hoạt (phải qua xử lý) hoạt động sản xuất nông nghiệp và 

nuôi thủy sản. Đối với các chi lưu lớn, lấy nước trực tiếp từ sông Cổ Chiên có vị trí 

lân cận khu vực dự án như sau: 

- Đối với rạch Trà Vinh: đoạn từ cầu Tréo đến cầu Tiệm Tương không có 

hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt cho mục đích sinh hoạt, sản xuất; Đoạn từ 

cầu Long Bình 2 đến cống Tầm Phương, Rạch Trà Vinh là nguồn cấp nước cho sản 

xuất nông nghiệp (trồng lúa, cây lâu năm, cây ăn trái, cây màu) thông qua một số 

kênh dẫn nước như Điệp Thạch, Tầm Phương, Ô xây 2, Ba Tiêu. Nhìn chung, do 

ảnh hưởng của chế độ thủy văn và xâm nhập mặn theo mùa nên nước mặt Rạch Trà 

Vinh không được sử dụng để cấp nước cho sinh hoạt và chủ yếu phục vụ cho sản 

xuất nông nghiệp (có kiểm soát) và vận tải đường thủy. 

- Đối với sông Láng Thé: được quy hoạch là hồ chứa ngọt để phục vụ cho 

công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn và là nguồn cung cấp nước 

ngọt của người dân khu vực huyện Châu Thành và thành phố Trà Vinh trong mùa 

hạn mặn. Hiện tại, bên trong cống Láng Thé có công trình đã khai thác và sử dụng 

nước mặt cho mục đích sinh hoạt. Ngoài ra thì nguồn nước mặt sông Láng Thé còn 

phục vụ cho tưới tiêu trong nông nghiệp và giao thông đường thủy. 

2.4. Mô tả hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước 

thải 

Thống kê trong chiều dài khoảng 2km từ Vàm Trà Vinh đến bến phà Vàm 

Đồn thì có các nguồn xả nước thải như sau: 

- Nguồn xả thải từ KCN Long Đức: Năm 2023, KCN Long Đức đã được Bộ 

Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường số 284/GPMT-BTNMT ngày 

11/8/2023. Theo đó thì KCN được phép xả nước thải sau xử lý ra sông Cổ Chiên 

với lưu lượng tối đa là 2.000m3/ngày.đêm, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt QCVN 
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40:2011/BTNMT, Cột A. Chế độ xả thải gián đoạn; Tần suất xả thải: mỗi ngày xả 

2 lần mỗi, lúc 8 giờ và 20 giờ; thời gian xả mỗi lần từ 0,5 – 01 giờ; Phương thức xả 

nước thải của KCN là tự chảy, xả mặt, xả ven bờ. 

- Dọc sông Cổ Chiên có một vài công ty, cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ yếu 

là kinh doanh vật liệu xây dựng hoặc các ngành nghề không có phát sinh nước thải 

sản xuất. Nguồn xả thải của các cơ sở này chủ yếu là nước thải sinh hoạt. Điển hình 

có một số cơ sở như sau: Xí nghiệp Long Đức, Cảng sông Long Đức, Bãi vật liệu 

xây dựng Nguyễn Trình, Trường cao đẳng nghề Trà Vinh, Bãi vật liệu xây dựng 

Quốc Việt, Bãi vật liệu Châu Hưng, Kho xăng dầu PVOil. 

- Ngoài ra còn có nguồn nước thải sinh hoạt từ cộng đồng dân cư sinh sống 

gần bờ sông hoặc trên tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa. 

- Đặc trưng ô nhiễm chính nguồn thải này ô nhiễm hữu cơ (BOD5, COD), ô 

nhiễm dinh dưỡng (NH4
+, NO3

-, PO4
3-) và ô nhiễm vi sinh vật gây hại (Coliform). 

Chế độ xả thải được khảo sát là liên tục. 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi 

thực hiện dự án 

Trong quá trình lập BCĐX cấp GPMT cho dự án đầu tư thì chủ dự án và đơn 

vị tư vấn đã phối hợp với đơn vị lấy mẫu môi trường để tiến hành khảo sát chất 

lượng các thành phần môi trường có liên quan đến dự án. Vị trí các điểm thu mẫu 

được minh họa như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1: Minh họa vị trí thu mẫu môi trường nền 

3.1. Kết quả quan trắc môi trường nước mặt sông Cổ Chiên 

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại thời điểm lập BCĐX cấp GPMT 

có kết quả như sau: 
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ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CTY TNHH MTV TƯ VẤN & CUNG ỨNG GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH 

Bảng 3.3: Kết quả thử nghiệm chất lượng nước mặt Sông Cổ Chiên 

Stt Thông số ĐVT 
Kết quả QCVN 08:2023 

/BTNMT[21]
 Lần 1 Lần 2 Lần 3 

1 pH - 6,72 6,63 6,94 6,0 - 8,5 

2 DO mg/l 5,18 5,28 5,04 ≥5 

3 TSS mg/l 36 34 33 ≤15 

4 BOD5 mg/l 12 11 14 ≤6 

5 COD mg/l 25 24 26 ≤15 

6 Amoni  mg/l KPH KPH KPH 0,3 

7 Tổng N mg/l 0,59 0,57 0,58 ≤1,5 

8 Tổng P mg/l 0,13 0,11 0,15 ≤0,3 

9 Tổng Coliform 
MPN 

/100ml 
790 890 820 ≤5.000 

(Nguồn: Trung tâm Môi trường và Sinh thái ứng dụng, 2024). 

Ghi chú: 

- Vị trí thu mẫu: X(m): 1103347, Y(m): 593417 theo hệ tọa độ VN-2000, KKT 

105030’, múi chiếu 30. 

- Thời gian lấy mẫu: Từ ngày 17 – 19/12/2024. 

Kết quả khảo sát chất lượng nước mặt sông Cổ Chiên phía trước dự án trong 

03 đợt (đính kèm biên bản lấy mẫu và phiếu kết quả phân tích) đạt tốt, tất cả các 

thông số kiểm nghiệm đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

08:2023/BTNMT, Bảng 2, Mức B. 

3.2. Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh 

Kết quả quan trắc môi trường không khí xung quanh bên ngoài dự án tại thời 

điểm lập BCĐX cấp GPMT như sau: 

Bảng 3.4: Kết quả thử nghiệm chất lượng môi trường không khí xung quanh bên 

ngoài dự án 

Đợt quan trắc Ký hiệu 

Kết quả phân tích 

Tiếng ồn Bụi (TSP) SO2 NO2 CO 

dBA µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Đợt 1 

(17/12/2024) 

K1 72,4 278 93 89 <15.000 

K2 52,8 143 <78 56 <15.000 

K1 71,4 270 94 84 <15.000 

                                           
21 QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt – Bảng 2, Mức B. 
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Đợt quan trắc Ký hiệu 

Kết quả phân tích 

Tiếng ồn Bụi (TSP) SO2 NO2 CO 

dBA µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 

Đợt 2 

(18/12/2024) 
K2 52,4 140 <78 56 <15.000 

Đợt 3 

(19/12/2024) 

K1 70,4 274 96 87 <15.000 

K2 52,6 144 <78 56 <15.000 

QCVN 05:2023 

/BTNMT[22] 
70 300 350 200 30.000 

(Nguồn: Trung tâm Môi trường và Sinh thái ứng dụng, 2024). 

Ghi chú: 

- Tên mẫu: 

+ K1: Khu vực TL915B; K2: Khu tái định cư kế bên dự án.  

- Vị trí thu mẫu: theo hệ tọa độ VN-2000, KKT 105030’, múi chiếu 30. 

+ K1: X(m): 1103579  Y(m): 592362 

+ K2: X(m): 1103542  Y(m): 592507 

Kết quả thử nghiệm môi trường không khí xung quanh tại các vị trí đo đạc 

đều có kết quả tốt, thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 

05:2023/BTNMT và QCVN 26:2010/BTNMT. 

3.3. Kết quả quan trắc môi trường không khí bên trong dự án đầu tư 

Kết quả phân tích các thông số môi trường không khí và tiếng ồn bên trong 

dự án được trình bày theo các bảng dưới đây: 

Bảng 3.5: Kết quả quan trắc môi trường không khí và tiếng ồn bên trong dự án 

Stt Thông số Đơn vị 
Kết quả QCVN 

03:2019/BYT[23] KK1 KK2 

1  Tiếng ồn[24] dBA 54,4 58,1    ≤85 

2  Bụi toàn phần[25] mg/m3 0,117 0,289     4 

3  SO2 mg/m3 <0,078 0,082 5 

4  NO2 mg/m3 0,052 0,076 5 

5  CO mg/m3 <15 <15 20 

(Nguồn: Trung tâm Môi trường và Sinh thái ứng dụng, 2024). 

                                           
22 QCVN 05:2023/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí – Trung bình 1 giờ. 
23 QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc 

24 QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

25 QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 
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Nhận xét: 

Qua kết quả cho thấy, các thông số quan trắc về chất lượng môi trường không 

khí và tiếng ồn khu vực bên trong dự án khá tốt. Các thông số quan trắc đều có giá 

trị nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 24:2016/BYT, QCVN 02:2019/BYT, 

và QCVN 03:2019/BYT. 
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CHƯƠNG IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án đầu tư 

Năm 2019, dự án đầu tư đã được Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh phê duyệt Báo 

cáo ĐTM tại Quyết định số 470/QĐ-UBND. Tính từ thời điểm đó đến nay, dự án đã 

triển khai hoàn thành hạng mục blook A, B, C (nhà ở xã hội) và xây thô hạng mục 

blook D (nhà ở xã hội); nhà liền kề (02 blook); nhà ở thương mại (siêu thị, văn 

phòng); và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật kèm theo. Tỉ lệ xây dựng đạt 45% so với 

thiết kế. 

Theo Quyết định số 1308/QĐ-UBND[26], trong giai đoạn từ năm 2025 đến hết 

năm 2026 sẽ xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình còn lại. Đồng thời trong 

khoảng thời gian này dự án sẽ vận hành khai thác một phần dự án (dự kiến khoảng 

368 căn tương đương với mức quy mô dân số 700 người). 

Công tác dự báo tác động và đề xuất các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn 

triển khai xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục IX, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 bao gồm các nội dung chính sau: 

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

1.1.1. Đánh giá tác động của việc chiếm dụng đất, giải phóng mặt bằng 

Theo các Quyết định/Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và các văn bản 

khác có liên quan thì tổng diện tích sử dụng đất của dự án là 42.300,6m2. Dự án đã 

triển khai các hoạt động giải phóng mặt bằng, san lấp vào năm 2019. Tính đến thời 

điểm lập BCĐX cấp GPMT thì hoạt động chiếm dụng đất, giải phóng mặt bằng, san 

lấp mặt bằng đã kết thúc. Do đó, tác động của việc chiếm đất, giải phóng mặt bằng 

không xảy ra. 

1.1.2. Đánh giá tác động khai thác vật liệu xây dựng phục vụ dự án 

Vật liệu xây dựng các hạng mục mới gồm có cát xây dựng, đá, xi măng, sắt, 

cống BTCT,… Tất cả vật liệu này được công ty phối hợp với đơn vị thi công, hợp 

đồng với nhà cung cấp có đầy đủ chức năng đảm bảo nguồn gốc của vật liệu xây 

dựng theo quy định. Công ty cam kết rằng, trong hoạt động thi công tại dự án không 

xảy ra tình trạng khai thác vật liệu tại chổ để cung cấp cho các hạng mục xây dựng. 

1.1.3. Đánh giá tác động quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, máy móc, 

thiết bị. 

Trong hoạt động xây dựng các hạng mục còn lại, nhu cầu sử dụng vật liệu ước 

khoảng 10.000 tấn, bao gồm các chủng loại như sắt, gạch, xi măng, bê tông nhựa,… 

Giả thiết rằng tải trọng xe vận chuyển ra vào dự án là 10 tấn. Như vậy, với 730 ngày 

thi công thì trung bình mỗi ngày có khoảng 28 lượt xe ra vào dự án. 

                                           
26 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1308/QĐ-UBND ngày 31/7/2024 của UBND tỉnh Trà Vinh. 
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Tải lượng ô nhiễm: phương tiện vận tải đường bộ đều sử dụng dầu Diesel để 

vận hành động cơ. Trong quá trình hoạt động, phương tiện vận chuyển sẽ làm phát 

sinh bụi các khí SO2, NOx, CO,…. Theo WHO[27], hệ số phát thải như sau: 

Bảng 4.1: Hệ số phát thải của phương tiện vận chuyển đường bộ 

Chất ô nhiễm ĐVT Bụi SO2 NOx CO VOC 

Chạy có tải g/xe.km 1,190 0,786 2,960 1,780 1,270 

Chạy không tải g/xe.km 0,611 0,582 1,620 0,913 0,511 

(Nguồn: WHO, 1993) 

­ Đánh giá tác động: 

+ Phạm vi ảnh hưởng: Nguồn phát sinh bụi và khí thải trong quá trình này là 

nguồn di động, phân tán theo chiều dài của quãng đường vận chuyển. Trong 

khuôn viên dự án, phạm vi ảnh hưởng được xác định là khoảng không gian 

dọc theo trục đường D1. Chiều dài từ cổng chính của dự án đến vị trí xây 

dựng là khoảng 200m.  

+ Mức độ ảnh hưởng: khi đến địa điểm dừng, đổ theo quy định thì phương 

tiện vận tải không hoạt động, nguồn thải tạm thời không phát sinh. Do đó 

mức độ ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm này là không rõ rệt. 

+ Thời gian ảnh hưởng: giai đoạn dự báo tác động từ tháng 01/2025 đến 

12/2026. 

1.1.4. Thi công các hạng mục công trình của dự án 

1.1.4.1. Nguồn tác động có liên quan đến chất thải  

a. Tác động do bụi và khí thải trong xây dựng 

a.1/ Bụi từ hoạt động tập kết vật tư xây dựng 

Theo WHO (1993), hệ số phát thải bụi trong quá trình bốc dỡ vật liệu 

xây dựng như sau: 

Bảng 4.2: Hệ số phát thải bụi trong bốc dỡ vật liệu 

Nguyên nhân gây ô nhiễm Hệ số phát thải 

Bụi sinh ra do quá trình bốc dỡ vật liệu xây 

dựng (đất, cát, đá...) 
0,1-1 g/m3 

(Nguồn: WHO, 1993) 

Trong quá trình xây dựng hạng mục công trình, việc tập kết vật tư gây 

phát sinh bụi với hệ số phát thải từ 0,1 – 1g/m3. Trong đó, hàm lượng bụi phát sinh 

cao đối với việc tập kết các vật liệu như cát, xi măng, đá. Các vật liệu xây dựng cần 

sử dụng khác như sắt, thép, gỗ,… thì hàm lượng bụi phát sinh là không đáng kể. 

                                           
27 Alexander P.Economopoulos (1993), Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution, Part one: Rapid Inventory 

Techniques in environmental pollution, WHO, Geneva, Switzerland. 
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Khối lượng xi măng, đá, cát phục vụ chủ yếu cho công tác đổ bê tông, xây tô. Tuy 

nhiên dự án đã áp dụng giải pháp là sử dụng bê tông thương phẩm nên khối lượng 

xi măng, cát, đá tập trung đến công trình không nhiều và chỉ phục vụ cho công tác 

xây tô. Thành phần bụi phát sinh gồm có bụi xi măng với kích thước từ 10 – 150µm, 

bụi đất, cát có kích thước 30 – 800µm. Các bụi lớn, nặng thường lắng đọng do trọng 

lực, các bụi nhỏ, nhẹ thường lơ lửng trong không khí. 

a.2/ Bụi, khí thải từ thiết bị thi công 

Hoạt động của thiết bị thi công sẽ thải ra môi trường một lượng khí thải 

chứa các chất ô nhiễm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí như: bụi, 

CO, SO2, NOx. Theo WHO (1993), hệ số phát thải chất ô nhiễm của động cơ Diesel 

như sau: 

Bảng 4.3: Hệ số phát thải ô nhiễm không khí của động cơ Diesel 

Chất ô nhiễm Bụi SO2 NO2 CO VOC 

Hệ số (kg/tấn) 0,71 20S 9,62 2,19 0,791 

(Nguồn: WHO, 1993) 

a.3/ Khí thải từ hoạt động thi công 

Trong quá trình hàn cắt kim loại, các loại hóa chất chứa trong que hàn bị 

cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại như Fe2O3, SiO2, K2O, CaO,… tồn 

tại ở dạng khói bụi. Ngoài ra còn có các khí thải khác như CO, NO2,... có khả năng 

gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân xây dựng. 

Theo Ngô Lê Thông (2004), thành phần khói trong quá trình hàn như sau: 

Bảng 4.4: Thành phần bụi khói một số que hàn 

Loại que hàn MnO2(%) SiO2(%) Fe2O3(%) Cr2O3(%) 

Que hàn baza 

UONI 13/4S 
1,1 – 8,8/4,2 7,03– 7,1/7,06 3,3– 62,2/47,2 

0,002-

0,02/0,001 

Que hàn Austent 

bazo 
- 0,29-0,37/0,33 89,9-96,5/93,1 - 

(Nguồn: Ngô Lê Thông, công nghệ hàn điện nóng chảy - tập 1, 2004) 

a.4/ Đánh giá tác động 

­ Phạm vi ảnh hưởng: được giới hạn tại khu vực xây dựng bao gồm 5 

blook nhà ở xã hội (Blook E, F, G, H, I), nhà ở liền kề, khu sinh hoạt cộng đồng, 

nhà xe,..., ít hoặc không tác động đến các vị trí xung quanh. 

­ Mức độ ảnh hưởng: 

+ Bụi từ hoạt động tập kết vật tư: đây là nguồn ô nhiễm tức thời, gián 

đoạn, ảnh hưởng không đáng kể. 

+ Bụi, khí thải từ phương tiện thi công: hoạt động xây dựng sử dụng 

khá ít phương tiện hỗ trợ với tải lượng các chất ô nhiễm thấp. Trong 
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điều kiện thi công có không gian rộng, thoáng thì mức độ ảnh hưởng 

của nguồn ô nhiễm này là không rõ rệt. 

+ Khói thải từ hoạt động thi công: Khói bụi phát sinh từ quá trình hàn 

có thể bay vào mắt sẽ gây kích ứng mắt, đau mắt, sưng mắt. Vì vậy 

khi thực hiện các hoạt động này công nhân cần chú ý đến hướng gió 

và đeo dụng cụ bảo hộ, theo đó mức độ ảnh hưởng được dự báo là 

nhẹ. 

­ Thời gian ảnh hưởng: giai đoạn dự báo tác động từ tháng 01/2025 đến 

12/2026. 

b. Tác động do bụi và khí thải của cư dân sinh sống trong dự án 

b.1/ Khí thải từ sinh hoạt của người dân 

Trong giai đoạn này, các hạng mục nhà ở xã hội (Blook A, B, C, D) và 

nhà ở thương mại (siêu thị, văn phòng) và 02 Blook nhà ở liền kề có thể đưa vào 

khai thác. Những phương tiện xuất hiện thường xuyên trong dự án gồm có xe gắn 

máy, xe ô tô, xe tải dưới 3,5 tấn,... với nhiên liệu sử dụng là xăng và dầu DO. Khi 

hoạt động, động cơ xe sẽ phát sinh ra các chất khí: Bụi, CO, CO2, SO2, NO2, 

Hyđrocacbon,.... Các loại khí thải này đều có khả năng gây ô nhiễm môi trường, ảnh 

hưởng đến sức khỏe cộng đồng, công trình và động, thực vật. 

Lượng khí do phương tiện giao thông thải ra còn tùy thuộc vào chế độ 

vận hành: lúc khởi động, lúc chạy nhanh, lúc hãm lại đều có sự khác biệt rõ rệt. Tuy 

có phạm vi ảnh hưởng rộng nhưng đây là nguồn ô nhiễm phân tán, di động, nồng độ 

của các chất gây ô nhiễm không khí và lưu lượng phát sinh ở mức thấp nên ảnh 

hưởng của khí thải đến môi trường không khí xung quanh là thấp, không rõ rệt, và 

nằm trong quy định cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. 

b.2/ Khí thải từ sinh hoạt của người dân 

Trong sinh hằng ngày, cư dân sinh sống bên trong dự án sử dụng gas để 

làm nhiên liệu chế biến thức ăn, thỉnh thoảng có dùng than (cho các hoạt động nướng 

BBQ). Hoạt động nấu ăn của người dân cũng sẽ phát sinh một lượng khí thải nhất định. 

Để xác định chính xác lượng khí thải phát sinh này là rất khó, tuy nhiên ta có thể ước 

lượng lượng phát sinh theo bảng sau: 

Bảng 4.5: Hệ số ô nhiễm không khí do khí thải sinh hoạt 

Stt 
Loại nhiên 

liệu sử dụng 

Hệ số ô nhiễm (kg/người/ngày) 

TSP SO2 NOx CO 

1 Gas 1,50x10-6 1,83x10-7 5,16x10-5 1,06x10-5 

2 Dầu 5,18x10-6 1,64x10-4 7,06x10-5 1,61x10-5 

3 Than 4,44x10-5 1,73x10-4 7,97x10-5 2,66x10-6 

4 Củi 7,56x10-5 1,07x10-5 9,17x10-6 4,58x10-4 

Trung bình thành thị 3,17x10-5 8,69x10-5 5,18x10-5 1,22x10-4 
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Stt 
Loại nhiên 

liệu sử dụng 

Hệ số ô nhiễm (kg/người/ngày) 

TSP SO2 NOx CO 

Trung bình nông thôn 3,86x10-5 5,44x10-6 3,04x10-5 2,34x10-4 

Hệ số trung bình 3,51x10-5 4,62x10-5 4,11x10-5 1,78x10-4 

(Nguồn: Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tiền Giang đến năm 2020”, Tiền Giang, năm 

2014) 

Trong giai đoạn này, quy mô dân số của dự án khoảng 700 người, dự báo 

tải lượng khí thải phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt bên trong dự án (lấy theo mức 

nhiên liệu điển hình là gas) như sau: 

Bảng 4.6: Tải lượng khí thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt 

Nhiên liệu 
Tải lượng (g/ngày) 

TSP SO2 NOx CO 

Gas 

1,05 0,1281 36,12 7,42 

Nồng độ[28] (µg/Nm3) 

1,03 0,13 35,58 7,31 

QCVN 05:2023/BTNMT[29] 300 350 200 30.000 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

Với dự báo ở mức nhiên liệu sử dụng phổ biến (gas) thì nồng độ khí thải 

từ nguồn sinh hoạt của cư dân phát sinh trên toàn bộ khu vực dự án thấp hơn giới 

hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT. Tuy có phạm vi ảnh hưởng rộng nhưng 

đây là nguồn ô nhiễm phân tán, cục bộ, thời gian phát sinh ngắn và nồng độ của các 

chất gây ô nhiễm không khí ở mức thấp nên ảnh hưởng đến môi trường không khí 

xung quanh là không đáng kể. 

b. Tác động từ nước thải 

b.1/ Nguồn phát sinh nước thải 

 Nước mưa chảy tràn 

Theo số liệu của Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh, 2022[30], tổng lượng 

mưa trung bình 05 gần đây (2017 – 2021) đạt 1.513mm. Đặc điểm khí tượng tỉnh 

Trà Vinh nói chung thì lượng mưa chiếm 90% vào mưa, rơi vào từ tháng 5 đến tháng 

10 hàng năm. Qua đó, lượng mưa trung bình ngày được sử dụng là 6,393mm.  

Theo Handbook for Environment Engineering, 2005 thì lượng nước mưa 

phát sinh trong khu vực dự án như sau: 

                                           
28 Giả thiết rằng các dữ liệu dự báo phù hợp với điều kiện mét khối khí chuẩn (nhiệt độ 250C và áp suất tuyệt đối 760mmHg). 

29 QCVN 05:2023 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh – Cột so sánh: Trung bình 1 giờ.  
30 Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2021, Cục thống kê Trà Vinh, 2022. 
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   Qmưa= C*I*A/1.000                   

Trong đó: 

- Qmưa: Lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại      (m3/ngày.đêm) 

- C: Hệ số chảy tràn                 (C= 0,6515) 

- A: Diện tích thoát nước        (m2) 

- I: Lượng mưa trung bình 05 năm gần nhất     (mm) 

Dự báo tổng lượng nước mưa chảy tràn phát sinh tại dự án là 

176,18m3/ngày.đêm, trong đó: lượng nước mưa tại khu vực dân cư sinh sống là 

khoảng 70,47m3/ngày.đêm và khu vực xây dựng là 105,71m3/ngày.đêm. 

Tính chất của nước mưa chảy tràn phát sinh cũng có sự phân hóa rõ rệt. 

Tại khu vực dân cư sinh sống với điều kiện hạ tầng đã hoàn chỉnh thì hầu như nước 

mưa chảy tràn được quy ước là sạch và thoát trực tiếp ra hệ thống cống thoát nước 

chung của thành phố Trà Vinh. Với khu vực xây dựng chất lượng nước mưa chảy 

tràn có thể bị nhiễm bẫn bởi các hoạt động thi công, cuốn theo đất, cát hoặc dầu nhớt 

từ thiết bị thi công. 

 Nước thải xây dựng 

Trong quá trình xây dựng, nước thải phát sinh từ các hoạt động vệ sinh 

máy móc, thiết bị thi công. Việc xác định chính xác lưu lượng của nước thải này là 

khó khăn vì còn phụ thuộc nhiều vào độ bẩn của thiết bị và tần suất vệ sinh, bên 

cạnh đó đây là nguồn phát thải không thường xuyên. Lưu lượng nước thải này phát 

sinh với lượng rất ít, nồng độ các chất ô nhiễm đặc trưng như hàm lượng COD, 

BOD5 thấp, tuy nhiên trong nước thải chứa nhiều cặn lắng, cặn lơ lửng và có thể 

nhiễm dầu. Các thông số ô nhiễm cơ bản như: SS = 150 mg/l; BOD = 20 mg/l; COD 

= 50 mg/l và một ít váng dầu. Do đó trong hoạt động xây dựng công ty sẽ quan tâm, 

kiểm soát tốt nguồn ô nhiễm này để không làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước 

chung của khu vực. 

 Nước thải sinh hoạt (NTSH) 

Trong giai đoạn này, NTSH phát sinh từ các nguồn sau: 

­ Hoạt động của công nhân xây dựng: 60 người. 

­ Sinh hoạt hàng ngày của cư dân: 700 người. 

Theo QCVN 01:2021/BXD[31], định mức sử dụng nước sạch là 80 

lít/người.ngày. Giả sử NTSH phát sinh bằng 100% nước cấp và tỉ lệ thu gom >80%. 

Khi đó, lưu lượng NTSH từ công nhân xây dựng là 48,64m3/ngày.đêm. 

Tham khảo Trần Văn Nhân & Ngô Thị Nga[32], thì nồng độ ô nhiễm của 

NTSH chưa qua xử lý như sau: 

                                           
31 QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng. 

32 Trần Văn Nhân & Ngô Thị Nga – Giáo trình công nghệ XLNT – NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2001 
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Bảng 4.7: Nồng độ ô nhiễm của NTSH chưa qua xử lý 

Stt Thông số Giá trị QCVN 14:2008/BTNMT[33] 

1 pH 6,8 5 - 9 

2 BOD5 (200C) (mg/l) 100 - 300 30 

3 SS (mg/l) 120 - 600 50 

4 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) (mg/l) 0,1 – 0,4 30 

5 Amoni (tính theo N) (mg/l) 15 - 50 5 

6 Dầu mỡ động, thực vật 0 - 40 10 

(Nguồn: Trần Văn Nhân & Ngô Thị Nga – Giáo trình công nghệ XLNT – NXB Khoa 

Học Kỹ Thuật, 2001) 

Thành phần NTSH gồm nhiều chất rắn lơ lửng, dầu mỡ, nồng độ chất 

hữu cơ cao, các chất cặn bã, các chất hữu cơ hòa tan (thông qua các chỉ tiêu BOD, 

COD), các chất dinh dưỡng (Nitơ, Phospho) và vi sinh vật (Tổng Coliforms). Khối 

lượng NTSH cần được thu gom và xử lý theo quy định. 

b.2/ Đánh giá tác động môi trường 

­ Phạm vi ảnh hưởng: Hệ thống thoát nước công cộng của khu vực, sau 

đó là sông Cổ Chiên (đoạn chảy qua dự án). 

­ Mức độ ảnh hưởng: 

+ Nước mưa chảy tràn: 

 Khu vực dân cư sinh sống: hệ thống đường nội bộ được trãi nhựa, 

bê tông, điều kiện vệ sinh môi trường tại dự án rất tốt, do đó nước 

mưa chảy tràn trong khuôn viên dự án không ảnh hưởng đến 

nguồn tiếp nhận. 

 Khu vực xây dựng: có thể bị nhiễm bẫn, cuốn theo đất, cát và gây 

tắt nghẽn hệ thống cống thoát nước của dự án. 

+ Nước thải xây dựng: tính chất ô nhiễm nhẹ, khối lượng phát sinh rất 

ít hoặc hầu như không có  Đánh giá mức độ ảnh hưởng không 

đáng kể. 

+ Nước thải sinh hoạt: tính chất ô nhiễm vừa, khối lượng phát sinh 

khoảng 48,64m3/ngày.đêm với đặc trưng ô nhiễm hữu cơ, dinh 

dưỡng, vi sinh vật  Đánh giá mức độ ảnh hưởng nhẹ, cần được xử 

lý trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận. 

­ Thời gian ảnh hưởng: giai đoạn dự báo tác động từ tháng 01/2025 đến 

12/2026. 

c. Tác động từ chất thải rắn 

c.1/ Nguồn phát sinh tác động 

                                           
33 QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, Cột A, hệ số K=1,0. 
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 Tác động của chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) 

Theo QCVN 01:2021/BXD, định mức phát sinh CTRSH là 

1,0kg/người.ngày. Tuy nhiên, dựa vào nhu cầu sinh hoạt hàng ngày tại dự án thì dự 

báo khối lượng CTRSH phát sinh như sau: 

- Từ công nhân xây dựng: Theo phát sinh thực tế thì khối lượng 

CTRSH phát sinh ước khoảng 0,3kg/người.ngày. Giả sử hoạt động thu gom CTRSH 

đạt 100%, khi đó khối lượng CTRSH của 60 công nhân xây dựng là 18,0 kg/ngày. 

- Từ cư dân sinh sống trong dự án: tính bằng định mức 1,0 

kg/người.ngày và tỉ lệ thu gom đạt 100%, khi đó lượng CTRSH của 700 người là 

700,0 kg/ngày. 

Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, CTRSH phát sinh tại dự án 

được phân thành 03 loại: 

- Rác tái chế: gồm các loại vỏ đồ hộp, vỏ lon bia, bao bì, chai nhựa, 

vải sợi, giấy báo,…; 

- Rác hữu cơ: thức ăn thừa, vỏ trái cây, rau quả, rau củ, bã trà, bã cà 

phê,…; 

- Rác vô cơ: xương động vật, túi nilon, đồ chơi, giấy ăn đã qua sử 

dụng, quần áo cũ, mẩu thuốc lá, sành sứ thủy tinh, cành cây, vỏ sò hến,…; 

 Tác động của CTR xây dựng thông thường (CTR XD TT) 

Hoạt động xây dựng tiềm ẩn phát sinh CTR xây dựng thông thường. Dự 

kiến khối lượng ước tính khoảng 10.000 tấn bao gồm một số chủng loại vật tư như 

bê tông thương phẩm, sắt, xi măng, gạch, cát, đá, cừ tràm, cọc bê tông,…. 

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD[34], mức hao phí vật liệu xây dựng 

dao động từ 0 – 2,5% và phụ thuộc hoàn toàn vào chủng loại vật tư sử dụng.  

Xác định rằng chủng loại vật tư xây dựng có mức hao phí rất thấp. Giả 

thiết, mức độ hao phí trung bình cho tất cả các loại vật tư là 0,1% thì khối lượng 

CTR xây dựng phát sinh khoảng 10,0 tấn/dự án. 

Về thành phần: Trong hoạt động xây dựng thường phát sinh ra các chất 

thải như: cừ tràm, bao bì xi măng, sắt, thép, đá, gạch vụn, ván khuôn. Đây là nguồn 

thải có khối lượng rất ít, phát sinh cục bộ trong thời gian thi công nên mức độ ảnh 

hưởng không đáng kể. 

c.2/ Đánh giá tác động 

- Mức độ ảnh hưởng: 

+ CTRSH: có thành phần hữu cơ cao, dễ dàng phân hủy sinh học tạo 

mùi khó chịu như NH3, H2S,…. Tuy nhiên, khối lượng phát sinh nhỏ, 

được thu gom hàng ngày nên mức độ tác động không đáng kể. 

                                           
34 Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng. 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  

DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở XÃ HỘI KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC 
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+ CTR XD TT: dạng rắn, không có khả năng phân hủy sinh học, không 

gây mùi hôi và có giá trị tái sử dụng hoặc tái chế. Do đó, mức độ ảnh 

hưởng của nguồn thải này không đáng kể. 

­ Phạm vi ảnh hưởng: 

+ CTRSH: khu vực sinh sống của cư dân trong dự án tại vị trí các Blook 

A, B, C, D; 02 Blook nhà liền kề; nhà ở thương mại (siêu thị, văn 

phòng). 

+ CTR XD TT: khu vực xây dựng tại vị trí các Blook E, F, G, H, I; 02 

Blook nhà liền kề còn lại, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà xe,… 

- Thời gian ảnh hưởng: giai đoạn dự báo tác động từ tháng 01/2025 đến 

12/2026. 

d. Tác động từ chất thải nguy hại (CTNH) 

d.1/ Nguồn phát sinh tác động 

 Từ hoạt động xây dựng: 

Trong hoạt động xây dựng, bảo trì, sửa chữa các loại máy móc, thiết bị 

có thể làm phát sinh CTNH với thành phần và khối lượng ước tính như sau: 

Bảng 4.8: Dự báo khối lượng CTNH phát sinh trong hoạt động xây dựng 

Stt Loại chất thải ĐVT Khối lượng Mã CTNH 

1 Bóng đèn quỳnh quang hư hỏng Kg/dự án 10,0 16 01 06 

2 Giẻ lau dính dầu, nhớt Kg/dự án 20,0 18 02 01 

3 Que hàn Kg/dự án 10,0 07 04 01 

4 Thùng sơn thừa Kg/dự án 60,0 08 01 11 

Tổng cộng Kg/dự án 100,0  

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024) 

Khối lượng phát sinh của CTNH trong giai đoạn xây dựng là khoảng 

100,0kg/dự án. Thành phần CTNH phát sinh có tồn tại một số chất có tính độc hại 

như: chì, kẽm, thủy ngân lỏng và một số hóa chất độc hại. CTNH từ hoạt động xây 

dựng là nguồn phát sinh ngắn hạn. Nguồn thải này có khối lượng không lớn và được 

xử lý theo đúng quy định. 

 Từ cư dân sing sống trong dự án 

Nguồn phát sinh CTNH của dự án chủ yếu là các thành phần nguy hại có 

lẫn trong CTRSH. Theo Sở TN&MT[35], khối lượng CTNH lẫn trong CTRSH quá 

nhỏ, ước từ 0,05 – 0,1%. Theo quy mô dân số (700 người) thì ước tính khối lượng 

CTNH phát sinh vào khoảng 0,35 – 0,7 kg/ngày. 

                                           
35 Đề án nâng cao năng lực và hạ tầng kỹ thuật thực hiện quản lý chất thải rắn. 
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Thành phần chủ yếu gồm: pin, ắc-quy, bóng đèn huỳnh quang, nhiệt kế 

thủy ngân vỡ, bao bì chất tẩy rửa, vỏ hộp sơn, dầu thải từ phương tiện giao thông cơ 

giới, bình xịt ruồi, muỗi,... 

d.2/ Đánh giá tác động 

- Mức độ ảnh hưởng: CTNH chứa bên trong nhiều yếu tố độc hại đến môi 

trường tự nhiên, xã hội. CTNH là những chất hoặc hợp chất có một trong các đặc 

tính gây nguy hại trực tiếp hoặc kết hợp với chất khác tác động đến môi trường, sinh 

vật ở mức độ cao, gây nguy hại đến môi trường, hệ sinh vật và con người. Nguồn 

phát sinh chất thải nguy hại tại dự án bao gồm cả nguồn thải thường xuyên và nguồn 

thải định kỳ, do đó mức độ tác động của được xem là tác động liên tục nên cần có 

giải pháp quản lý và xử lý phù hợp. 

- Phạm vi ảnh hưởng: 

+ Khu vực xây dựng tại vị trí các Blook E, F, G, H, I; 02 Blook nhà liền 

kề còn lại, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà xe,… 

+ Khu vực sinh sống của cư dân trong dự án tại vị trí các Blook A, B, 

C, D; 02 Blook nhà liền kề; nhà ở thương mại (siêu thị, văn phòng). 

- Thời gian ảnh hưởng: giai đoạn dự báo tác động từ tháng 01/2025 đến 

12/2026. 

1.1.4.2. Nguồn tác động không có liên quan đến chất thải  

a. Nguồn ô nhiễm do tiếng ồn 

a.1/ Tiếng ồn từ hoạt động xây dựng 

Trong hoạt động này, theo Phạm Ngọc Đăng (2003)[36], mức ồn tổng số 

được xác định dựa trên mức ồn điển hình của thiết bị. 



n

iL
L

1

1,0
10lg10

 

Trong đó: 

- LΣ: Mức ồn tổng số       (dBA). 

- Li: Mức ồn nguồn i       (dBA).  

- N: Số lượng nguồn ồn. 

Tiếng ồn phát sinh có thể xem đây là nguồn điểm, dự báo mức độ lan 

truyền trong không khí theo Phạm Ngọc Đăng (2003) như sau: 

Li = Lp - Ld - Lc 

Trong đó: 

- Li: Mức ồn tại điểm tính toán      (dBA) 

- Lp: Mức ồn tại điểm nguồn      (dBA) 

                                           
36 Phạm Ngọc Đăng, 2003, Môi trường không khí, NXB Khoa học kỹ thuật. 
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- Ld: Mức ồn giảm theo khoảng cách d, ở tần số i   (dBA) 

- Lc: Độ giảm mức ồn qua vật cản     (dBA) 

 Thông số Lc 

Khu vực dự án có địa hình rộng thoáng và không có vật cản, Lc = 0. 

 Thông số Ld 

Xác định bởi công thức: 

Ld = 20.lg [(r2/r1)]
(1+ a),     (dBA) 

- r1: Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp    (m). 

- r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn ứng với Li   (m) 

- a: Hệ số kể đến ảnh hưởng hấp thụ tiếng ồn, a = 0. 

Kết quả tính toán mức độ lan truyền trong không khí như sau: 

Bảng 4.9: Khả năng lan truyền tiếng ồn của một số thiết bị tham gia dự án 

Thiết bị 
Trung 

bình 

Khoảng cách 

50m 100m 150m 200m 

∆Ld L ∆Ld L ∆Ld L ∆Ld L 

Máy ủi 93,0 10,5 82,5 16,5 76,5 20,0 73,0 22,0 70,5 

Máy đầm 

nén (xe lu) 
73,0 10,5 62,5 16,5 56,5 20,0 53,0 22,0 51,0 

Máy xúc 

gầu trước 
78,0 10,5 67,5 16,5 61,5 20,0 58,0 22,0 56,0 

Xe tải 88 10,5 77,5 16,5 71,5 20,0 68,0 22,0 66,0 

Máy đóng 

cọc 
100,5 10,5 90,0 16,5 84,0 20,0 80,5 22,0 78,5 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp 2024) 

a.2/ Tiếng ồn cư dân sinh sống trong dự án 

Giai đoạn này chưa có nhiều phương tiện giao thông ra vào dự án, chủ 

yếu là xe gắn máy, ô tô và xe tải nhỏ. Nhóm phương tiện này khi ra vào dự án sẽ 

làm phát sinh ra tiếng ồn tại khu vực dự án. Mức độ ồn từ một số phương tiện sử 

dụng tại dự án được thể hiện như sau: 

Bảng 4.10: Mức âm của một số loại phương tiện giao thông 

Loại xe Mức âm, dBA 

Xe hòm thanh lịch 77 

Xe hành khách nhỏ 79 

Xe hành khách mini 84 
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ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CTY TNHH MTV TƯ VẤN & CUNG ỨNG GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH 

Xe thể thao 91 

Xe môtô 2 xilanh 4 thì 94 

Xe môtô 1 xilanh 2 thì 80 

(Nguồn: Lê Văn Nãi, Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, NXB KHKT 2000) 

Giả sử nguồn ồn trong bảng trên đo được tại khoảng cách 15m. Theo công 

thức tính toán mức độ lan truyền tiếng ồn được nêu ở phần trên thì tiếng ồn có thể 

dự báo như sau: 

Bảng 4.11: Mức độ lan truyền tiếng ồn của một số phương tiện giao thông ra vào 

dự án 

Phương tiện giao thông 
Trung 

bình 

Khoảng cách 

30m 50m 

∆Ld L ∆Ld L 

Xe hành khách nhỏ 79 6 73 10,5 68,5 

Xe hành khách mini 84 6 78 10,5 73,5 

Xe thể thao 91 6 85 10,5 80,5 

Xe môtô 2 xilanh 4 thì 94 6 89 10,5 83,5 

Xe môtô 1 xilanh 2 thì 80 6 74 10,5 69,5 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024) 

a.3/ Đánh giá tác động 

- Mức độ ảnh hưởng: 

+ Trong hoạt động xây dựng:  

 Tiếng ồn tác động trực tiếp đến cơ quan thính giác của công nhân, gây 

khó khăn trong giao tiếp, mức ồn càng cao thì tác động càng lớn. Theo 

Nguyễn Chí Hiếu (2009)37 mức độ tác động của tiếng ồn đến công nhân 

theo cấp độ ồn như sau: 

Bảng 4.12: Ảnh hưởng của tiếng ồn 

Mức ồn (dBA) Tác động đến công nhân 

80 Chưa gây ra bệnh nghề nghiệp khi tiếp xúc dài lâu với nó 

85 10% công nhân bị điếc sau 40 năm tiếp xúc 

90 10% bị điếc sau 10 năm tiếp xúc và 10% bị điếc sau 20 năm tiếp xúc 

95 17% bị điếc sau 10 năm tiếp xúc và 28% sau 20 năm 

                                           
37 Nguyễn Chí Hiếu, 2009, Công nghệ xử lý tiếng ồn và độ rung, Trường ĐH KTCN TP.HCM 
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Mức ồn (dBA) Tác động đến công nhân 

100 12% bị điếc sau 5 năm tiếp xúc, 29% sau 10 năm và 42% sau 20 năm 

Về năng suất lao động: trong một số công việc thì tiếng ồn có thể giảm đến 40% năng 

suất, số lượng nhầm lẫn tăng lên 50%. 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024) 

 Theo đó, tác động của tiếng ồn tỉ lệ thuận với cường độ ồn và tỉ lệ 

nghịch với thời gian tiếp xúc. Qua số liệu cho thấy, mức ồn càng cao 

thì thời gian bị ảnh hưởng càng ngắn, và mức độ nghiêm trọng tăng lên. 

Nếu tăng độ ồn lên 5dBA (85 lên 90 dBA) thì thời gian tác động rút 

ngắn 2 lần và phần trăm ảnh hưởng tăng lên 2 lần. Qua đây, chúng ta 

thấy được mức độ nghiêm trọng khi làm việc trong môi trường có 

cường độ ồn cao trong thời gian dài. 

 Đối với dự án, thời gian phát sinh và tác động của tiếng ồn trong giai 

đoạn này khá ngắn và cục bộ. Do đó, chưa thấy tác động rõ rệt của tiếng 

ồn, mức độ ảnh hưởng được đánh giá ở mức thấp. 

 Đối với một số cơ sở, công ty, hộ dân sinh sống gần công trình (bán 

kính <70m), mức ồn đến tai của họ là từ 71 – 77dBA. Mức ồn này đã 

có những ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt thường nhật, tâm sinh lý. 

Mức độ ảnh hưởng được đánh giá ở mức trung bình. 

+ Trong sinh hoạt của cư dân sinh sống trong dự án: 

 Quấy rối giấc ngủ con người: tiếng ồn phát sinh quá mức vào ban 

đêm sẽ đánh thức giấc ngủ của con người. Bị đánh thức giấc ngủ con 

người dễ ức chế tâm, sinh lý, gây cảm giác khó chịu và rất khó ngủ 

lại; 

 Gây ảnh hưởng đến thính giác: tiếp xúc với tiếng ồn trong thời gian 

dài, mức âm lượng cao dễ gây các bệnh lý về tai như giảm độ nhạy 

của thính giác, lãng tai, điếc; 

 Ảnh hưởng đến cơ quan tiêu hóa: tiếng ồn ngăn cả khả năng tiết dịch 

và co bóp của dạ dày. Nếu tiếp xúc lâu dài sẽ gây loét dạ dày. 

- Phạm vi ảnh hưởng: 

+ Khu vực xây dựng tại vị trí các Blook E, F, G, H, I; 02 Blook nhà liền 

kề còn lại, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà xe,… 

+ Khu vực sinh sống của cư dân trong dự án tại vị trí các Blook A, B, 

C, D; 02 Blook nhà liền kề; nhà ở thương mại (siêu thị, văn phòng). 

- Thời gian ảnh hưởng: giai đoạn dự báo tác động từ tháng 01/2025 đến 

12/2026. 

b. Tác động của độ rung 
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Hoạt động thi công của dự án có phát sinh độ rung trong thời gian đóng 

cọc. Theo USEPA (1992)[38], mức rung phát sinh như sau: 

Bảng 4.13: Mức độ gây rung của một số máy móc xây dựng 

Stt Tên thiết bị 

Mức độ rung động 

(Theo hướng thẳng đứng Z, dB) QCVN 

27:2010/BTNMT         Cách nguồn gây 

rung động 10m 

Cách nguồn gây 

rung động 30m 

1 Máy đào đất 80 71 

75 

2 Máy ủi đất 79 69 

3 Xe lu 82 71 

4 
Máy đào bằng 

hơi 
85 73 

5 
Máy đóng cọc 

bằng rung chấn 
93 83 

(Nguồn: USEPA,1992) 

- Mức độ ảnh hưởng:  

+ Theo Trần Đình Ngọc (2001)[39], tần số rung do thiết bị đóng cọc gây 

ra ở móng công trình chịu tác động theo phương ngang là 11 – 

47,4Hz. Kết quả tham chiếu cho thấy, vận tốc dao động trong bán 

kính 10m là 6,64mm/s, bán kính 23m là 3,72mm/s. Theo TCVN 

7378:2004[40], vận tốc rung giới hạn tại chân công trình bị ảnh hưởng 

trong khoảng tần số 10 – 50Hz là 3 – 8 mm/s đối với công trình loại 

III[41], đặc điểm của tác động là gián đoạn. 

+  Theo QCVN 27:2016/BYT[42], giá trị cho phép đối với tần số từ 16Hz 

đến 31,5Hz tại nơi làm việc 14mm/s, khi tiếp xúc liên tục trong 480 

phút (6 giờ) đối với loại rung chấn gián đoạn. Theo đó, thời gian đóng 

cọc tại dự án diễn ra không liên tục, hoạt động ≤8 giờ/ngày. Do đó, 

ảnh hưởng của độ rung đến sức khỏe công nhân là nằm trong giới hạn 

cho phép, tác động không rõ rệt. 

- Phạm vi ảnh hưởng:  

+ Phạm vi ảnh hưởng: tính từ nguồn phát sinh rung chấn, bán kính ảnh 

hưởng đến công trình xung quanh là 30m, chưa kể đến khả năng 

kháng rung của công trình chịu tác động. 

                                           
38 Effects of Vibration on Construction, 1992 

39 Trần Đình Ngọc, 2001, Chấn động của đóng cọc đến công trình lân cận, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ 1 về sự cố và hư 

hỏng công trình xây dựng, Tuyển tập báo cáo khoa học. 

40 Tiêu chuẩn Việt Nam 7378:2004 – Rung động và chấn động – Rung động đối với công trình – Mức rung giới hạn – Phương 

pháp đánh giá. 

41 Tham khảo Phụ lục B – TCVN 7378:2004. 

42 QCVN 27:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – Mức rung cho phép tại nơi làm việc, Bảng 1. 
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+ Khu vực xây dựng tại vị trí các Blook E, F, G, H, I; 02 Blook nhà liền 

kề còn lại, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà xe,… 

- Thời gian ảnh hưởng: giai đoạn dự báo tác động từ tháng 01/2025 đến 

12/2026. 

c. Tác động do yếu tố vi khí hậu 

Theo Đặng Thanh Tâm, Nguyễn Thị Phương Chi (2020), khí hậu Trà Vinh 

mang đầy đủ tính chất chung của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Từ tháng 5 đến tháng 

11 (mùa mưa), hướng gió ưu thế là hướng Tây đến Tây Nam. Từ tháng 12 đến tháng 

4 năm sau (mùa khô), hướng gió thịnh hành là hướng Đông đến Đông Nam. 

Dựa vào đặc điểm thời tiết thì yếu tố vi khí hậu chủ yếu tác động trong 

mùa khô với 2 hướng gió thịnh hành là Đông và Đông Nam. Vào mùa khô, nhiệt độ 

cao nhất ghi nhận tại Trà Vinh 37,70C (tháng 5/2016), trung bình có khoảng 10 

ngày/năm nền nhiệt cao hơn 350C, trung bình nhiệt độ cao nhất là 33,30C. Gió trong 

mùa này có đặc điểm như sau: gió có vận tốc 10,8 – 17,2 m/s (gió cấp 6 – 7) có tần 

suất là 1%, gió có vận tốc 5,5 – 10,7 m/s (gió cấp 4 – 5)  có tần suất là 10%, gió có 

vận tốc 0,3 – 5,4 m/s (gió cấp 1 – 3) có tần suất 23%. 

Trong điều kiện làm việc ngoài trời, không có mái che hoặc bóng cây thì 

nắng nóng và gió là hai tác nhân chính tác động trực tiếp lên công nhân, gián tiếp 

làm phát tán bụi đi xa hơn trong không khí. 

- Mức độ ảnh hưởng: 

+ Nền nhiệt môi trường cao sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe của công 

nhân, thông thường sẽ có những triệu chứng rõ rệt như mệt mỏi, qua 

mắt, chóng mặt, khô da, mất nước... Đây là dạng tác động trực tiếp, 

mức độ tác động mạnh nhưng thời gian tác động ngắn. 

+ Nhiệt độ môi trường càng cao thì ẩm độ không khí càng thấp, xác 

xuất phát sinh bụi cao hơn. Do đó, hoạt động thi công phát sinh bụi 

kết hợp với gió làm cho bụi dễ phát tán đi xa hơn. Tuy nhiên tần suất 

xuất hiện có gió lớn rất thấp, bụi phát sinh từ quá trình thi công dự án 

thường là bụi nặng nên khả năng phát tán đi xa thấp. Bụi bốc lên và 

phát tán theo gió trong giai đoạn mùa khô là dạng tác động thứ cấp, 

tác động cục bộ trong thời gian ngắn với mức ảnh hưởng trung bình. 

- Phạm vi ảnh hưởng: Khu vực xây dựng tại vị trí các Blook E, F, G, H, I; 

02 Blook nhà liền kề còn lại, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà xe,… 

- Thời gian ảnh hưởng: giai đoạn dự báo tác động từ tháng 01/2025 đến 

12/2026. 

c. Tình hình an ninh trật tự trong khu vực 

Tại dự án, hoạt động thi công diễn ra đồng thời với hoạt động vận hành dự 

án (vận hành các Blook A, B, C, D) có thể gây ra các tác động tiêu cực đối với an 

ninh trật tự địa phương: 

- Sự không hài lòng của cư dân về hoạt động thi công (do ảnh hưởng của 

khói, bụi, tiếng ồn). 
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- Phát sinh bệnh truyền nhiễm. 

- Phát sinh các mâu thuẫn xã hội. 

- Mức độ ảnh hưởng: 

+ Điều kiện vệ sinh không tốt, không áp dụng các biện pháp thu gom 

xử lý phù hợp có thể dẫn đến nguy cơ phát sinh dịch bệnh trong công 

nhân, sau đó lan truyền ra khu dân cư xung quanh. Ngoài ra, còn có 

khả năng xuất hiện nguy cơ lan truyền các bệnh xã hội khác. Đây là 

nguồn tác động gián tiếp, mức ảnh hưởng nhỏ. 

+ Tập trung công nhân làm việc tại dự án sẽ gây nguy cơ tiềm tàng làm 

mất an ninh trật tự tại địa phương như xảy ra mâu thuẫn giữa công 

nhân và người dân xung quanh do sự khác biệt về lối sống, phát sinh 

các tệ nạn như trộm cắp, cờ bạc, ….Đây là nguồn tác động trực tiếp 

nhưng có mức ảnh hưởng nhỏ. 

- Phạm vi ảnh hưởng: Khu vực xây dựng tại vị trí các Blook E, F, G, H, I; 

02 Blook nhà liền kề còn lại, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà xe,… 

- Thời gian ảnh hưởng: giai đoạn dự báo tác động từ tháng 01/2025 đến 

12/2026. 

1.1.4.3. Sự cố, rủi ro môi trường 

a. Tai nạn lao động 

Công tác an toàn lao động là vấn đề đặc biệt quan tâm từ chủ dự án, nhà 

thầu xây dựng cho đến lực lượng công nhân trực tiếp thi công trên công trường. Các 

vấn đề có khả năng phát sinh ra tai nạn lao động có thể bao gồm: 

­ Ô nhiễm môi trường có khả năng làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của 

công nhân trên công trường. Một vài ô nhiễm tùy thuộc vào thời gian và mức độ tác 

dụng có khả năng làm ảnh hưởng đến người lao động đang làm việc tại công trường, 

gây choáng váng, mệt mỏi, thậm chí ngất xỉu và cần được cấp cứu kịp thời (thường 

xảy ra đối với các công nhân nữ hoặc người có sức khỏe yếu). 

­ Công trường thi công sẽ có nhiều phương tiện vận chuyển ra vào có thể 

dẫn đến các tai nạn do chính các phương tiện này. 

­ Tai nạn xảy ra khi làm việc với các loại cần cẩu, thiết bị bốc dỡ, các loại 

vật liệu chất đống cao có thể rơi, vỡ... 

­ Tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như công tác thi công 

hệ thống cấp điện tạm, va chạm vào các đường dây điện dẫn ngang đường, bão, gió 

gây đứt dây điện. 

­ Khi công trường thi công trong những ngày mưa thì khả năng gây ra tai 

nạn lao động còn có thể tăng cao: đất trơn dẫn đến trượt ngã, các sự cố về điện dễ 

xảy ra hơn, đất mềm và dễ lún sẽ gây ra các sự cố cho người và các loại máy móc 

thiết bị thi công ... 

Mức độ ảnh hưởng: là dạng sự cố tiềm ẩn, tác động trực tiếp đến sức khỏe 

của công nhân với nhiều mức độ khác nhau, từ trung bình đến nghiêm trọng, gián 
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tiếp ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của dự án. Xác suất để xảy ra tai nạn phụ 

thuộc hoàn toàn vào ý chí chủ quan của công nhân và đơn vị chủ quản. Công nhân 

được đào tạo bài bản, thiết bị an toàn, tổ chức thi công phù hợp thì tai nạn lao động 

chỉ là sự cố tiềm tàng, xác suất xảy ra rất thấp. Với chiều hướng ngược lại thì mỗi 

hoạt động xây dựng đều tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra tai nạn. 

Phạm vi ảnh hưởng: Khu vực xây dựng tại vị trí các Blook E, F, G, H, I; 

02 Blook nhà liền kề, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà xe,… 

Thời gian ảnh hưởng: giai đoạn dự báo tác động từ tháng 01/2025 đến 

12/2026. 

b. Sự cố cháy nổ  

b.1/ Tại khu vực xây dựng 

Cháy, nổ trong giai đoạn xây dựng có thể đến từ những nguyên nhân sau: 

- Sự cố cháy do điện: trong giai đoạn thi công xây dựng hầu như các 

nhu cầu dùng điện đều phải đấu nối tạm, chính vì vậy khả năng gây ra cháy nổ là rất 

cao do chập điện, dây dẫn điện bị quá tải, điện trở tiếp xúc quá lớn, gây ra sự cố giật, 

chập, cháy nổ,… gây thiệt hại về kinh tế hay tai nạn lao động cho công nhân. 

- Sự cố cháy do nguyên liệu dầu DO: Trong quá trình thi công xây dựng 

có sử dụng một lượng lớn các nguyên nhiên liệu như dầu DO để chạy máy móc thiết 

bị và các phương tiện thi công, các loại sơn, hóa chất dùng trong xây dựng. Các loại 

nguyên nhiên liệu này được lưu trữ trong khu vực dự án có thể bị rò rỉ nếu không có 

phương án bảo quản và lưu chứa tốt. Khi rò rỉ sẽ tràn đổ ra môi trường gây nguy hại 

cho môi trường khu vực dự án và khu vực lân cận xung quanh. Nếu nơi lưu trữ này 

(kho, bãi) nằm gần hệ thống cung cấp điện, nơi có gia nhiệt thì nguy cơ dẫn đến 

cháy nổ rất dễ xảy ra. 

- Sự cố cháy do bất cẩn của công nhân lao động trên công trường như 

hút thuốc, đốt lửa, công tác hàn đường ống trong quá trình thi công. 

- Sự cố nổ: hoạt động đào móng, đóng cọc tìm ẩn nguy cơ chạm phải 

bom, mìn và gây ra vụ nổ. 

b.2/ Tại khu vực cư dân đang sinh sống 

Cháy nổ là vấn đề nghiêm trọng và thường được quan tâm bởi chủ dự án 

và cơ quan nhà nước. Đối với loại hình dự án, cháy nổ thường xảy ra bởi một trong 

các nguyên nhân sau đây: 

- Chập điện và các sự cố về điện là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các 

đám cháy và cháy lan. 

- Quy hoạch kiến trúc và các thiết bị sinh hoạt có sinh nhiệt được lắp 

đặt ở các vị trí ít thông thoáng, thường tích tụ nhiệt, nền nhiệt cao và là nơi có nguy 

cơ cháy nổ. 

- Liên quan đến việc sử dụng gas tại các căn hộ, rò rỉ gas kết hợp với 

điểm lửa cũng là nguyên nhân dẫn đến sự cố cháy nổ. 

- Hoạt động tín ngưỡng (thờ cúng, đốt vàng mã) thiếu giải pháp phòng 
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ngừa, chủ quan cũng dễ dẫn đến cháy. Tuy nhiên, nguyên nhân này thường ít xuất 

hiện. 

- Không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ hệ thống PCCC, thiết bị 

PCCC tại các khu vực có nguy cơ cao như siêu thị, nhà xe,… 

b.3/ Đánh giá tác động 

­ Mức độ ảnh hưởng:  

+ Sự cố tai nạn lao động: là dạng sự cố tiềm ẩn, tác động trực tiếp đến 

sức khỏe của công nhân với nhiều mức độ khác nhau, từ trung bình 

đến nghiêm trọng, gián tiếp ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của 

dự án. Xác suất để xảy ra tai nạn phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí chủ 

quan của công nhân và đơn vị chủ quản. Công nhân được đào tạo bài 

bản, thiết bị an toàn, tổ chức thi công phù hợp thì tai nạn lao động chỉ 

là sự cố tiềm tàng, xác suất xảy ra rất thấp. Với chiều hướng ngược 

lại thì mỗi hoạt động tại vị trí khai thác đều tiềm ẩn nguy cơ cao gây 

ra tai nạn. 

+ Sự cố chảy nổ: cháy nổ là dạng sự cố tiềm ẩn nguy cơ cao, có thể xảy 

ra tại dự án. Sự cố xảy ra có thể khống chế tức thời hoặc dài hạn phụ 

thuộc vào quy mô, khu vực cháy. Do đó, đây là loại sự cố có thể gây 

ra những thiệt hại không thể lường trước về mặt môi trường cũng như 

xã hội. 

­ Phạm vi ảnh hưởng: toàn dự án 

­ Thời gian tác động: giai đoạn dự báo tác động từ tháng 01/2025 đến 

12/2026. 

c. Sự cố tai nạn giao thông 

Tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu đến từ sự chủ quan của người điều 

khiển phương tiện khi tham gia giao thông trong khu vực. Thiếu quan sát, chạy 

quá tốc độ quy định và các yếu tố khách quan khác thường dẫn đến va chạm, tai 

nạn. Tuy nhiên, khu vực dự án được giới hạn tốc độ di chuyển, quảng đường nội 

bộ ngắn nên mức độ nghiêm trọng của sự có thường không lớn, chủ yếu là hư hại 

tài sản, trầy xướt,… không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng. 

d. Sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý nước thải 

d.1/ Sự cố tắt nghẽn đường ống của hệ thống thu gom 

Đây là khoảng thời gian đầu vận hành dự án, cơ sở hạ tầng được đầu 

tư bài bản, chất lượng. Do đó, sự cố này rất khó xảy ra trong khoảng thời gian từ 

01/2025 đến 12/2026. 

d.2/ Sự cố trong quá trình vận hành Trạm xử lý 

Sự cố trạm xử lý nước thải: có thể xảy ra các sự cố sau: 

­ Hệ thống XLNT bị quá tải: Có thể do lượng nước thải chảy vào hệ 

thống vượt quá lượng tính toán; do phân phối nước và cặn không đúng và không 
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đều giữa các công trình hoặc do một bộ phận của công trình phải ngừng lại để đại 

tu hoặc sửa chữa bất thường. 

­ Do chế độ bơm không hợp lý; không thường xuyên cọ rửa đường ống 

thoát nước tới trạm xử lý gây hiện tượng ứ đọng tạm thời; cánh bơm có bị chèn bởi 

các vật lạ không. 

­ Nguồn cấp điện bị ngắt làm hệ thống XLNT không vận hành được. 

­ Các sự cố trong quá trình sục khí: không cung cấp đủ lượng oxy cho 

quá trình sinh khối hoạt tính; van, thiết bị cấp khí bị hỏng, tắt nghẽn,...  

­ Các sự cố về dinh dưỡng tại từ các bể sinh khối hoạt tính trong quá 

trình vận hành. 

­ Sự cố rỏ rỉ hóa chất sử dụng trong quá trình xử lý nước thải. 

đ. Các rủi ro do ngập lụt vào mùa mưa hoặc mùa lũ 

Với điều kiện địa chất thủy văn của khu vực, Dự án không chịu tác động 

của thủy triều và mực nước ngầm. Cao độ của đáy cống thoát nước và cao độ đáy 

các cửa xả được xác định và khống chế theo mực nước lớn nhất trên sông thoát nước 

vào mùa lũ, đảm bảo khả đảm bảo khả năng tự chảy của các tuyến cống thoát nước 

mưa và nước có thể thoát ra các sông thoát nước của thành phố. Vì vậy các sự cố do 

ngập lụt vào mùa lũ không xảy ra. 

1.2. Các công trình, biện pháp BVMT đề xuất thực hiện 

1.2.1. Công trình, biện pháp BVMT liên quan hoạt động vận chuyển 

Biện pháp phòng ngừa ảnh hưởng của phương tiện vận chuyển phục vụ quá 

trình thi công được thực hiện như sau: 

­ Tất cả các phương tiện vận chuyển phải đạt tiêu chuẩn quy định của Cục 

Đăng Kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường mới được phép hoạt 

động phục vụ cho công tác triển khai dự án. 

­ Sử dụng máy móc, thiết bị thi công thế hệ mới, ít gây ô nhiễm và phải được 

bảo trì đúng thời hạn. 

­ Tắt máy các thiết bị thi công khi không hoạt động để tiết kiệm nhiên liệu 

và giảm lượng khí thải phát sinh. 

­ Các phương tiện giao thông khi vào dự án, phải đỗ đúng nơi quy định và 

phải tắt máy xe, sau khi bốc dỡ các loại nguyên vật liệu xây dựng xong mới được 

nổ máy ra khỏi khu vực. 

­ Các phương tiện thi công phải được bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo tình 

trạng hoạt động tốt. 

­ Các phương tiện giao thông vận tải và các máy thi công cơ giới phải được 

sử dụng đúng với thiết kế của động cơ, không hoạt động quá công suất thiết kế; chỉ 

sử dụng các phương tiện đã được đăng kiểm, kiểm định đạt yêu cầu. 
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­ Đơn vị thi công phải trang bị cho công nhân thuộc đơn vị của mình các 

dụng cụ bảo hộ lao động thiết yếu trong quá trình làm việc tại dự án. 

1.2.2. Công trình, biện pháp BVMT liên quan đến chất thải 

1.2.2.1. Công trình, biện pháp BVMT liên quan đến nước thải 

a. Đối với nước mưa chảy tràn 

a.1/ Đối với khu vực xây dựng 

Giải pháp quản lý, thu gom nước mưa được đề xuất trong giai đoạn xây 

dựng như sau: 

- Xây dựng kế hoạch thi công hợp lý. Điều chỉnh, hạn chế công việc xây 

dựng khi có mưa. 

- Nước mưa tại khu vực xây dựng được thoát xuống hệ thống cống thu 

gom nước mưa hiện có của dự án, sau đó thoát ra hệ thống thoát nước công cộng 

trên đường D6. 

- Thu gom, dọn dẹp vật tư, đất đá tại công trình để hạn chế ảnh hưởng của 

nước mưa. 

- Máy móc được che đậy cẩn thận khi hết ca làm việc hay không còn sử dụng. 

- Quản lý tốt khu vực tập kết chất thải xây dựng, phủ bạt ngăn ngừa ảnh 

hưởng từ nước mưa. CTRSH được thu gom tại khu vực xây dựng, sau đó tập kết tại 

các thùng chứa CTRSH hiện có tại dự án. 

a.2/ Đối với khu vực cư dân đang sinh sống 

Hệ thống thu gom và thoát nước mưa tại khu vực nhà ở xã hội (Blook A, 

B, C, D), nhà ở liền kề, nhà ở thương mại (siêu thị, văn phòng) đã được đầu tư như 

sau: 

- Nguyên tắc cơ bản trong thiết kế, thi công hệ thống thoát nước mưa là 

đảm bảo thoát nước mưa trong thời gian ngắn, không gây hiện tượng ngập úng cục 

bộ. Hình thức thoát nước tự chảy, nước mưa được thu vào hệ thống thoát nước mưa, 

đấu nối vào hệ thống dọc đường và xả thẳng ra hệ thống thoát nước chung của khu 

vực (đường D6). 

- Bố trí đường ống: Nước mưa được vận chuyển trong mạng lưới ống kín, 

bố trí dạng mạng dọc theo các trục đường giao thông. 

- Trên từng tuyến ống có đặt những hố ga nhằm thu hết nước bề mặt và 

nước trong lưu vực dự án; 

- Bố trí hố ga, cửa thu nước: bố trí theo tuyến ống, phía dưới vỉa hè theo 

cự ly tập trung nước thích hợp, có nắp đan đậy và lưới chắn rác, lọc cát; 

- Hình thức ống sử dụng: ống bê tông cốt thép đúc sẵn D400, D600 và 

D800. 

Khối lượng đã thi công của hệ thống thu gom và thoát nước mưa: 

Bảng 4.14: Quy mô hệ thống thu gom và thoát nước mưa 
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Stt Hạng mục Đơn vị tính Số lượng 

1  Cống BTCT đúc sẵn D400 m 587,0 

2  Cống BTCT đúc sẵn D600 m 219,0 

3  Cống BTCT đúc sẵn D800 m 30,0 

4  Hố ga (1,2mx1,2m) cái 78 

5  Điểm đấu nối Điểm 1 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

Theo thỏa thuận đấu nối số 14/TT-MA ngày 28/4/2022 thì quy hoạch thoát 

nước mưa của dự án được đấu nối vào đường D6. Tọa độ điểm đấu nối đã được xây 

dựng là X(m): 1103542 Y(m): 592499 (Theo Hệ tọa độ VN-2000, KKT 105030’, múi 

chiếu 30). 

b. Đối với nước thải xây dựng 

Để đảm bảo nước thải từ hoạt động xây dựng không làm ảnh hưởng đến môi 

trường tại khu vực thì việc vệ sinh dụng cụ xây dựng được thực hiện ngay tại công 

trình, lượng nước phát sinh được tận dụng để tưới nền và không thải bỏ ra môi 

trường xung quanh. 

c. Đối với NTSH 

c.1/ Đối với khu vực xây dựng 

Giải pháp quản lý, thu gom, xử lý NTSH được đề xuất trong giai đoạn thi 

công như sau: 

- Xây dựng nội quy công trình, tuyên truyền hướng dẫn công nhân xây 

dựng giữ gìn vệ sinh chung. 

- Công ty sẽ quy hoạch, tạo điều kiện để công nhân xây dựng sử dụng 01 

căn hộ đã hoàn thiện phục vụ cho sinh hoạt cá nhân. Đảm bảo thu gom và xử lý 

NTSH tại khu vực xây dựng hiệu quả, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

- Hiện tại, công ty đang đầu tư xây dựng hệ thống XLNT sinh hoạt công 

suất 110m3/ngày.đêm đảm bảo đủ điều kiện để tiếp nhận và xử lý NTSH của công 

nhân xây dựng. 

- Thời gian thi công, Công ty sẽ tổ chức giám sát, nhắc nhở đơn vị thi 

công thực hiện đúng việc thu gom, xử lý NTSH. 

c.2/ Đối với khu vực cư dân đang sinh sống 

 Quy hoạch thu gom NTSH   

Quy hoạch thu gom nước thải từ khu nhà ở xã hội (Blook A, B, C, D) và 

khu nhà liền kề (02 Blook) và nhà ở thương mại (siêu thị, văn phòng) như sau: 

- Mỗi Blook nhà ở xã hội được quy hoạch 02 hầm tự hoại 3 ngăn để thu 

gom, xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt. 
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- Mỗi Blook nhà liền được quy hoạch 02 hầm tự hoại 3 ngăn để thu gom, 

xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt. 

- Khu vực nhà ở thương mại (siêu thị, văn phòng) quy hoạch 02 hầm tự 

hoại 3 ngăn để thu gom, xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt. 

- Sau khi thoát ra hầm tự hoại, NTSH theo cống dẫn bằng ống nhựa PVC 

D200 chảy đến hệ thống cống BTCT D400, D600 và dẫn hệ thống XLNT sinh hoạt 

để xử lý. 

Thông số xây dựng của hệ thống thu gom NTSH như sau: 

Bảng 4.15: Quy mô hệ thống thu gom NTSH 

Stt Hạng mục Đơn vị tính Số lượng Kết cấu 

1  Hầm tự hoại 3 ngăn    

- Nhà ở xã hội (Blook A, B, C, D) Cái 8,0 

Đáy BTCT, 

tường xây 

gạch 

- Nhà ở liền kề Cái 4,0 

- Nhà ở thương mại (siêu thị) Cái 1,0 

- Nhà ở thương mại (văn phòng) Cái 1,0 

2  Cống thu gom D200 m 316,0 PVC 

3  Cống thu gom D400 m 150,0 BTCT 

4  Cống thu gom D600 m 108,0 BTCT 

5  Hố ga (1,2m x 1,2m) Cái 24,0 BTCT 

6  Hố ga (1,6m x 1,6m) Cái 12,0 BTCT 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

 Quy hoạch thoát NTSH sau xử lý 

Quy hoạch thoát nước thải sau xử lý trong giai đoạn xây dựng của dự án 

như sau: 

- Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, hệ số K=1,0 

sẽ được dẫn vào cống thoát nước BTCT D400. 

- Sau đó, nước thải sẽ họp dòng với dòng nước thải đã qua xử lý của 

Module thứ 2 và được dẫn vào cống thoát nước BTCT D800 và sau đó thoát ra 

nguồn tiếp nhận. 

Thông số xây dựng của hệ thống thoát NTSH đã qua xử lý như sau: 

Bảng 4.16: Quy mô hệ thống thu gom NTSH 

Stt Hạng mục Đơn vị tính Số lượng Kết cấu 

1  Cống thu gom D400 m 19,0 BTCT 

2  Cống thu gom D800 m 29,0 BTCT 
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Stt Hạng mục Đơn vị tính Số lượng Kết cấu 

3  Hố ga (1,6m x 1,6m) Cái 3,0 BTCT 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

b.3/ Biện pháp xử lý NTSH 

Biện pháp xử lý sơ bộ: 

NTSH của dự án được áp dụng biện pháp xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại 

3 ngăn với các thông tin cơ bản được liệt kê như sau: 

Bảng 4.17: Thông tin về công trình xử lý sơ bộ NTSH bằng hầm tự hoại 

Stt Nội dung Thông số 

1  Quy mô xây dựng  

- Nhà ở xã hội (Blook A, B, C, D) 
- Thể tích: 88,0m3. 

- Kết cấu: Đáy bê tông, tường gạch 

- Nhà ở liền kề 
- Thể tích: 44,0m3. 

- Kết cấu: Đáy bê tông, tường gạch 

- Nhà ở thương mại (siêu thị) 
- Thể tích: 7,5m3. 

- Kết cấu: Đáy bê tông, tường gạch 

- Nhà ở thương mại (siêu thị) 
- Thể tích: 10,0m3. 

- Kết cấu: Đáy bê tông, tường gạch 

2  Bước xử lý Xử lý sơ bộ 

3  Công nghệ Xử lý bằng vi sinh yếm khí 

4  Quy trình vận hành Tự động 

5  Chế độ vận hành Liên tục 

6  Hóa chất sử dụng Không sử dụng 

7  Tiêu hao điện năng Không sử dụng 

8  Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng Không áp dụng 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

Sơ đồ quy trình xử lý sơ bộ NTSH: 
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Hình 4.1: Sơ đồ xử lý sơ bộ NTSH bằng hầm tự hoại 03 ngăn 

Nguyên lý hoạt động: 

- NTSH vào bể tự hoại và đi qua lần lượt các ngăn trong bể, các chất 

cặn lơ lửng dần dần lắng xuống đáy bể. Hầm tự hoại được xây dựng với đáy bằng 

bê tông, vách tường, đậy nắp đal kiên cố. 

- Vai trò của bể tự hoại là lắng các chất rắn, phân hủy yếm khí các chất 

hữu cơ trong các ngăn lắng và chứa cặn, sau đó nước thải đi qua ngăn lắng và được 

dẫn về hệ thống XLNT để được tiếp tục xử lý. 

- Trong bể tự hoại có ống thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra 

trong quá trình lên men kỵ khí và để thông các ống đầu vào, đầu ra khi bị nghẹt. 

Cấu tạo và chức năng: Hầm tự hoại 03 ngăn là công trình xử lý thực 

hiện ba chức năng là: lắng cặn – phân hủy cặn – lọc nước và khử mùi. 

- Ngăn chứa phân: có kích thước lớn nhất, chiếm 2/3 dung tích hầm. 

Nơi đây là nơi tích trữ phân. Phần bùn và các váng nổi bọt bị giữ lại bên ngăn chứa 

phân. 

- Ngăn lắng: dùng để tiếp tục lắng cặn có kích thước lớn trôi từ ngăn 

đầu tiên qua. Tại ngăn lắng cũng xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí để tiếp tục xử lý 

chất ô nhiễm có trong nước thải. 

- Ngăn lọc: chứa một số vật liệu lọc thông dụng như đá, cát, sỏi nhằm 

loại bỏ cặn lơ lửng khó lắng và giảm thiểu mùi hôi. Nguyên lý lọc tại ngăn này là 

lọc ngược, nước thải đi từ dưới lên qua lớp vật liệu lọc rồi thoát ra ngoài. 

Cấu tạo điển hình của hầm tự hoại đã được đầu tư tại dự án. 

 

Vật liệu lọc: cát, sỏi, 

than hoạt tính 

Hút bùn 

định kỳ 

NTSH 

Ngăn chứa phân 

Ngăn lắng cặn 

Ngăn lọc 

Hệ thống XLNT sinh hoạt 

Công trình thu gom 

Hầm tự hoại 

03 ngăn 
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 Hình 4.2: Mặt bằng, mặt cắt điển hình của hầm tự hoại  

Biện pháp xử lý NTSH : 

Theo quy hoạch, dự án có 02 hệ thống XLNT sinh hoạt với mỗi module 

có công suất là 110m3/ngày.đêm, tổng công suất của toàn dự án là 220m3/ngày.đêm. 

Trong giai đoạn xây dựng, dự án đang đầu tư xây dựng với 01 module đầu tiên. 

Thông tin về công trình xử lý NTSH trong giai đoạn xây dựng như sau: 

Bảng 4.18: Thông tin về công trình XLNT sinh hoạt 

Stt Nội dung Thông số 

1 Quy mô xây dựng Diện tích: 78,0m2; kết cấu: BTCT 

2 Bước xử lý Xử lý chính 

3 Công suất 110,0m3/ngày.đêm 

4 Công nghệ Vi sinh (bùn hoạt tính) 

5 Quy trình vận hành Tự động 

6 Chế độ vận hành Liên tục 

7 Hóa chất sử dụng Chlorine, vật liệu lọc (than, cát, sỏi) 

8 Tiêu hao năng lượng Có sử dụng điện để vận hành thiết bị 

9 Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, hệ số K=1 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

Sơ đồ quy trình XLNT sinh hoạt: 
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Hình 4.3: Sơ đồ quy trình XLNT sinh hoạt 

Bể chứa bùn 

Nước thải sinh hoạt 

(sau hầm tự hoai) 

Bể điều hòa 

Bể xử lý sinh học 

thiếu khí 

Bể xử lý sinh học 

hiếu khí 

Bể lắng 

Thiết bị lọc áp lực 

Bể khử trùng 

QCVN 14:2008/BTNMT, Cột 

A, hệ số K=1,0 

 

Hệ thống thoát nước công cộng 

Sông Cổ Chiên 

 

Bơm nước thải 

Bơm nước thải 

Bơm 

bùn thải 

Bùn 

dư 

Bùn 

tuần 

hoàn 

Nước 

thải 

Nước 

rửa 

lọc 

Hố thu gom 

Máy thổi khí 

Hóa chất khử 

trùng 

Vật liệu lọc 

(than, cát, sỏi) 
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 Thuyết minh quy trình 

Hố thu gom: 

­ Nước thải sinh hoạt từ khu nhà ở xã hội (Blook A, B, C, D) được thu 

gom và theo hệ thống cống về hố thu gom của hệ thống xử lý nước thải. 

­ Nước thải sinh hoạt từ khu nhà ở liền kề, nhà ở thương mại (siêu thị, 

văn phòng) được thu gom và theo hệ thống cống về hố thu gom của hệ thống xử lý 

nước thải. 

Bể điều hòa: 

­ Từ 02 hố thu gom, nước thải được bơm lên bể điều hòa. 

­ Bể điều hòa có nhiệm vụ làm ổn định và cân bằng về nồng độ của các 

chất ô nhiễm có trong nước thải. Bể điều hòa được lắp bơm nước thải để bơm nước 

thải với lưu lượng ổn định sang bể xử lý sinh học thiếu khí (Bể Anoxic). Bên trong 

bể điều hòa có lắp đường ống thổi khí tránh quá trình yếm khí xảy ra, gây mùi hôi. 

Bể xử lý sinh học thiếu khí (Anoxic): 

Là một trong những công trình quan trọng trong các hệ thống xử lý nước 

thải. Trong điều kiện thiếu khí hệ vi sinh thiếu khí phát triển xử lý N và P thông qua 

quá trình khử Nitrat và Photpho. Nước thải sau khi được xử lý tại đây sẽ chảy tràn 

qua bể xử lý sinh học hiếu khí 

Bể sinh học hiếu khí (Aerotank): 

Xử lý các hợp chất hữu cơ, hợp chất dinh dưỡng bằng hệ vi sinh vật hiếu 

khí. Máy thổi khí sẽ cung cấp oxy không khí cho vi sinh vật thực hiện quá trình 

chuyển hóa chất hữu cơ thành CO2, H2O, các sản phẩm vô cơ và tế bào vi sinh vật 

mới. Cơ chế của quá trình diễn ra như sau: 

­ Oxy hóa các hợp chất hữu cơ không chứa N (Gluxit, Hydrocacbon, 

Pectin, các hợp chất hữu cơ phân tử lượng nhỏ khác,…) 
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­ Oxy hóa các chất hữu cơ có chứa N (Protein, Peptit, Axitamin, các hợp 

chất hữu cơ chứa N phi protein,…) 
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­ Quá trình oxy hóa kèm theo sự tạo thành sinh khối vi sinh vật mới 
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­ Hỗn hợp sinh khối vi sinh vật hiếu khí và nước thải sẽ chảy từ bể sinh 

học hiếu khí sang bể lắng theo nguyên tắc tự chảy. 
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Bể lắng: 

Sinh khối vi sinh vật hiếu khí sẽ phân tách, bùn (sinh khối vi sinh vật) 

được lắng xuống đáy bể. Bùn được bơm tuần hoàn về bể Anoxic, Aerotank để di trì 

mật độ vi sinh, phần bùn dư sẽ được bơm sang bể chứa bùn. Phần nước trong tiếp 

tục chảy sang bể trung gian. 

Bể trung gian: 

Phần nước trong từ bể lắng chảy sang được lưu chứa tại bể trung gian, 

sau đó được bơm qua hệ thống lọc áp lực để loại bỏ cặn lơ lửng, khử mùi. Nước thải 

sau lọc được chảy qua bể khử trùng. Để đảm bảo hiệu quả xử lý, định kỳ hệ thống 

được rửa ngược, vệ sinh. Nước thải phát sinh từ công đoạn này được dẫn về bể chứa 

bùn. 

Bồn lọc áp lực là một thiết bị xử lý chất rắn lơ lửng trong nước, nước 

thải từ bể khử trùng sẽ được bơm vào bồn lọc áp lực để xử lý triệt để cặn lơ lửng 

còn sót trong nước sau lắng. Các chất rắn không tan được giữ lại khi nước đi qua 

các lớp vật liệu lọc gồm sỏi các loại, cát thạch anh, than hoạt tính. 

Sau mỗi chu kỳ lọc, cặn dính bám trên bề mặt lớp vật liệu lọc ở những 

lớp trên cùng được lấy ra bằng phương pháp rửa ngược, cặn bẩn sẽ được xới tung 

lên và các hạt vật liệu lọc va chạm, ma sát vào nhau sẽ tự làm sạch bề mặt của chúng, 

nước rửa lọc được tháo ra khỏi bồn bằng đường thải riêng biệt và chảy về bể chứa 

bùn. Nước thải sau khi qua hệ thống lọc áp lực sẽ chảy qua đồng hồ đo lưu lượng 

trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Bể khử trùng: 

Bể khử trùng dùng chlorine nhằm tiêu diệt toàn bộ vi sinh vật gây hại 

cho người, thời gian lưu nước trong bể là 30 phút với hàm lượng chlorine dư khoảng  

0,5 mg/L. 

Bể chứa bùn: Bùn từ bể lắng sinh học được thu gom về bể chứa bùn bằng 

bơm. Bể chứa bùn có nhiệm vụ làm giảm độ ẩm của bùn, bùn sẽ được nén phía dưới, 

còn nước phía trên sẽ được thu gom và tự chảy về bể điều hòa. 

 Quy mô, kết cấu xây dựng 

Quy mô của hệ thống XLNT sinh hoạt như sau: 

Bảng 4.19: Quy mô, kết cấu của hệ thống XLNT sinh hoạt 

Stt Tên hạng mục ĐVT 
Số 

lượng 

Kết 

cấu 

Kích thước (m) 

Dài  Rộng  Sâu  

1  Hố thu gom 1 Bể 1 BTCT 1,35 1,35 2,50 

2  Hố thu gom 2 Bể 1 BTCT 1,35 1,35 2,50 

3  Bể điều hòa Bể 1 BTCT 3,35 2,70 2,50 

4  Bể sinh học thiếu khí Bể 1 BTCT 6,20 2,70 2,50 

5  Bể sinh học hiếu khí Bể 1 BTCT 7,75 2,70 2,50 
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Stt Tên hạng mục ĐVT 
Số 

lượng 

Kết 

cấu 

Kích thước (m) 

Dài  Rộng  Sâu  

6  Bể lắng  Bể 1 BTCT 3,20 2,70 2,50 

7  Bể trung gian Bể 1 BTCT 1,35 1,25 2,50 

8  Bể khử trùng Bể 1 BTCT 2,70 1,35 2,50 

9  Bể chứa bùn Bể 1 BTCT 1,40 1,25 2,50 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

 Tiêu hao năng lượng, hóa chất của hệ thống XLNT sinh hoạt 

Định mức sử dụng hóa chất, năng lượng phục vụ vận hành hệ thống 

XLNT sinh hoạt được liệt kê như sau: 

Bảng 4.20: Định mức sử dụng, tiêu hao chế phẩm sinh học, hóa chất, điện năng 

Stt 
Tên hóa chất/chế phẩm 

sinh học/điện năng 
ĐVT 

Định mức 

sử dụng 

Mục đích sử 

dụng 
Tần suất 

1 
Vi sinh vật xử lý nước 

thải 
lít 7,56 

Khởi động hệ 

thống xử lý 
1 lần 

2 
Vi sinh vật xử lý nước 

thải 
lít 3,78 

Duy trì mật 

độ vi sinh 

12 tháng/lần 

hoặc nồng độ vi 

sinh dưới 30% 

3 Chlorine (dạng hạt) kg 0,5 
Khử trùng 

nước 
Hàng ngày 

4 Điện năng Kwh 80,0 
Vận hành 

thiết bị xử lý 
Hàng ngày 

5 Dung dịch cân bằng pH kg 1,0 
Duy trì mật 

độ vi sinh 
Hàng ngày 

6 
Dinh dưỡng vận hành hệ 

thống XLNT 
Lít 10,0 

Duy trì mật 

độ vi sinh 
Hàng ngày 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

1.2.2.2. Công trình, biện pháp BVMT liên quan đến bụi, khí thải từ phương 

tiện thi công 

a. Đối với phương tiện thi công 

Giải pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ phương tiện thi công được thực 

hiện như sau: 

- Chỉ sử dụng những máy móc, thiết bị đã được kiểm tra, đánh giá đạt yêu 

cầu an toàn kỹ thuật và vệ sinh môi trường. 

- Phương tiện vẫn còn trong hạn đăng kiểm theo quy định và phải thực 

hiện kiểm tra chất lượng, đăng kiểm cho kỳ tiếp theo mới được sử dụng tại dự án. 
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- Bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo định kỳ và sửa chữa khi cần thiết (như 

thay dầu bôi trơn các máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc thay mới các 

máy móc thiết bị hư hỏng…). 

- Sử dụng nhiên liệu diesel có hàm lượng lưu huỳnh 0,05% theo quy định. 

b. Đối với phương tiện giao thông 

Để giảm thiểu nguồn ô nhiễm này các biện pháp được áp dụng như sau: 

- Hoàn chỉnh hệ thống giao thông nội bộ bằng đường bê tông nhựa tại khu 

nhà ở xã hội (Blook A, B, C, D), khu nhà ở liền kề, nhà ở thương mại (siêu thị, văn 

phòng), nhằm hạn chế bụi bốc lên từ mặt đường và tăng vẽ mỹ quan cho dự án; 

- Đường phố được quét dọn hàng ngày, nhằm hạn chế bụi từ quá trình lưu 

thông của các phương tiện trong khu dân cư; 

- Bố trí vị trí đậu xe hợp lý, tránh ùn tắc giao thông; 

- Các loại xe tải chuyên chở đất đá và các dạng vật liệu khác có khả năng 

phát tán bụi ra môi trường mà phải có bạt hoặc các thiết bị che chắn cẩn thận; 

- Lắp đặt các biển hạn chế tốc độ tại các tuyến đường trong khu dân cư, 

tại khu vực thương mại dịch vụ, khu vực công cộng; 

- Hiện tại, dự án đã xây dựng được mảng xanh với diện tích 1.693,6m2 và 

hệ thống cây xanh dọc theo các tuyến đường D1, D2, D3, D4. 

1.2.2.3. Công trình, biện pháp BVMT liên quan đến chất thải rắn 

a. Biện pháp BVMT đối với CTRSH 

a.1/ Đối với CTRSH của công nhân xây dựng 

Biện pháp quản lý, xử lý như sau: 

- Xây dựng nội quy sinh hoạt cho công nhân và thường xuyên kiểm tra, 

không để công nhân vứt rác bừa bãi; 

- Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở đơn vị thi công tuân thủ 

những cam kết về đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công, sẽ dừng ngay công 

tác xây dựng nếu phát hiện đơn vị thi công vi phạm quy định; 

- Khối lượng CTRSH phát sinh ít, Công ty sẽ tạo điều kiện cho đơn vị thi 

công được thu gom vào thùng chứa CTRSH hiện có của dự án để cùng xử lý. 

- Hiện tại, Công ty đã trang 02 thùng chứa CTRSH, được dán nhãn để 

phân loại CTRSH tại nguồn và đủ khả năng thu gom, lưu chứa CTRSH từ công nhân 

xây dựng. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã ký Hợp đồng số 351/2024/CTĐT/HĐ-VCR 

ngày 02/01/2024 với Công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh để thực hiện thu 

gom, vận chuyển và xử lý CTRSH theo đúng quy định của pháp luật (Đính kèm phụ 

lục). 

a.2/ Đối với CTRSH của cư dân sinh sống trong dự án 

- Giải pháp về quản lý: 
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+ Tuyên truyền cho cư dân sinh sống trong dự án hiểu về lợi ích, trách 

nhiệm trong hoạt động phân loại rác và vứt rác đúng nơi quy định. 

+ Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở giữ gìn vệ sinh môi trường. 

+ Hằng ngày thu gom CTRSH về nơi tập kết để đơn vị thu gom thuận 

tiện thu gom, xử lý. 

+ Tất cả các cá nhân, tập thể trước khi vào ở hay hoạt động kinh doanh 

(nhà ăn, quán cà phê ...) đều phải cam kết thực hiện nội quy của khu 

dân cư là rác thải sinh hoạt được người dân tập trung ra thùng rác dọc 

theo tuyến đường nội bộ mỗi ngày để xe chuyên dụng thu gom; 

+ Trong trường hợp có sự hình thành dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân 

thì chất thải rắn y tế phải được chủ cơ sở tự thu gom, sau đó hợp đồng 

với đơn vị chuyên trách để vận chuyển và xử lý theo đúng nguyên tắc 

an toàn vệ sinh đối với chất thải rắn y tế; 

+ Chủ dự án sẽ tổ chức đội chăm sóc cây xanh – vệ sinh đô thị, quét 

dọn mặt đường vệ sinh hệ thống thoát nước mưa, nước thải, nạo vét 

bùn thải và xử lý bùn thải tại các hố ga của dự án, hoặc ký hợp đồng 

với đơn vị chức năng để dọn dẹp vệ sinh, tạo không gian xanh – 

sạch – đẹp cho dự án; 

- Giải pháp về thu gom, lưu chứa: 

+ Tại mỗi Blook nhà sẽ trang bị 03 thùng chứa, loại 120 lít với 3 màu 

khác nhau để thu gom CTRSH. Tổng cộng dự án có tất cả 18 thùng 

chứa. 

+ Quy hoạch vị trí đặt thùng chứa cho hợp ký, không làm ảnh hưởng 

đến cuộc sống của cư dân và mỹ quan của dự án. 

- Giải pháp xử lý: 

+ Tần suất thu gom: hàng ngày. 

+ Phương án xử lý: cư dân sinh sống trong dự án sẽ có trách nhiệm trả 

tiền thu gom, xử lý CTRSH theo quy định và thanh toán trực tiếp với 

đơn vị thu gom, không thông qua Ban quản lý dự án. 

b. Biện pháp BVMT đối với CTR XD TT  

Rác thải xây dựng sẽ được tập trung và phân loại ra thành các nhóm và xử 

lý đúng theo Thông tư số 08/2017/TT-BXD. Giải pháp xử lý rác thải xây dựng được 

áp dụng như sau:  

- Xà bần sẽ được thu gom, tận dụng để san lấp mặt bằng, tôn nền. 

- Các loại cốp pha hư hỏng, sắt thép vụn được thu gom và bán phế liệu; 

- Các loại rác khác như bao giấy (bao xi măng), thùng nhựa, dây nhựa… 

tách riêng để bán cho các cơ sở tái chế. 
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CHỦ DỰ ÁN: CÔNG TY CP ĐTPT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI XNK MINH ANH                   68 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CTY TNHH MTV TƯ VẤN & CUNG ỨNG GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH 

- Hoạt động thu gom, phân loại và lưu chứa được công ty và nhà thầu 

thực hiện liên tục, hàng ngày hoặc ngay khi có phát sinh chất thải rắn xây dựng 

thông thường. 

- Kết thúc xây dựng, công ty sẽ kiểm tra, thu gom tất cả các vật dụng thi 

công còn sót lại, vận chuyển về nơi tập kết của nhà thầu (kho hoặc bãi chứa riêng 

của nhà thầu), hoàn trả mặt bằng cho công trình. 

- Công ty sẽ giám sát hoạt động thu gom, xử lý CTR xây dựng của đơn vị 

thi công, đảm bảo hiệu quả, vệ sinh môi trường. 

1.2.2.4. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường liên quan đến CTNH 

a. Đối với hoạt động xây dựng 

Biện pháp giảm thiểu tác động đối với CTNH: 

- Quá trình sửa chữa, thay thế, bảo trì thiết bị phải thực hiện theo đúng 

quy trình. Thu gom CTNH trong và sau khi hoàn thành công tác sửa chữa, bảo trì 

phải được thực hiện đúng theo quy định. 

- Đối với dầu nhớt thải có thể dùng thùng nhựa để chứa, đối với giẻ lau 

hoặc bóng đèn huỳnh quang có thể dùng thùng phuy sắt hoặc nhựa để chứa. Lưu 

ý đối với các thiết bị chứa, đựng chất thải nguy hại phải đảm bảo an toàn, không 

rò rỉ theo đúng quy định tại Điều 35, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

- Với khối lượng phát sinh ít, Công ty sẽ hỗ trợ đơn vị thi công bằng 

cách tiếp nhận khối lượng CTNH, lưu trữ tại kho chứa hiện hữu và xử lý theo 

đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

- Hiện tại, Công ty đã ký hợp đồng số 4897/HĐ-MTĐT-NH/23.4.VX 

ngày 29/7/2023 với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí 

Minh để được thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định (Đính kèm Phụ 

lục). 

b. Đối với CTRSH của cư dân sinh sống trong dự án 

CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án chủ yếu là: bóng đèn 

hỏng, mực in, pin cũ, bình ắc quy, nhớt cũ, hộp đựng sơn, … các thành phần này 

lẫn trong CTRSH do ý thức người dân chưa cao, chưa phần biệt thành phần CTNH. 

Do đó phương án quản lý và xử lý CTNH được chủ dự án thực hiện bằng 02 giải 

pháp cơ bản: quản lý, phân loại rác tại nguồn và thuê đơn vị có chức năng để xử lý 

theo đúng quy định cụ thể như sau: 

- Giải pháp về quản lý: 

+ Phân loại rác tại nguồn: bố trí thùng chứa CTNH tại các tuyến đường 

nội bộ, các dãi nhà liền kề tạo điều kiện cho người dân thực hiện 

phân loại rác tại nguồn, định kỳ thu gom về kho chứa chất thải nguy 

hại của Dự án 

+ Tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn phổ biến kiến thức cho người dân 

nhận dạng một số loại rác thải nguy hại thường gặp bằng hình ảnh 
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và tài liệu chuyên môn để người dân có thể thải bỏ đúng theo tính 

chất. 

+ Phân công nhân viên định kỳ kiểm tra hoạt động lưu chứa, bảo đảm 

CTNH được phân loại, lưu chứa theo đúng quy định. 

+ Thực hiện công tác kiểm kê, báo cáo số lượng chất thải phát sinh, 

khối lượng xử lý, khối lượng tồn kho và gửi về Sở Tài nguyên và 

môi trường theo đúng quy định. 

+ Chủ dự án sẽ thỏa thuận thu phí xử lý CTNH của các hộ dân định kỳ 

theo năm trên cơ sở ước tính lượng phát sinh của toàn khu dự án. 

­ Giải pháp về lưu chứa: 

+ Xây dựng kho chứa CTNH tập trung cho Khu nhà ở, định kỳ thuê 

đơn vị chức năng thu gom và xử lý đúng qui định. 

+ Khu vực chứa CTNH có diện tích 20m2, được tích hợp trong khu vực 

lưu trữ CTRSH. Kết cấu nền bê tông, mái tole. 

+ Bên trong kho chứa được phân khu chức năng cho từng nhóm chất 

thải để tránh phản ứng hóa học xảy ra giữa các nhóm chất thải với 

nhau; dán mã số phân loại cho từng loại chất thải nguy hại; 

+ Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đầy đủ, đảm bảo kho đủ ánh sáng, thông 

thoáng. Bên ngoài kho đặt biển cảnh báo, ghi rõ hàng hóa chứa bên 

trong và hạn chế người ra vào. 

+ Thiết bị lưu giữ chất thải tại dự án có thể là thùng nhựa cứng, phuy 

sắt nhưng vẫn phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật được quy định tại 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT như: 

 Số lượng: 4 thùng phuy, loại 120 lít. Kết cấu cứng chịu được va 

chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất 

thải trong quá trình sử dụng; 

 Vỏ có khả năng chống được sự ăn mòn, không bị gỉ, không phản 

ứng hoá học với CTNH chứa bên trong, có khả năng chống thấm 

hoặc thẩm thấu, có gia cố hoặc thiết kế đặc biệt tại điểm tiếp nối 

và vị trí xếp, dỡ hoặc nạp, xả chất thải để tránh rò rỉ; 

 Thiết bị lưu chứa CTNH ở thể lỏng đều có nắp đậy kín, không 

phản ứng, không bị ăn mòn bởi chất lỏng bên trong; 

 Mỗi thiết bị lưu giữ đều được dán nhãn rõ ràng, dễ đọc, không bị 

mờ và phai màu. Nhãn bao gồm các thông tin sau: Tên và mã 

CTNH, tên và địa chỉ nơi phát sinh CTNH, ngày bắt đầu được 

đóng gói; dấu hiệu cảnh báo. 

­ Giải pháp xử lý: 

+ Tần suất: 01 lần/năm hoặc khi đạt theo khối lượng hợp đồng đã ký kết. 
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+ Phương án xử lý: Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử 

lý đúng theo qui định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Việc 

thực hiện thuê xử lý được thể hiện cụ thể bằng hợp đồng và sẽ báo cáo 

với Sở Tài nguyên và môi trường khi có phát sinh. 

1.2.3. Các biện pháp bảo vệ môi trường không có liên quan đến chất thải 

1.2.3.1. Đối với tiếng ồn và độ rung 

a. Đối với hoạt động xây dựng 

Trong quá trình xây dựng nhất định sẽ gây ra tiếng ồn, rung ảnh hưởng đến 

các cư dân sinh sống trong dự án, mặc dù tác động này cũng chỉ phát sinh trong thời 

gian ngắn. Để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của tiếng ồn, rung, ban quản 

lý dự án sẽ có kế hoạch thi công hợp lý, cụ thể như sau: 

­ Lập kế hoạch thi công hợp lý, không hoạt động vào giờ nghỉ ngơi và cùng 

một thời điểm để ngăn ngừa tác động cộng hưởng của tiếng ồn. 

­ Tạo dựng các tường bao quanh công trình nhằm hạn chế tiếng ồn và khí 

thải ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. 

­ Sử dụng các phương tiện máy móc, phương tiện vận chuyển có chất lượng 

tốt để hạn chế tiếng ồn. Các công nhân khi trực tiếp tiếp xúc với tiếng ồn nên mang 

nút bịt tai và các thiết bị bảo hộ lao động khác để tránh tình trạng ảnh hưởng tới 

thính giác và sức khỏe của mình. 

­ Tiếng ồn gây tác động trực tiếp đến công nhân xây dựng, nhất là những 

công nhân làm việc bên cạnh các máy móc có mức ồn cao. Tiếng ồn có thể át đi hiệu 

lệnh cần thiết, gây tai nạn cho công nhân. Để tránh tai nạn, cần tuyên truyền và giáo 

dục ý thức về an toàn lao động cho công nhân, đặt các biển cấm tại những nơi cần 

thiết; 

­ Thiết bị máy móc xây dựng luôn được kiểm tra kỹ thuật và sẽ hoạt động 

trong tình trạng tốt nhất để đạt các tiêu chuẩn về phát sinh tiếng ồn và rung cho thiết 

bị xây dựng. 

­ Xe cơ giới, xe tải nặng, thiết bị thi công mà dự án sử dụng phải qua kiểm 

tra về độ ồn, rung, đây là điều kiện đấu thầu mà Chủ đầu tư dự án sẽ đưa vào; Không 

nổ máy xe trong thời gian chờ xếp dỡ nguyên vật liệu; 

­ Lập lịch trình hoạt động hợp lý cho các loại thiết bị thi công, hạn chế tăng 

mật độ phương tiện vào giờ cao điểm và giờ nghỉ của người dân. 

­ Giới hạn thời gian sử dụng các thiết bị xây dựng gây ồn ào (máy đào, máy 

xúc, máy đóng cọc, máy khoan, xe lu...) sẽ không hoạt động trong khoảng thời gian 

từ 18 giờ đến 6 giờ nhằm tránh những phản ánh, khiếu nại từ phía người dân. 

­ Đối với công nhân lao động sẽ được trang bị nút bịt tai chống ồn, thiết bị 

chống ồn phải có chỉ số NRR (Noise Reduction Ratting) phù hợp với nguồn ồn và 

có khả năng giảm thiểu tác động hiệu quả. 

­ Bố trí thời gian làm việc xen kẽ để đảm bảo sức khỏe và hiệu quả công 

việc, ngăn ngừa ảnh hưởng của tiếng ồn. 
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­ Một số giải pháp kỹ thuật cần áp dụng nhằm ngăn ngừa ảnh hưởng của 

rung chấn trong giai đoạn đóng cọc như sau: 

+ Thực hiện một số công việc bắt buộc trước khi đóng cọc gồm: khảo sát, 

ghi nhận hiện trạng công trình lân cận bằng hình ảnh, biên bản khảo sát 

đối với các bên có liên quan. 

+ Lập dữ liệu khảo sát, đánh giá mức độ rủi ro trước khi quyết định đóng 

cọc. 

+ Tổ chức đóng cọc thử nghiệm, bố trí nhân viên giám sát, đo đạc giá trị 

rung động tại những vị trí đánh giá rủi ro cao. Kết thúc đóng cọc thử 

nghiệm, kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình lân cận. Nếu an toàn 

thì cho phép đóng cọc đại trà và ngược lại, áp dụng các biện pháp kỹ 

thuật để giảm thiểu cường độ rung đến công trình lân cận. 

+ Thường xuyên theo dõi rung động trong quá trình thi công, đặc biệt đối 

với hoạt động đóng cọc, thi công nền móng công trình. 

+ Tạm dừng thi công nếu công trình lân cận xuất hiện vết nứt hoặc có dấu 

hiệu hư hại do hoạt động thi công gây ra. 

+ Chủ đầu tư và đơn vị thi công sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn 

điều tra nguyên nhân và cam kết đền bù, khắc phục hậu quả nếu nguyên 

nhân hư hại là do công tác thi công dự án gây nên. 

b. Đối với cư dân sinh sống trong dự án 

Tiếng ồn phát sinh trong khu vực dự án là yếu tố hiển nhiên, không thể tránh 

khỏi. Tuy vậy thì chủ dự án cũng đã áp dụng các biện pháp sau đây để giảm thiểu 

tác hại của tiếng ồn:  

­ Trồng cây xanh tại các tuyến đường phía trong khu dân cư, các tuyến 

đường vành để hạn chế tiếng ồn từ các phương tiện tham gia giao thông; 

­ Phối hợp với cơ quan nhà nước tiến hành phân luồng, cấm biển báo tốc 

độ tại tất cả các tuyến đường; 

­ Đặt biển báo qui định thời gian sử dụng còi xe của các phương tiện lưu 

thông để hạn chế tiếng ồn. 

1.2.3.2. Đối với yếu tố vi khí hậu 

Đối với những tác động từ yếu tố vi khí hậu thì chủ dự án đề xuất các biện 

pháp thực hiện như sau: 

­ Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân; 

­ Xây dựng chế độ làm việc hợp lý, công nhân hạn chế làm việc ở môi 

trường có nền nhiệt cao trong khoảng thời gian nắng nóng; 

­ Đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của công nhân khi thực hiện công việc nặng 

nhọc, độc hại theo đúng quy định của pháp luật. 
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1.2.4. Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố, rủi ro 

1.2.4.1. Đối với tai nạn lao động 

Công tác, giải pháp đảm bảo an toàn lao động được thực hiện như sau: 

­ Đơn vị thi công phải huấn luyện về kiến thức lao động, tuân thủ đầy đủ 

các quy tắc an toàn trong quá trình thi công. 

­ Bố trí thiết bị, dụng cụ thi công phù hợp, đảm bảo hài hòa giữa hoạt 

động thi công và hoạt động của dự án. 

­ Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân. 

­ Có phương án ứng cứu tai nạn lao động nhằm đảm bảo sức khoẻ và tính 

mạng cho công nhân tại công trường; 

­ Chủ động phối hợp với chủ dự án trong quá trình giải quyết các vấn đề, 

sự cố lao động (nếu có). 

1.2.4.2. Đối với rủi ro cháy nổ 

a. An toàn điện 

Trong công trường xây dựng sẽ phải sử dụng điện cho công tác thi công 

và chiếu sáng vì vậy rủi ro tai nạn liên quan đến công tác điện, sử dụng điện chiếm 

rất nhiều. Để phòng tránh các rủi ro tai nạn trên cần tuân thủ các quy định sau: 

- Đối với các thiết bị điện cầm tay phải được kiểm tra đầu vào từ cổng 

công trường chỉ được phép mang vào công trường khi thiết bị đảm bảo được dán tem 

an toàn sau khi kiểm tra. 

- Tủ điện di động về hệ thống dây dẫn trên công trường phải sử dụng tủ 

điện di động đạt chuẩn theo quy định, hệ thống dây dẫn phải được treo cao 2m để đảm 

bảo an toàn. Có biển cảnh báo nguy hiểm, dán số điện thoại liên lạc. Không được để 

dậy điện, ổ cắm, thiết bị điện trực tiếp lên sàn. Dây điện thi công phải treo lên cao, 

không được vướng đường xe thi công và đường xe đi lại. 

- Đối với tủ điện cố định, chỉ có nhân viên kỹ thuật điện mới được phép 

thao tác với tủ điện. 

- Nắp các hệ thống cấm dò điện: tất cả các ổ cắm điện phải là ổ công 

nghiệp, các thiết bị dùng điện cần kiểm tra đảm bảo an toàn theo tiêu chuẩn quy định. 

Các thiết bị điện của các đơn vị thi công phải có tên của người vận hành và có chứng 

chỉ chuyên môn phù hợp mới được phép đấu, cắt và sửa điện. 

b. An toàn công tác phát sinh lửa 

- Công nhân phải được huấn luyện an toàn trước khi làm việc, có giấy 

phép làm việc cho công việc phát sinh nhiệt. 

- Trước khi vận hành các thiết bị điện phải kiểm tra, nếu phát hiện ra hư 

hỏng phải kịp thời khắc phục ngay, đảm bảo an toàn mới được vận hành. 

- Các thiết bị điện khi không sử dụng phải cắt ngay điện, phải rút điện ra 

trước khi di chuyển thiết bị điện. 
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- Thu gom và đưa các vật liệu, rác cháy được ra khỏi công trường hoặc 

tiêu hủy. Di chuyển chất gây cháy trước khi hàn. Đối với những vật liệu dễ gây cháy, 

trong trường hợp không thể di chuyển sang nơi an toàn công nhân cần có các biện 

pháp cách ly bằng cách che chắn vải bạt chống cháy, hoặc vật liệu chống cháy. 

- Người sử dụng việc hàn phải đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân như: 

đeo mỏ hàn, đeo găng tay khi hàn. Đặt bình cứu hỏa ngay khi hàn. 

- Không hút thuốc tại nơi có các vật liệu dễ cháy nổ. Chỉ hút thuốc ở những 

nơi quy định. 

- Lắp đặt các tiêu lệnh chữa cháy, trang bị đầy đủ thiết bị báo cháy và 

phòng cháy chữa cháy tại công trường. 

1.2.4.3. Biện pháp phòng ngừa sự cố môi trường 

Các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ XLNT như sau: 

- Định kỳ kiểm tra, vệ sinh hệ thống ống thu gom nước thải. 

- Định kỳ kiểm tra hạng mục công trình, đảm bảo không xì nứt, rò rỉ. 

- Kiểm tra hoạt động của thiết bị xử lý, thiết bị điều khiển thường xuyên, 

đảm bảo hoạt động ổn định. 

- Định kỳ kiểm tra chất lượng vi sinh đảm bảo quá trình xử lý sinh học 

luôn hiệu quả. 

- Định kỳ kiểm tra chất lượng nước thải đầu ra, bảo đảm quá trình xử lý 

của hệ thống cho chất lượng nước đạt giới hạn theo quy định. 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

Công tác nhận dạng, phân loại nguồn gây ra tác động xuất hiện trong giai đoạn 

vận hành ổn định của dự án như sau: 

Bảng 4.21: Phân loại nguồn tác động trong giai đoạn vận hành ổn định 

Stt Tên nguồn phát sinh 

Phân loại nguồn gây ra tác động 

Có liên quan đến chất 

thải 

Không liên quan đến 

chất thải 

1  
Phương tiện giao thông: 

vận tải + đi lại 

- Bụi, CO, CO2, NOx, 

SOx 

- Tiếng ồn. 

- Tại nạn giao thông. 

2  
Hoạt động sinh hoạt của 

cư dân 

- Nước thải sinh hoạt, 

rác sinh hoạt 

- Chất thải nguy hại 

- An ninh trật tự, tệ nạn 

xã hội 

3  Yếu tố khí tượng - Nước mưa chảy tràn - Yếu tố vi khí hậu 

4  Trạm biến áp - - Điện từ trường 
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CHỦ DỰ ÁN: CÔNG TY CP ĐTPT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI XNK MINH ANH                   74 
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Stt Tên nguồn phát sinh 

Phân loại nguồn gây ra tác động 

Có liên quan đến chất 

thải 

Không liên quan đến 

chất thải 

5  
Công trình xử lý nước 

thải sinh hoạt 
- - Sự cố, rủi ro môi trường 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

Đối tượng bị tác động, phạm vi tác động trong quá trình hoạt động của dự án 

được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.22: Đối tượng và phạm vi tác động trong giai đoạn vận hành ổn định 

Stt 
Tên nguồn phát 

sinh 
Đối tượng bị tác động Phạm vi tác tác động 

6  

Phương tiện giao 

thông: vận tải + đi 

lại 

- Môi trường không khí 

- Tình hình giao thông khu 

vực 

- Tuyến giao thông nội bộ; 

- Tuyến giao thông kết nối 

của khu vực (TL915B, D6) 

7  
Hoạt động sinh 

hoạt của cư dân 

- Hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải của dự án 

- Môi trường nước mặt 

sông Cổ Chiên 

- Cảnh quan khu vực/tình 

hình an ninh trật tự 

Khu vực dự án/sức khỏe cư 

dân trong dự án 

8  Yếu tố khí tượng 
- Hệ thống thu gom nước 

mưa của dự án 

- Tuyến cống thu gom nước 

mưa của dự án. 

- Hệ thống cống thoát nước 

mưa của khu vực. 

9  Trạm biến áp 
- Cư dân sinh sống bên 

trogn dự án 
- Khu vực 02 trạm biến áp 

10  

Công trình xử lý 

nước thải sinh 

hoạt 

- Cư dân sinh sống bên 

trogn dự án. 

- Môi trường nước mặt 

sông Cổ Chiên 

- Khu vực vị trí trạm xử lý 

nước thải. 

- Sông Cổ Chiên (đoạn tiếp 

nhận nước thải) 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

2.1.1. Đánh giá tác động có liên quan đến chất thải 

2.1.1.1. Đánh giá tác động của bụi và khí thải 

a. Đối với phương tiện giao thông 

Bụi và khí thải có thể phát sinh từ các phương tiện giao thông ra vào khu 

vực dự án. Những phương tiện xuất hiện thường xuyên trong dự án gồm có xe gắn 

máy, xe ô tô, xe tải dưới 3,5 tấn,... với nhiên liệu sử dụng là xăng và dầu DO. Khi 

hoạt động, động cơ xe sẽ phát sinh ra các chất khí: Bụi, CO, CO2, SO2, NO2, 
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Hyđrocacbon,.... Các loại khí thải này đều có khả năng gây ô nhiễm môi trường, ảnh 

hưởng đến sức khỏe cộng đồng, công trình và động, thực vật. 

Lượng khí do phương tiện giao thông thải ra còn tùy thuộc vào chế độ vận 

hành: lúc khởi động, lúc chạy nhanh, lúc hãm lại đều có sự khác biệt rõ rệt. Tỷ lệ 

phần trăm các loại khí độc hại trong khói thải của động cơ ôtô trên 1 km đoạn đường 

chạy được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 4.23: Lượng khí độc hại do ôtô thải ra trên 1 km đoạn đường 

Chất độc hại 
Lượng độc hại, g/km đường đi 

Động cơ máy nổ chạy xăng Động cơ điezen 

Khí cacbon oxit (CO) 

Hyđrocacbon (CxHy) 

Nitơ oxit (NOx) 

Muội khói (bụi lơ lửng) 

Sunfu đioxit (SO2) 

Chì 

Xăng – piren 

60,00 

5,90 

2,20 

0,22 

0,17 

0,49 

14.10-6 

0,69 – 2,57 

0,14 – 2,07 

0,68 – 1,02 

1,28 

0,47 

- 

24.10-6 

(Nguồn: Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải-tập 1, NXB KHKT 2004) 

Tuy có phạm vi ảnh hưởng rộng nhưng đây là nguồn ô nhiễm phân tán, di 

động, nồng độ của các chất gây ô nhiễm không khí và lưu lượng phát sinh ở mức 

thấp nên ảnh hưởng của khí thải đến môi trường không khí xung quanh là thấp, 

không rõ rệt, và nằm trong quy định cho phép theo QCVN 05:2023/BTNMT. 

b. Khí thải từ sinh hoạt của người dân 

Trong sinh hằng ngày, cư dân sinh sống bên trong dự án sử dụng gas để 

làm nhiên liệu chế biến thức ăn, thỉnh thoảng có dùng than (cho các hoạt động nướng 

BBQ). Hoạt động nấu ăn của người dân cũng sẽ phát sinh một lượng khí thải nhất định. 

Để xác định chính xác lượng khí thải phát sinh này là rất khó, tuy nhiên ta có thể ước 

lượng lượng phát sinh theo bảng sau: 

Bảng 4.24: Hệ số ô nhiễm không khí do khí thải sinh hoạt 

Stt 
Loại nhiên 

liệu sử dụng 

Hệ số ô nhiễm (kg/người/ngày) 

TSP SO2 NOx CO 

1 Gas 1,50x10-6 1,83x10-7 5,16x10-5 1,06x10-5 

2 Dầu 5,18x10-6 1,64x10-4 7,06x10-5 1,61x10-5 

3 Than 4,44x10-5 1,73x10-4 7,97x10-5 2,66x10-6 

4 Củi 7,56x10-5 1,07x10-5 9,17x10-6 4,58x10-4 

Trung bình thành thị 3,17x10-5 8,69x10-5 5,18x10-5 1,22x10-4 
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CHỦ DỰ ÁN: CÔNG TY CP ĐTPT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI XNK MINH ANH                   76 
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Stt 
Loại nhiên 

liệu sử dụng 

Hệ số ô nhiễm (kg/người/ngày) 

TSP SO2 NOx CO 

Trung bình nông thôn 3,86x10-5 5,44x10-6 3,04x10-5 2,34x10-4 

Hệ số trung bình 3,51x10-5 4,62x10-5 4,11x10-5 1,78x10-4 

 (Nguồn: Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Tiền Giang đến năm 2020”, Tiền Giang, năm 

2014) 

Theo quy mô dân số 2.500 người của dự án, dự báo tải lượng khí thải phát 

sinh từ các hoạt động sinh hoạt bên trong dự án (lấy theo mức nhiên liệu điển hình 

là gas) như sau: 

Bảng 4.25: Tải lượng khí thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt 

Nhiên liệu 
Tải lượng (g/ngày) 

TSP SO2 NOx CO 

Gas 

3,75 0,4575 129 26,5 

Nồng độ[43] (µg/Nm3) 

3,69 0,45 127,07 26,10 

QCVN 05:2023/BTNMT[44] 300 350 200 30.000 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

Với dự báo ở mức nhiên liệu sử dụng phổ biến (gas) thì nồng độ khí thải 

từ nguồn sinh hoạt của cư dân phát sinh trên toàn bộ khu vực dự án thấp hơn giới 

hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT. Tuy có phạm vi ảnh hưởng rộng nhưng 

đây là nguồn ô nhiễm phân tán, cục bộ, thời gian phát sinh ngắn và nồng độ của các 

chất gây ô nhiễm không khí ở mức thấp nên ảnh hưởng của khí thải đến môi trường 

không khí là không đáng kể. 

2.1.1.2. Đánh giá tác động nước thải 

a. Đối với nước mưa chảy tràn 

Theo số liệu của Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh, 2022[45], tổng lượng 

mưa trung bình 05 gần đây (2017 – 2021) đạt 1.513mm. Đặc điểm khí tượng tỉnh 

Trà Vinh nói chung thì lượng mưa chiếm 90% vào mưa, rơi vào từ tháng 5 đến tháng 

10 hàng năm. Qua đó, lượng mưa trung bình ngày được sử dụng là 6,393mm. Theo 

Handbook for Environment Engineering, 2005 thì lượng nước mưa phát sinh trong 

khu vực dự án như sau: 

   Qmưa= C*I*A/1.000                   

                                           
43 Giả thiết rằng các dữ liệu dự báo phù hợp với điều kiện mét khối khí chuẩn (nhiệt độ 250C và áp suất tuyệt đối 760mmHg). 

44 QCVN 05:2023 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh – Cột so sánh: Trung bình 1 giờ.  
45 Niên giám thống kê tỉnh Trà Vinh năm 2021, Cục thống kê Trà Vinh, 2022. 
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Trong đó: 

- Qmưa: Lưu lượng nước mưa chảy tràn cực đại            (m3/ngày.đêm) 

- C: Hệ số chảy tràn                 (C= 0,6515) 

- A: Diện tích thoát nước        (m2) 

- I: Lượng mưa trung bình 05 năm gần nhất     (mm) 

Dự báo lưu lượng nước mưa chảy tràn tại khu vực dự án trong giai đoạn 

hoạt động ổn định là 176,18m3/ngày.đêm. Về tính chất, trong giai đoạn này, hệ thống 

sân đường nội bộ, cống thu gom và thoát nước đã hoàn chỉnh, không còn hoạt động 

xây dựng. Do đó nước mưa chảy tràn qua khu vực này được xem là “sạch” và được 

thải trực tiếp ra nguồn tiếp nhận. Mức độ ảnh hưởng của nước mưa chảy tràn là 

không đáng kể. 

b. Đối với NTSH  

Theo quy hoạch, tổng lượng nước cấp phục vụ dự án trong giai đoạn vận 

hành ổn định là 277,22m3/ngày.đêm gồm nhiều nguồn sử dụng khác nhau. Theo 

QCVN 01:2021/BXD[46], dự báo các nguồn sử dụng có phát sinh NTSH như sau: 

Bảng 4.26: Dự báo nguồn và khối lượng phát sinh NTSH  

Stt Mục đích sử dụng ĐVT 
Khối lượng 

nước cấp  

Dự báo khối 

lượng NTSH  

1  
Cấp nước sinh hoạt (nhà ở 

xã hội, nhà ở liền kề) 
m3/ ngày.đêm 200,00 160 

2  
Cấp nước Nhà ở thương mại 

(siêu thị) 
m3/ ngày.đêm 2,40 1,92 

3  
Cấp nước Nhà ở thương mại 

(văn phòng) 
m3/ ngày.đêm 3,60 2,88 

4  Nhà sinh hoạt cộng đồng m3/ ngày.đêm 0,60 0,48 

5  Trường mần non m3/ ngày.đêm 22,50 18 

6  Cây xanh m3/ ngày.đêm 27,80 0 

7  Rửa đường m3/ ngày.đêm 3,31 0 

8  Thất thoát, rò rỉ[47] m3/ ngày.đêm 13,01 0 

9  Hệ thống xử lý nước thải[48] m3/ ngày.đêm 4,00 0 

10  Tổng cộng m3/ ngày.đêm 277,22 183,28 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

                                           
46 QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng – Lấy định mức phát sinh bằng 80% khối lượng 

nước cấp sinh hoạt. 

47 Khối lượng nước thất thoát, rò rỉ được áp dụng ở mức 5% theo quy định của QCVN 01:2021/BXD (tối đa 15%). 

48 Khối lượng nước sử dụng cho công trình xử lý nước thải không có định mức, áp dụng theo kinh nghiệm thực tế. 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  

DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở XÃ HỘI KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC 
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Qua dự báo cho thấy, NTSH phát sinh từ khối nhà ở xã hội, liền kề, nhà ở 

thương mại, trường mầm non, nhà sinh hoạt cộng đồng với khối lượng dự báo 

khoảng 183,28m3/ngày.đêm. Nguồn phát sinh NTSH từ cư dân sinh sống trong dự 

án không ổn định, do đó áp dụng hệ số không điều hòa đối với NTSH là 1,2. Như 

vậy, dự báo tổng khối lượng NTSH phát sinh là 220m3/ngày.đêm. 

Trong giai đoạn xây dựng, chủ dự án đã xây dựng hệ thống XLNT sinh 

hoạt với công suất 110m3/ngày.đêm. Vậy, để phục vụ cho giai đoạn vận hành ổn 

định thì cần phải xây dựng thêm hệ thống XLNT sinh hoạt với công suất 

110m3/ngày.đêm để đáp ứng đủ khả năng thu gom, xử lý nguồn NTSH. 

Tính chất chung của NTSH tại dự án được trình bày như sau:  

Bảng 4.27: Nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý 

Chất ô nhiễm Đơn vị 
Nồng độ 

Nhẹ Trung bình Nặng 

1. Chất rắn tổng cộng mg/l 350 720 1200 

- Hoà tan mg/l 250 500 850 

- Lơ lửng mg/l 100 220 350 

- Chất rắn lắng được mg/l 5 10 20 

2. BOD5 mg/l 110 220 400 

3. COD mg/l 250 350 500 

4. Tổng lượng Cacbon hữu cơ mg/l 80 160 290 

5. Tổng Nitơ (tính theo N) mg/l 20 40 85 

- Hữu cơ mg/l 8 15 35 

- Amoni tự do mg/l 12 25 50 

- Nitrit mg/l 0 0 0 

- Nitrat mg/l 0 0 0 

6. Tổng Phốt pho (tính theo P) mg/l 4 8 15 

- Hữu cơ mg/l 1 3 5 

- Vô cơ mg/l 3 5 10 

7. Tổng Coliform MPN/ 100ml 106 – 107 107 – 108 108 - 109 

8. Cacbon hữu cơ bay hơi g/l <100 100 - 400 <400 

(Nguồn: Lâm Minh Triết, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Phước Dân, 2004) 

Qua kết quả cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm có trong NTSH so với 

QCVN 14:2008/BTNMT – cột A hầu hết đều vượt quy chuẩn nếu không được xử 

lý. Đặc trưng của NTSH là chứa nhiều chất hữu cơ (BOD5, COD), chất dinh dưỡng 
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(P, N) và vi sinh vật gây bệnh. NTSH tác động trực tiếp lên môi trường nước mặt 

của sông Cổ Chiên. Trường hợp nước thải chưa qua xử lý tích tụ lâu ngày sẽ phân 

hủy làm phát sinh mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường không khí, sức khỏe cộng 

đồng. 

2.1.1.3. Đánh giá tác động của chất thải rắn 

a. Đối với CTRSH 

Do đặc thù loại hình của dự án là khu nhà ở xã hội nên chất thải rắn trong 

quá trình hoạt động chủ yếu là chất thải rắn sinh hoạt của cư dân sinh sống trong dự 

án. Theo quy hoạch thì quy mô dân số của dự án là 2.500 người, áp dụng QCVN 

01:2021/BXD[49], khối lượng CTRSH phát sinh là 2.500 kg/ngày. 

Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, CTRSH phát sinh tại dự án được 

phân thành 03 loại: 

- Rác tái chế: gồm các loại vỏ đồ hộp, vỏ lon bia, bao bì, chai nhựa, vải 

sợi, giấy báo,…; 

- Rác hữu cơ: thức ăn thừa, vỏ trái cây, rau quả, rau củ, bã trà, bã cà 

phê,…; 

- Rác vô cơ: xương động vật, túi nilon, đồ chơi, giấy ăn đã qua sử dụng, 

quần áo cũ, mẩu thuốc lá, sành sứ thủy tinh, cành cây, vỏ sò hến,…; 

Rác sinh hoạt có thể  gây ra một vài tác động như sau: 

- Gây mất mỹ quan môi trường chung trong khu vực dự án và khu vực 

xung quanh dự án; 

- Rác sinh hoạt không được quản lý có thể bị vứt xuống tiếp giáp với dự 

án, gây ô nhiễm môi trường nước mặt; 

- Rác sinh hoạt không được thu gom, xử lý, tồn đọng lâu ngày sẽ phát 

sinh mùi hôi (do chất hữu cơ phân hủy) gây ô nhiễm môi trường không khí. 

Trong giai đoạn vận hành thì yếu tố hạ tầng kỹ thuật của dự án đã hoàn 

chỉnh, đường nội bộ được được trãi nhựa, có trang bị thùng chứa rác, có phương án 

và đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt, nên mức độ tác động của rác sinh hoạt đối với 

các yếu tố môi trường trên thấp, mức độ tác động nhẹ. 

b. Bùn thải từ quá trình vận hành hệ thống XLNT sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt có chứa thành phần chất hữu cơ cao nên trạm xử lý 

nước thải của Dự án sử dụng phương pháp công nghệ bùn hoạt tính hiếu khí. Lượng 

bùn thải sinh ra chủ yếu từ bể xử lý sinh học với các thành phần được trình bày như 

sau: 

Bảng 4.28: Thành phần hóa học của bùn từ bể sinh học 

Loại bùn Chất hữu cơ Nitơ Phốt pho Kali Chất béo 

Bể sinh học 65 - 75 3,4 2,3 0,3 - 0,4 2,6 

                                           
49 QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng – Mục 2.12, Bảng 2.23. 
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CHỦ DỰ ÁN: CÔNG TY CP ĐTPT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI XNK MINH ANH                   80 
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Loại bùn Chất hữu cơ Nitơ Phốt pho Kali Chất béo 

(% trọng lượng khô) 

(Nguồn: Trần Hiếu Nhuệ - Quản lý chất thải rắn – NXB Xây dựng, 2001) 

Khối lượng bùn phát sinh từ bể sinh học được tính theo công thức sau: 

Gbùn = 0,8.CSS + 0,3.CBOD 

Trong đó: 

- Gbùn: Khối lượng bùn phát sinh (kg/ngày) 

- SS: Hàm lượng cặn lơ lửng trong nước thải (kg/ngày) (CSS = 150 mg/l 

= 0,15 kg/m3). 

- BOD: Hàm lượng BOD trong nước thải (kg/ngày) (CBOD = 170 mg/l = 

0,17 kg/m3). 

 Gbùn = 0,8 x (0,15 kg/m3 x 220 m3/ngày) + 0,3 x (0,17 kg/m3 x 220 

m3/ngày) 

                = 37,62kg/ngày. 

Khi đó, hệ thống XLNT sinh hoạt giai đoạn 1 sẽ phát sinh 20,52kg/ngày 

và hệ thống XLNT sinh hoạt giai đoạn 2 sẽ phát sinh 17,1 kg/ngày. Bùn thải sẽ tác 

động đến nguồn tiếp nhận nếu không có biện pháp xử lý, cụ thể là chất lượng môi 

trường đất khu vực thải bỏ. 

2.1.1.4. Đánh giá tác động của CTNH 

Nguồn phát sinh CTNH của dự án chủ yếu là các thành phần nguy hại có 

lẫn trong CTRSH. Theo Sở TN&MT[50], khối lượng CTNH lẫn trong CTRSH quá 

nhỏ, ước từ 0,05 – 0,1%. Theo quy mô dân số thì ước tính khối lượng CTNH phát 

sinh vào khoảng 1,25 – 2,5 kg/ngày. 

Thành phần chủ yếu gồm: pin, ắc-quy, bóng đèn huỳnh quang, nhiệt kế 

thủy ngân vỡ, bao bì chất tẩy rửa, vỏ hộp sơn, dầu thải từ phương tiện giao thông cơ 

giới, bình xịt ruồi, muỗi,... 

CTNH ảnh hưởng xấu đến tất cả các yếu tố trong môi trường tự nhiên. 

Nhưng đối với dự án thì yếu tố môi trường nước, môi trường đất là hai đối tượng bị 

tác động mạnh nhất, đặc biệt nghiêm trọng. CTNH nói chung khi tiếp xúc với cơ thể 

sống sẽ gây tác động đến cơ quan nhạy cảm của con người hoặc sinh vật ở nồng độ 

cao và thời gian dài. Sự tổn thương của sinh vật phụ thuộc vào tính chất lý hóa của 

chất thải và tình trạng sức khỏe cũng như sự phát triển của cơ thể sinh vật. 

Ảnh hưởng của chất thải nguy hại đối với cơ thể sống thường thông qua 

một số quá trình động học như: hấp thụ, phân bố, trao đổi chất, tích lũy và bài tiết. 

Những tác nhân độc hại thường không thể hiện tính độc hại trên bề mặt của cơ thể 

sống. Thay vào đó chúng sẽ tiếp diễn thông qua một chuỗi các tuyến tiếp xúc và 

con  đường trao đổi chất. Bằng những con đường này chất thải nguy hại và các sản 

                                           
50 Đề án nâng cao năng lực và hạ tầng kỹ thuật thực hiện quản lý chất thải rắn. 
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ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CTY TNHH MTV TƯ VẤN & CUNG ỨNG GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH 

phẩm chuyên hóa của chúng sẽ đi đến các phân tử tiếp nhận hay các cơ quan mục 

tiêu và tích tụ với nồng độ cao. Khi một sinh vật tiếp xúc với chất thải nguy hại nó 

sẽ hấp thụ vào cơ thể sinh vật đó bằng ba con đường: miệng, da và hô hấp. Chất thải 

nguy hại và sản phẩm chuyển hóa của chúng sẽ gây cho sinh vật một số bệnh nguy 

hiểm, tác động đến cấu trúc cơ thể sinh vật. Quá trình tích tụ chất thải nguy hại lâu 

trong cơ thể có thể gây tử vong cho người, gây chết cho sinh vật và cây trồng; làm 

biến đổi cấu trúc di truyền trong cơ thể và tác động đến thế hệ sau. 

2.1.2. Đánh giá các tác động không có liên quan đến chất thải 

2.1.2.1. Đánh giá tác động của tiếng ồn 

Giai đoạn vận hành sẽ có nhiều phương tiện giao thông thường xuyên ra 

vào dự án. Chủng loại phương tiện khá đa dạng như xe gắn máy, mô tô, ô tô, xe tải. 

Nhóm phương tiện này khi ra vào dự án sẽ làm phát sinh ra tiếng ồn tại khu vực dự 

án. Mức độ ồn từ một số phương tiện sử dụng tại dự án được thể hiện như sau: 

Bảng 4.29: Mức âm của một số loại phương tiện giao thông 

Stt Loại xe Mức âm, dBA 

1  Xe hòm thanh lịch 77 

2  Xe hành khách nhỏ 79 

3  Xe hành khách mini 84 

4  Xe thể thao 91 

5  Xe môtô 2 xilanh 4 thì 94 

6  Xe môtô 1 xilanh 2 thì 80 

(Nguồn: Lê Văn Nãi, Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, NXB KHKT 2000) 

Giả sử nguồn ồn trong bảng trên đo được tại khoảng cách 15m. Theo công 

thức tính toán mức độ lan truyền tiếng ồn được nêu ở phần trên thì tiếng ồn có thể 

dự báo như sau: 

Bảng 4.30: Mức độ lan truyền tiếng ồn của một số phương tiện giao thông  

Stt Phương tiện giao thông 
Trung 

bình 

Khoảng cách 

30m 50m 

∆Ld L ∆Ld L 

1  Xe hành khách nhỏ 79 6 73 10,5 68,5 

2  Xe hành khách mini 84 6 78 10,5 73,5 

3  Xe thể thao 91 6 85 10,5 80,5 

4  Xe môtô 2 xilanh 4 thì 94 6 89 10,5 83,5 

5  Xe môtô 1 xilanh 2 thì 80 6 74 10,5 69,5 

(Nguồn: Đơn vị tư vấn tổng hợp, 2024) 
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Mức độ ảnh hưởng: tiếng ồn phát sinh và ảnh hưởng trong phạm vi dự án, 

ít hoặc không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đối tượng bị tác động từ tiếng 

ồn chủ yếu là người dân trong dự án. Một số tác động của tiếng ồn như sau: 

- Quấy rối giấc ngủ con người: tiếng ồn phát sinh quá mức vào ban đêm 

sẽ đánh thức giấc ngủ của con người. Bị đánh thức giấc ngủ con người dễ ức chế 

tâm, sinh lý, gây cảm giác khó chịu và rất khó ngủ lại; 

- Gây ảnh hưởng đến thính giác: tiếp xúc với tiếng ồn trong thời gian dài, 

mức âm lượng cao dễ gây các bệnh lý về tai như giảm độ nhạy của thính giác, lãng 

tai, điếc; 

- Ảnh hưởng đến cơ quan tiêu hóa: tiếng ồn ngăn cả khả năng tiết dịch và 

co bóp của dạ dày. Nếu tiếp xúc lâu dài sẽ gây loét dạ dày. 

Dưới dây là mức độ tác hại của tiếng ồn đối với sức khỏe con người tương 

ứng với những mức âm lượng khác nhau: 

Bảng 4.31: Tác hại của tiếng ồn đối với sức khỏe con người 

Stt Mức tiếng ồn (dBA) Tác động đến người nghe 

1 0 Ngưỡng nghe thấy  

2 100 Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim 

3 110 Kích thích mạnh màng nhĩ 

4 120 Ngưỡng chói tai 

5 130 – 135 
Gây bệnh thần kinh và nôn mửa, làm yếu xúc giác và cơ 

bắp 

6 140 Đau chói tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí, điên 

7 145 
Giới hạn cực hạn mà có người có thể chịu được đối với 

tiếng ồn 

8 150 Nếu chịu đựng lâu sẽ bị thủng màng tai 

9 160 Nếu tiếp xúc lâu sẽ gây bệnh nguy hiểm lâu dài 

10 190 Chỉ cần tiếp xúc ngắn đã gây nguy hiểm lớn và lâu dài 

(Nguồn: PGS.TS. Đinh Xuân Thắng, Ô nhiễm không khí, 2007) 

2.1.2.2. Tác động của điện từ trường từ trạm biến áp 

Để cung cấp đủ điện cho hoạt động của dự án, chủ dự án sẽ xây dựng 02 

trạm biến áp với 02 máy biến áp 750kVA. Dó đó tại các trạm này sẽ sinh ra điện 

từ trường ảnh hưởng đến sức khỏe con người và sinh vật, đặc biệt là dân cư sống 

xung quan khu vực này. Do đó chủ dự án sẽ có biện pháp giảm thiểu tác động này. 

Một số tác động của điện tư trường đối với cơ thể con người và sinh vật 

như sau: Sự tác động thường xuyên của bức xạ điện từ nhân tạo thực sự làm sa sút 

sức khỏe của mỗi cá thể người và sinh vật. Trẻ con và đặc biệt là thai nhi, rất nhạy 

cảm đối với sự tác động khó chịu của trường điện từ.  Cơ quan nhạy cảm nhất đối 
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với sự tác động của trường điện từ là hệ thống thần kinh trung ương (cảm nhận chủ 

quan là mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt,.v.v.) và hệ thống nội tiết. Việc làm suy giảm 

chức năng nội tiết sẽ gây hiệu ứng từ phía hệ thống tim mạch, tuần hoàn, miễn dịch 

và trao  đổi chất,.v.v. Sự ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch gây ra sự suy giảm 

hoạt động của các cơ quan trao đổi chất, thay đổi mạch đập và nhịp tim. 

2.1.3. Đánh giá, dự báo các tác động liên quan đến sự cố, rủi ro 

2.1.3.1. Sự cố tai nạn giao thông 

Tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu đến từ sự chủ quan của người điều 

khiển phương tiện khi tham gia giao thông trong khu vực. Thiếu quan sát, chạy 

quá tốc độ quy định và các yếu tố khách quan khác thường dẫn đến va chạm, tai 

nạn. Tuy nhiên, khu vực dự án được giới hạn tốc độ di chuyển, quảng đường nội 

bộ ngắn nên mức độ nghiêm trọng của sự có thường không lớn, chủ yếu là hư hại 

tài sản, trầy xướt,… không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng. 

2.1.3.2. Sự cố cháy nổ 

Cháy nổ là vấn đề nghiêm trọng và thường được quan tâm bởi chủ dự án 

và cơ quan nhà nước. Đối với loại hình dự án, cháy nổ thường xảy ra bởi một trong 

các nguyên nhân sau đây: 

­ Chập điện và các sự cố về điện là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các 

đám cháy và cháy lan. 

­ Quy hoạch kiến trúc và các thiết bị sinh hoạt có sinh nhiệt được lắp đặt 

ở các vị trí ít thông thoáng, thường tích tụ nhiệt, nền nhiệt cao và là nơi có nguy cơ 

cháy nổ. 

­ Liên quan đến việc sử dụng gas tại các căn hộ, rò rỉ gas kết hợp với điểm 

lửa cũng là nguyên nhân dẫn đến sự cố cháy nổ. 

­ Hoạt động tín ngưỡng (thờ cúng, đốt vàng mã) thiếu giải pháp phòng 

ngừa, chủ quan cũng dễ dẫn đến cháy. Tuy nhiên, nguyên nhân này thường ít xuất 

hiện. 

­ Không trang bị hoặc trang bị không đầy đủ hệ thống PCCC, thiết bị 

PCCC tại các khu vực có nguy cơ cao như siêu thị, nhà xe,… 

Nếu sự cố cháy nổ xảy ra sẽ có nguy cơ gây cháy dây chuyền làm ảnh 

hưởng đến nhiều hộ gia đình trong dự án, đặc biệt khi sự cố xảy ra ở nhà liên kế. Sự 

cố cháy nổ xảy ra gây thiệt hại rất lớn về mặt vật chất và đời sống mà còn có tác 

động lớn đến môi trường như: quá trình sẽ phát sinh ra một số khí độc hại như 

bụi, CO, SOx, NOx,...làm ô nhiễm không khí. Quá trình phục hồi cần phải đòi hỏi 

nhiều thời gian và tiền bạc. Vì vậy công tác PCCC được doanh nghiệp đặc biệt 

quan tâm để tránh thiệt hại và không gây ô nhiễm môi trường. 

2.1.3.3. Sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý nước thải 

a. Sự cố tắt nghẽn đường ống của hệ thống thu gom 

Hệ thống tuyến cống thu gom nước mưa và nước thải sau thời gian vận 

hành có khả năng xuống cấp, hư hỏng do nứt vỡ do chất lượng đường ống xuống 
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cấp hay do các hoạt động của con người ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước 

của hệ thống. Đường ống dẫn nước thải bị tắc nghẽn hoặc gãy vỡ do hoạt động 

của người (lẫn rác sinh hoạt, đào đường, làm nhà...). 

Ngoài ra việc tính toán thủy lực, cao độ đặt tuyến cống trong quá trình 

thiết kế cũng rất quan trọng, có khả năng ảnh hưởng đến chế độ tự chảy của lượng 

nước được thu gom theo các lưu vực, dẫn đến khả năng lắng động cặn trong 

đường ống, sau thời gian dài sẽ gây hiện tượng tắt nghẽn. 

Tình trạng yếu kém trong quản lý rác thải và quản lý bùn cặn, tần xuất 

nạo vét không thích hợp cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống thoát nước. 

Khi sự cố về rò rỉ hoặc vỡ đường ống thoát nước thải xảy ra thì xem như 

toàn bộ các chất ô nhiễm và vi sinh vật trong nước thải phát thải toàn bộ vào môi 

trường với nồng độ chưa đạt chuẩn quy định gây ô nhiễm môi trường. 

b. Sự cố trong quá trình vận hành Trạm xử lý 

Sự cố trạm xử lý nước thải: có thể xảy ra các sự cố sau: 

­ Hệ thống XLNT bị quá tải: Có thể do lượng nước thải chảy vào hệ thống 

vượt quá lượng tính toán; do phân phối nước và cặn không đúng và không đều giữa 

các công trình hoặc do một bộ phận của công trình phải ngừng lại để đại tu hoặc sửa 

chữa bất thường. 

­ Do chế độ bơm không hợp lý; không thường xuyên cọ rửa đường ống 

thoát nước tới trạm xử lý gây hiện tượng ứ đọng tạm thời; cánh bơm có bị chèn bởi 

các vật lạ không. 

­ Nguồn cấp điện bị ngắt làm hệ thống XLNT không vận hành được. 

­ Các sự cố trong quá trình sục khí: không cung cấp đủ lượng oxy cho quá 

trình sinh khối hoạt tính; van, thiết bị cấp khí bị hỏng, tắt nghẽn,...  

­ Các sự cố về dinh dưỡng tại từ các bể sinh khối hoạt tính trong quá trình 

vận hành. 

­ Sự cố rỏ rỉ hóa chất sử dụng trong quá trình xử lý nước thải. 

c. Các rủi ro do ngập lụt vào mùa mưa hoặc mùa lũ 

Với điều kiện địa chất thủy văn của khu vực, Dự án không chịu tác động 

của thủy triều và mực nước ngầm. Cao độ của đáy cống thoát nước và cao độ đáy 

các cửa xả được xác định và khống chế theo mực nước lớn nhất trên sông thoát nước 

vào mùa lũ, đảm bảo khả đảm bảo khả năng tự chảy của các tuyến cống thoát nước 

mưa và nước có thể thoát ra các sông thoát nước của thành phố. Vì vậy các sự cố do 

ngập lụt vào mùa lũ không xảy ra. 
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2.2. Các công trình, biện pháp BVMT đề xuất thực hiện trong giai đoạn vận 

hành ổn định 

2.2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp giảm thiểu đối với nguồn tác động 

có liên quan đến chất thải 

2.2.1.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu đối với bụi, khí thải 

Để giảm thiểu nguồn ô nhiễm này các biện pháp được áp dụng như sau: 

­ Hoàn chỉnh hệ thống giao thông nội bộ bằng đường bê tông nhựa, nhằm 

hạn chế bụi bốc lên từ mặt đường và tăng vẽ mỹ quan cho dự án; 

­ Đường phố được quét dọn hàng ngày, nhằm hạn chế bụi từ quá trình lưu 

thông của các phương tiện trong khu dân cư; 

­ Bố trí vị trí đậu xe hợp lý, tránh ùn tắc giao thông; 

­ Các loại xe tải chuyên chở đất đá và các dạng vật liệu khác có khả năng 

phát tán bụi ra môi trường mà phải có bạt hoặc các thiết bị che chắn cẩn thận; 

­ Lắp đặt các biển hạn chế tốc độ tại các tuyến đường trong khu dân cư, tại 

khu vực thương mại dịch vụ, khu vực công cộng; 

­ Giải pháp trồng cây xanh: Một trong những biện pháp giảm thiểu tác động 

tiêu cực đến môi trường hiệu quả lại ít tốn kém. Cây xanh vừa có tác dụng che nắng, 

giảm nhiệt độ không khí, điều hòa điều kiện vi khí hậu trong khu vực. Ngoài ra cây 

xanh còn có khả năng cải thiện môi trường không khí như: hạn chế phát tán bụi, lọc 

không khí, hấp thụ tiếng ồn, với chức năng quang hợp hấp thu CO2, tạo oxi, có tác 

dụng điều hoà nhiệt độ và độ ẩm của môi trường,... Diện tích cây xanh công viên là 

9.267,05m2 chiếm 21,91% diện tích dự án.  

­ Công tác chọn cây và trồng cây tạo mảng xanh, không gian xanh trong 

khu vực đô thị phải đáp ứng các yêu cầu theo TCVN 9257:2012[51]. Phụ thuộc vào 

phân khu chức năng đã quy hoạch mà lựa chọn một trong các loại cây xanh dưới 

bảng sau để trồng, đảm bảo khoảng cách, diện tích theo quy định. 

Bảng 4.32: Một số loại cây xanh lọc bụi hiệu quả điển hình 

Stt 
Khu chức 

năng 
Tính chất cây trồng Kiến nghị trồng cây 

1 
Cây xanh 

trường học 

- Chọn cây cao to, tán rộng, cho bóng râm 

tốt, gây ấn tượng mạnh 

- Chọn cây cho vườn trường: Chọn các 

loại cây bản địa, có hoa, lá. Số loài cây 

càng nhiều càng tốt để có thể giúp cho 

việc nghiên cứu, học tập của học sinh. 

- Hạn chế việc trồng các loại cây ăn quả. 

- Không chọn cây có gai, nhựa, mủ độc 

như: Cà dại, thông thiên, dứa dại. Không 

- Bàng, phượng, muồng 

ngủ, muồng hoa đào, 

riềng riềng, hồng… 

- Cây cảnh, cây bản địa: 

hồng, hải đường, ổ quạ, 

phong lan, địa lan 

                                           
51TCVN 9257:2012 - quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - tiêu chuẩn thiết kế. 
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Stt 
Khu chức 

năng 
Tính chất cây trồng Kiến nghị trồng cây 

trồng các loại cây hấp dẫn ruồi muỗi như 

sanh, si, đa, đề. 

- Cây trồng nên có bảng ghi tên, ngày 

tháng trồng, xuất xứ 

2 
Cây xanh 

khu dân cư 

- Tận dụng chọn giống cây địa phương để 

dễ dạng thích nghi với điều kiện sống 

- Chọn cây chú ý phối kết màu sắc cả bốn 

mùa. Cây có hoa tạo vẻ mỹ quan, cảnh 

quan, vui mắt cho khu ở. 

- Chọn cây có hương thơm, quả thơm 

- Chọn cây có tuổi thọ cao 

- Cành không ròn, dễ gãy 

- Cho bóng mát rộng 

- Tránh trồng cây ăn quả hấp dẫn trẻ em 

- Tránh những cây hoa quả hấp dẫn hoặc 

làm mồi cho sâu bọ, ruồi nhặng. 

- Tránh những cây gỗ giòn, dễ gãy. 

- Tránh những cây mùi khó chịu hoặc quá 

hắc 

- Xà cừ, muồng hoa 

đào, Vông, hồng, sữa, 

ngọc lan, lan túa, long 

não, dạ hương 

- Muồng ngủ, gạo, 

phượng, mí 

- Bàng lang nước, 

muống hoa vàng, vàng 

anh 

3 
Cây xanh 

bệnh viện 

- Chọn cây có khả năng tiết ra các chất 

fitolcid diệt trùng và màu sắc hoa lá tác 

dụng tới hệ thần kinh, góp phần trực tiếp 

điều trị bệnh 

- Chọn cây có tác dụng trang trí: màu sắc 

trong sáng, vui tươi, tạo sức sống 

- Chọn cây có hương thơm 

- Long não, lan tua, 

ngọc lan, bạch đàn, dạ 

hương, hồng, mộc… 

- Bánh hỏi, mai đào, 

móng bò trắng, địa lan, 

mai vàng, đào phai, dừa, 

cau đẻ, cau lùn… 

- Ngọc lan, hoàng lan, 

lan tua, muồn, bàng 

lang, phượng, vàng anh 

4 

Cây xanh 

công viên, 

vườn hoa 

- Chọn cây phong phú về chủng loại cây 

bản địa và cây ngoại lai, có vẻ đẹp 

- Trồng cây đảm bảo bốn mùa có hoa lá 

xanh tươi 

- Chọn cây trang trí phải có giá trị trang trí 

cao (hình thái, màu sắc, khả năng cắt xén) 

- Các loại cây trang trí 

quý đặc biệt: Vạn tuế, 

bánh hỏi, trúc phật bà, 

trà mi, đỗ quyên, huyết 

dụ, cau bụi, cau lùn, cau 

ta, trúc đào 

(Nguồn: TCVN 9257 : 2012 - Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị - 

tiêu chuẩn thiết kế) 

2.2.1.2. Công trình, biện pháp giảm thiểu đối với nước thải 

a. Công trình, biện pháp thu gom, thoát nước mưa 
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Quy hoạch hệ thống thu gom và thoát nước mưa chảy tràn tại khu vực dự 

án như sau: 

- Nguyên tắc cơ bản trong thiết kế, thi công hệ thống thoát nước mưa là 

đảm bảo thoát nước mưa trong thời gian ngắn, không gây hiện tượng ngập úng cục 

bộ. Hình thức thoát nước tự chảy, nước mưa được thu vào hệ thống thoát nước mưa, 

đấu nối vào hệ thống dọc đường và xả thẳng ra hệ thống thoát nước chung của khu 

vực (đường D6, TL915B). 

- Bố trí đường ống: Nước mưa được vận chuyển trong mạng lưới ống kín, 

bố trí dạng mạng dọc theo các trục đường giao thông. 

- Trên từng tuyến ống có đặt những hố ga nhằm thu hết nước bề mặt và 

nước trong lưu vực dự án; 

- Bố trí hố ga, cửa thu nước: bố trí theo tuyến ống, phía dưới vỉa hè theo 

cự ly tập trung nước thích hợp, có nắp đan đậy và lưới chắn rác, lọc cát; 

- Hình thức ống sử dụng: ống bê tông cốt thép đúc sẵn D400, D600, D800. 

Sơ đồ thu gom nước mưa chảy tràn trong phạm vi dự án như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4: Sơ đồ quy trình thoát nước mưa 

Thuyết minh quy trình: 

- Nước mưa trên mái nhà sẽ theo độ dốc của mái chảy vào hệ thống thu 

gom và chảy vào hệ thống cống BTCT D400. 

- Từ hệ thống thu gom trên mái nhà, nước mưa chảy vào hệ thống cống 

BTCT D400 được bố trí dọc theo các tuyến đường phụ, theo độ dốc sẽ chảy ra hệ 

thống cống chính của dự án (cống BTCT D600). 

- Từ đây, nước mưa tiếp tục chảy theo độ dốc, đoạn cuối hệ thống cống 

thoát nước mưa được mở rộng lên D800 để phù hợp với công suất thoát nước khi có 

mưa và thoát ra hệ thống chung của khu vực. Tổng số lượng cửa đấu nối là 2 cửa. 

Thông số thiết kế của hệ thống thu gom và thoát nước mưa: 

Nước mưa 

trên mái nhà 

Nước mưa chảu tràn 

trên sân đường 

Nước mưa chảy tràn khu vực 

công viên, cây xanh, hồ PCCC 

Cống BTCT 

D400 

 

Cống BTCT 

D600 

 

Cống BTCT 

D800 

Hệ thống cống 

thoát nước 

công cộng 

Cống BTCT 

D800 

Tự thấm 

Cống BTCT 

D600 
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Bảng 4.33: Quy mô hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

Stt Hạng mục Đơn vị tính Số lượng 

1  Cống BTCT đúc sẵn D400 m 1.123,0 

2  Cống BTCT đúc sẵn D600 m 416,0 

3  Cống BTCT đúc sẵn D800 m 60,0 

4  Hố ga (1,2mx1,2m) Cái  79,0 

5  Hố ga (1,6mx1,6m) Cái 17,0 

6  Điểm đấu nối Điểm 2,0 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

Theo thỏa thuận đấu nối số 14/TT-MA ngày 28/4/2022 thì quy hoạch thoát 

nước mưa của dự án được đấu nối vào đường D6. Tọa độ điểm đấu nối đã được xây 

dựng như sau (theo Hệ tọa độ VN-2000, KKT 105030’, múi chiếu 30): 

- Điểm số 1:  X(m): 1103542   Y(m): 592499  

- Điểm số 2:  X(m): 1103475   Y(m): 592558  

b. Biện pháp thu gom và thoát nước thải sau xử lý 

b.1/ Quy hoạch thu gom NTSH   

Quy hoạch thu gom nước thải sinh hoạt trong giai đoạn vận hành ổn định 

như sau: 

- Mỗi Blook nhà ở xã hội được quy hoạch 02 hầm tự hoại 3 ngăn để thu 

gom, xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt. 

- Mỗi Blook nhà liền được quy hoạch 02 hầm tự hoại 3 ngăn để thu gom, 

xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt. 

- Khu vực nhà ở thương mại (siêu thị, văn phòng) quy hoạch 02 hầm tự 

hoại 3 ngăn để thu gom, xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt. 

- Khu vực nhà sinh hoạt động cộng đồng quy hoạch 01 hầm tự hoại 3 

ngăn để thu gom, xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt. 

- Khu vực nhà để xe quy hoạch 01 hầm tự hoại 3 ngăn để thu gom, xử lý 

sơ bộ nước thải sinh hoạt. 

- Sau khi thoát ra hầm tự hoại, NTSH theo cống dẫn bằng ống nhựa PVC 

D200 chảy đến hệ thống cống BTCT D400, D600 và dẫn hệ thống XLNT sinh hoạt 

để xử lý. 

Thông số xây dựng của hệ thống thu gom NTSH như sau: 

Bảng 4.34: Quy mô hệ thống thu gom NTSH 

Stt Hạng mục Đơn vị tính Số lượng Kết cấu 

1  Hầm tự hoại 3 ngăn    
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Stt Hạng mục Đơn vị tính Số lượng Kết cấu 

- Nhà ở xã hội (Blook A, B, C, D) Cái 18,0 

Đáy BTCT, 

tường xây 

gạch 

- Nhà ở liền kề Cái 8,0 

- Nhà ở thương mại (siêu thị) Cái 1,0 

- Nhà ở thương mại (siêu thị) Cái 1,0 

- Nhà sinh hoạt cộng đồng Cái 1,0 

- Nhà để xe Cái 1,0 

2  Cống thu gom D200 m 622,0 PVC 

3  Cống thu gom D400 m 297,0 BTCT 

4  Cống thu gom D600 m 370,0 BTCT 

5  Hố ga (1,2m x 1,2m) Cái 52,0 BTCT 

6  Hố ga (1,6m x 1,6m) Cái 32,0 BTCT 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

b.2/ Quy hoạch thoát NTSH sau xử lý 

Quy hoạch thoát nước thải sau xử lý trong giai đoạn xây dựng của dự án 

như sau: 

- Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, hệ số K=1,0 

sẽ được dẫn vào cống thoát nước BTCT D400. 

- Sau đó, nước thải chảy vào cống thoát nước BTCT D800 và sau đó thoát 

ra nguồn tiếp nhận. 

Thông số xây dựng của hệ thống thoát NTSH đã qua xử lý như sau: 

Bảng 4.35: Quy mô hệ thống thu gom NTSH 

Stt Hạng mục Đơn vị tính Số lượng Kết cấu 

1  Cống thu gom D400 m 70 BTCT 

2  Cống thu gom D800 m 60,0 BTCT 

3  Hố ga (1,6m x 1,6m) Cái 6,0 BTCT 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

c. Biện pháp xử lý NTSH  

c.1/ Xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại   

NTSH của dự án được áp dụng biện pháp xử lý sơ bộ bằng hầm tự hoại 

3 ngăn với các thông tin cơ bản được liệt kê như sau: 
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Bảng 4.36: Thông tin về công trình xử lý sơ bộ NTSH bằng hầm tự hoại 

Stt Nội dung Thông số 

1  Quy mô xây dựng  

- Nhà ở xã hội (Blook A, B, C, D) 
- Thể tích: 220,0m3. 

- Kết cấu: Đáy bê tông, tường gạch 

- Nhà ở liền kề 
- Thể tích: 88,0m3. 

- Kết cấu: Đáy bê tông, tường gạch 

- Nhà ở thương mại (siêu thị) 
- Thể tích: 7,5m3. 

- Kết cấu: Đáy bê tông, tường gạch 

- Nhà ở thương mại (văn phòng) 
- Thể tích: 10,0m3. 

- Kết cấu: Đáy bê tông, tường gạch 

- Nhà sinh hoạt cộng đồng 
- Thể tích: 10,0m3. 

- Kết cấu: Đáy bê tông, tường gạch 

- Nhà xe 
- Thể tích: 4,5m3. 

- Kết cấu: Đáy bê tông, tường gạch 

2  Bước xử lý Xử lý sơ bộ 

3  Công nghệ Xử lý bằng vi sinh yếm khí 

4  Quy trình vận hành Tự động 

5  Chế độ vận hành Liên tục 

6  Hóa chất sử dụng Không sử dụng 

7  Tiêu hao điện năng Không sử dụng 

8  Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng Không áp dụng 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

Sơ đồ quy trình xử lý sơ bộ NTSH: 
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Hình 4.5: Sơ đồ xử lý sơ bộ NTSH bằng hầm tự hoại 03 ngăn 

Nguyên lý hoạt động: 

- NTSH vào bể tự hoại và đi qua lần lượt các ngăn trong bể, các chất 

cặn lơ lửng dần dần lắng xuống đáy bể. Hầm tự hoại được xây dựng với đáy bằng 

bê tông, vách tường, đậy nắp đal kiên cố. 

- Vai trò của bể tự hoại là lắng các chất rắn, phân hủy yếm khí các chất 

hữu cơ trong các ngăn lắng và chứa cặn, sau đó nước thải đi qua ngăn lắng và được 

dẫn về hệ thống XLNT để được tiếp tục xử lý. 

- Trong bể tự hoại có ống thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra 

trong quá trình lên men kỵ khí và để thông các ống đầu vào, đầu ra khi bị nghẹt. 

Cấu tạo và chức năng: Hầm tự hoại 03 ngăn là công trình xử lý thực 

hiện ba chức năng là: lắng cặn – phân hủy cặn – lọc nước và khử mùi. 

- Ngăn chứa phân: có kích thước lớn nhất, chiếm 2/3 dung tích hầm. 

Nơi đây là nơi tích trữ phân. Phần bùn và các váng nổi bọt bị giữ lại bên ngăn chứa 

phân. 

- Ngăn lắng: dùng để tiếp tục lắng cặn có kích thước lớn trôi từ ngăn 

đầu tiên qua. Tại ngăn lắng cũng xảy ra quá trình phân hủy kỵ khí để tiếp tục xử lý 

chất ô nhiễm có trong nước thải. 

- Ngăn lọc: chứa một số vật liệu lọc thông dụng như đá, cát, sỏi nhằm 

loại bỏ cặn lơ lửng khó lắng và giảm thiểu mùi hôi. Nguyên lý lọc tại ngăn này là 

lọc ngược, nước thải đi từ dưới lên qua lớp vật liệu lọc rồi thoát ra ngoài. 

Cấu tạo điển hình của hầm tự hoại đã được đầu tư tại dự án: 

 

Vật liệu lọc: cát, sỏi, 

than hoạt tính 

Hút bùn 

định kỳ 

NTSH 

Ngăn chứa phân 

Ngăn lắng cặn 

Ngăn lọc 

Hệ thống XLNT sinh hoạt 

Công trình thu gom 

Hầm tự hoại 

03 ngăn 
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 Hình 4.6: Mặt bằng, mặt cắt điển hình của hầm tự hoại  

c.1/ Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

Theo quy hoạch, dự án có 02 hệ thống XLNT sinh hoạt với mỗi module 

có công suất là 110m3/ngày.đêm, tổng công suất của toàn dự án là 220m3/ngày.đêm. 

Thông tin về công trình xử lý NTSH trong giai đoạn xây dựng như sau: 

Bảng 4.37: Thông tin về công trình XLNT sinh hoạt 

Stt Nội dung Thông số 

1  Quy mô xây dựng  

- Module số 1 Diện tích: 78,0m2; kết cấu: BTCT 

- Module số 2 Diện tích: 78,0m2; kết cấu: BTCT 

2  Bước xử lý Xử lý chính 

3  Công suất Tổng công suất: 220,0m3/ngày.đêm 

- Module số 1 110,0m3/ngày.đêm 

- Module số 2 110,0m3/ngày.đêm 

4  Công nghệ Vi sinh (bùn hoạt tính) 

5  Quy trình vận hành Tự động 

6  Chế độ vận hành Liên tục 

7  Hóa chất sử dụng Chlorine, vật liệu lọc (than, cát, sỏi) 

8  Tiêu hao năng lượng Có sử dụng điện để vận hành thiết bị 

9  Quy chuẩn kỹ thuật áp dụng QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, hệ số K=1 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 
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Sơ đồ quy trình XLNT sinh hoạt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 4.7: Sơ đồ quy trình XLNT sinh hoạt 

Bể chứa bùn 

Nước thải sinh hoạt 

(sau hầm tự hoai) 

Bể điều hòa 
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thiếu khí 
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Bể trung gian 
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Hố thu gom 

Máy thổi khí 

Hóa chất khử 

trùng 

Vật liệu lọc 

(than, cát, sỏi) 
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 Thuyết minh quy trình 

Hố thu gom: 

­ Nước thải sinh hoạt từ khu nhà ở xã hội (Blook A, B, C, D) được thu 

gom và theo hệ thống cống về hố thu gom của hệ thống xử lý nước thải. 

­ Nước thải sinh hoạt từ khu nhà ở liền kề, nhà ở thương mại (siêu thị, 

văn phòng) được thu gom và theo hệ thống cống về hố thu gom của hệ thống xử lý 

nước thải. 

Bể điều hòa: 

­ Từ 02 hố thu gom, nước thải được bơm lên bể điều hòa. 

­ Bể điều hòa có nhiệm vụ làm ổn định và cân bằng về nồng độ của các 

chất ô nhiễm có trong nước thải. Bể điều hòa được lắp bơm nước thải để bơm nước 

thải với lưu lượng ổn định sang bể xử lý sinh học thiếu khí (Bể Anoxic). Bên trong 

bể điều hòa có lắp đường ống thổi khí tránh quá trình yếm khí xảy ra, gây mùi hôi. 

Bể xử lý sinh học thiếu khí (Anoxic): 

Là một trong những công trình quan trọng trong các hệ thống xử lý nước 

thải. Trong điều kiện thiếu khí hệ vi sinh thiếu khí phát triển xử lý N và P thông qua 

quá trình khử Nitrat và Photpho. Nước thải sau khi được xử lý tại đây sẽ chảy tràn 

qua bể xử lý sinh học hiếu khí 

Bể sinh học hiếu khí (Aerotank): 

Xử lý các hợp chất hữu cơ, hợp chất dinh dưỡng bằng hệ vi sinh vật hiếu 

khí. Máy thổi khí sẽ cung cấp oxy không khí cho vi sinh vật thực hiện quá trình 

chuyển hóa chất hữu cơ thành CO2, H2O, các sản phẩm vô cơ và tế bào vi sinh vật 

mới. Cơ chế của quá trình diễn ra như sau: 

­ Oxy hóa các hợp chất hữu cơ không chứa N (Gluxit, Hydrocacbon, 

Pectin, các hợp chất hữu cơ phân tử lượng nhỏ khác,…) 

OH
y

xCOO
zy

xOHC zyx 222
224











 

­ Oxy hóa các chất hữu cơ có chứa N (Protein, Peptit, Axitamin, các hợp 

chất hữu cơ chứa N phi protein,…) 
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­ Quá trình oxy hóa kèm theo sự tạo thành sinh khối vi sinh vật mới 
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­ Hỗn hợp sinh khối vi sinh vật hiếu khí và nước thải sẽ chảy từ bể sinh 

học hiếu khí sang bể lắng theo nguyên tắc tự chảy. 
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Bể lắng: 

Sinh khối vi sinh vật hiếu khí sẽ phân tách, bùn (sinh khối vi sinh vật) 

được lắng xuống đáy bể. Bùn được bơm tuần hoàn về bể Anoxic, Aerotank để di trì 

mật độ vi sinh, phần bùn dư sẽ được bơm sang bể chứa bùn. Phần nước trong tiếp 

tục chảy sang bể trung gian. 

Bể trung gian: 

Phần nước trong từ bể lắng chảy sang được lưu chứa tại bể trung gian, 

sau đó được bơm qua hệ thống lọc áp lực để loại bỏ cặn lơ lửng, khử mùi. Nước thải 

sau lọc được chảy qua bể khử trùng. Để đảm bảo hiệu quả xử lý, định kỳ hệ thống 

được rửa ngược, vệ sinh. Nước thải phát sinh từ công đoạn này được dẫn về bể chứa 

bùn. 

Bồn lọc áp lực là một thiết bị xử lý chất rắn lơ lửng trong nước, nước 

thải từ bể khử trùng sẽ được bơm vào bồn lọc áp lực để xử lý triệt để cặn lơ lửng 

còn sót trong nước sau lắng. Các chất rắn không tan được giữ lại khi nước đi qua 

các lớp vật liệu lọc gồm sỏi các loại, cát thạch anh, than hoạt tính. 

Sau mỗi chu kỳ lọc, cặn dính bám trên bề mặt lớp vật liệu lọc ở những 

lớp trên cùng được lấy ra bằng phương pháp rửa ngược, cặn bẩn sẽ được xới tung 

lên và các hạt vật liệu lọc va chạm, ma sát vào nhau sẽ tự làm sạch bề mặt của chúng, 

nước rửa lọc được tháo ra khỏi bồn bằng đường thải riêng biệt và chảy về bể chứa 

bùn. Nước thải sau khi qua hệ thống lọc áp lực sẽ chảy qua đồng hồ đo lưu lượng 

trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Bể khử trùng: 

Bể khử trùng dùng chlorine nhằm tiêu diệt toàn bộ vi sinh vật gây hại 

cho người, thời gian lưu nước trong bể là 30 phút với hàm lượng chlorine dư khoảng  

0,5 mg/L. 

Bể chứa bùn: Bùn từ bể lắng sinh học được thu gom về bể chứa bùn bằng 

bơm. Bể chứa bùn có nhiệm vụ làm giảm độ ẩm của bùn, bùn sẽ được nén phía dưới, 

còn nước phía trên sẽ được thu gom và tự chảy về bể điều hòa. 

 Quy mô, kết cấu xây dựng 

Quy mô của hệ thống XLNT sinh hoạt như sau: 

Bảng 4.38: Quy mô, kết cấu của hệ thống XLNT sinh hoạt 

Stt Tên hạng mục ĐVT 
Số 

lượng 

Kết 

cấu 

Kích thước (m) 

Dài  Rộng  Sâu  

10  Hố thu gom 1 Bể 2 BTCT 1,35 1,35 2,5 

11  Hố thu gom 2 Bể 2 BTCT 1,35 1,35 2,5 

12  Bể điều hòa Bể 2 BTCT 3,35 2,7 2,5 

13  Bể sinh học thiếu khí Bể 2 BTCT 6,2 2,7 2,5 

14  Bể sinh học hiếu khí Bể 2 BTCT 7,75 2,7 2,5 
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Stt Tên hạng mục ĐVT 
Số 

lượng 

Kết 

cấu 

Kích thước (m) 

Dài  Rộng  Sâu  

15  Bể lắng  Bể 2 BTCT 3,2 2,7 2,5 

16  Bể trung gian Bể 2 BTCT 1,35 1,25 2,5 

17  Bể khử trùng Bể 2 BTCT 2,7 1,35 2,5 

18  Bể chứa bùn Bể 2 BTCT 1,4 1,25 2,5 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

 Tiêu hao năng lượng, hóa chất của hệ thống XLNT sinh hoạt 

Định mức sử dụng hóa chất, năng lượng phục vụ vận hành hệ thống 

XLNT sinh hoạt được liệt kê như sau: 

Bảng 4.39: Định mức sử dụng, tiêu hao chế phẩm sinh học, hóa chất, điện năng 

Stt 
Tên hóa chất/chế phẩm 

sinh học/điện năng 
ĐVT 

Định mức 

sử dụng 

Mục đích sử 

dụng 
Tần suất 

1 
Vi sinh vật xử lý nước 

thải 
lít 15,0 

Khởi động hệ 

thống xử lý 
1 lần 

2 
Vi sinh vật xử lý nước 

thải 
lít 8,0 

Duy trì mật 

độ vi sinh 

12 tháng/lần 

hoặc nồng độ vi 

sinh dưới 30% 

3 Chlorine (dạng hạt) kg 1,0 
Khử trùng 

nước 
Hàng ngày 

4 Điện năng Kwh 160,0 
Vận hành 

thiết bị xử lý 
Hàng ngày 

5 Dung dịch cân bằng pH kg 2,0 
Duy trì mật 

độ vi sinh 
Hàng ngày 

6 
Dinh dưỡng vận hành hệ 

thống XLNT 
Lít 20,0 

Duy trì mật 

độ vi sinh 
Hàng ngày 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

2.2.1.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu đối với chất thải rắn thông 

thường 

a. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý CTRSH 

- Giải pháp về quản lý: 

+ Tuyên truyền cho cư dân sinh sống trong dự án hiểu về lợi ích, trách 

nhiệm trong hoạt động phân loại rác và vứt rác đúng nơi quy định. 

+ Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở giữ gìn vệ sinh môi trường. 
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+ Hằng ngày thu gom CTRSH về nơi tập kết để đơn vị thu gom thuận 

tiện thu gom, xử lý. 

+ Tất cả các cá nhân, tập thể trước khi vào ở hay hoạt động kinh doanh 

(nhà ăn, quán cà phê ...) đều phải cam kết thực hiện nội quy của khu 

dân cư là rác thải sinh hoạt được người dân tập trung ra thùng rác dọc 

theo tuyến đường nội bộ mỗi ngày để xe chuyên dụng thu gom; 

+ Trong trường hợp có sự hình thành dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân 

thì chất thải rắn y tế phải được chủ cơ sở tự thu gom, sau đó hợp đồng 

với đơn vị chuyên trách để vận chuyển và xử lý theo đúng nguyên tắc 

an toàn vệ sinh đối với chất thải rắn y tế; 

+ Chủ dự án sẽ tổ chức đội chăm sóc cây xanh – vệ sinh đô thị, quét 

dọn mặt đường vệ sinh hệ thống thoát nước mưa, nước thải, nạo vét 

bùn thải và xử lý bùn thải tại các hố ga của dự án, hoặc ký hợp đồng 

với đơn vị chức năng để dọn dẹp vệ sinh, tạo không gian xanh – 

sạch – đẹp cho dự án; 

- Giải pháp về thu gom, lưu chứa: 

+ Tại mỗi Blook nhà sẽ trang bị 03 thùng chứa, loại 120 lít với 3 màu 

khác nhau để thu gom CTRSH. Tổng cộng dự án có tất cả 45 thùng 

chứa. 

+ Quy hoạch vị trí đặt thùng chứa cho hợp ký, không làm ảnh hưởng 

đến cuộc sống của cư dân và mỹ quan của dự án. 

- Giải pháp xử lý: 

+ Tần suất thu gom: hàng ngày. 

+ Phương án xử lý: thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử 

lý theo quy định. 

b. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý bùn thải 

- Giải pháp về lưu chứa: 

+ Tại mỗi hệ thống xử lý đều có thiết kế hạng mục để lưu chứa bùn dư. 

Theo quy trình công nghệ xử lý thì bùn dư sẽ lưu chứa tại hạng mục 

này. 

+ Hạng mục này được xây dựng bằng bê tông cốt thép, với thể tích 

khoảng 8,75m3. 

- Giải pháp về xử lý: 

+ Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT thì bùn thải từ hệ thống 

XLNT sinh hoạt là quy định là CTR thông thường. Do đó khi khối 

lượng đủ lớn, công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị thu gom và xử lý 

theo quy định. 

+ Tần suất: dự kiến 1 lần/năm hoặc đột xuất khi đủ khối lượng. 
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2.2.1.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu đối với CTNH  

CTNH phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án chủ yếu là: bóng đèn 

hỏng, mực in, pin cũ, bình ắc quy, nhớt cũ, hộp đựng sơn, … các thành phần này 

lẫn trong CTRSH do ý thức người dân chưa cao, chưa phần biệt thành phần CTNH. 

Do đó phương án quản lý và xử lý CTNH được chủ dự án thực hiện bằng 02 giải 

pháp cơ bản: quản lý, phân loại rác tại nguồn và thuê đơn vị có chức năng để xử lý 

theo đúng quy định cụ thể như sau: 

- Giải pháp về quản lý: 

+ Phân loại rác tại nguồn: bố trí thùng chứa CTNH tại các tuyến đường 

nội bộ, các dãi nhà liên kế tạo điều kiện cho người dân thực hiện 

phân loại rác tại nguồn, định kỳ thu gom về kho chứa chất thải nguy 

hại của Dự án 

+ Tập huấn, tuyên truyền hướng dẫn phổ biến kiến thức cho người dân 

nhận dạng một số loại rác thải nguy hại thường gặp bằng hình ảnh 

và tài liệu chuyên môn để người dân có thể thải bỏ đúng theo tính 

chất. 

+ Phân công nhân viên định kỳ kiểm tra hoạt động lưu chứa, bảo đảm 

CTNH được phân loại, lưu chứa theo đúng quy định. 

+ Thực hiện công tác kiểm kê, báo cáo số lượng chất thải phát sinh, 

khối lượng xử lý, khối lượng tồn kho và gửi về Sở Tài nguyên và 

môi trường theo đúng quy định. 

+ Chủ dự án sẽ thỏa thuận thu phí xử lý chất thải nguy hại của các hộ 

dân định kỳ theo năm trên cơ sở ước tính lượng phát sinh của toàn 

khu dự án. 

­ Giải pháp về lưu chứa: 

+ Xây dựng kho chứa chất thải nguy hại tập trung cho Khu nhà ở, định 

kỳ thuê đơn vị chức năng thu gom và xử lý đúng qui định. 

+ Khu vực chứa CTNH có diện tích 20m2, được tích hợp trong khu vực 

lưu trữ CTRSH. Kết cấu nền bê tông, mái tole. 

+ Bên trong kho chứa được phân khu chức năng cho từng nhóm chất 

thải để tránh phản ứng hóa học xảy ra giữa các nhóm chất thải với 

nhau; dán mã số phân loại cho từng loại chất thải nguy hại; 

+ Lắp đặt hệ thống chiếu sáng đầy đủ, đảm bảo kho đủ ánh sáng, thông 

thoáng. Bên ngoài kho đặt biển cảnh báo, ghi rõ hàng hóa chứa bên 

trong và hạn chế người ra vào. 

+ Thiết bị lưu giữ chất thải tại dự án có thể là thùng nhựa cứng, phuy 

sắt nhưng vẫn phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật được quy định tại 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT như: 
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CHỦ DỰ ÁN: CÔNG TY CP ĐTPT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI XNK MINH ANH                   99 
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 Số lượng: 4 thùng phuy, loại 120 lít. Kết cấu cứng chịu được va 

chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất 

thải trong quá trình sử dụng; 

 Vỏ có khả năng chống được sự ăn mòn, không bị gỉ, không phản 

ứng hoá học với CTNH chứa bên trong, có khả năng chống thấm 

hoặc thẩm thấu, có gia cố hoặc thiết kế đặc biệt tại điểm tiếp nối 

và vị trí xếp, dỡ hoặc nạp, xả chất thải để tránh rò rỉ; 

 Thiết bị lưu chứa CTNH ở thể lỏng đều có nắp đậy kín, không 

phản ứng, không bị ăn mòn bởi chất lỏng bên trong; 

 Mỗi thiết bị lưu giữ đều được dán nhãn rõ ràng, dễ đọc, không bị 

mờ và phai màu. Nhãn bao gồm các thông tin sau: Tên và mã 

CTNH, tên và địa chỉ nơi phát sinh CTNH, ngày bắt đầu được 

đóng gói; dấu hiệu cảnh báo. 

­ Giải pháp xử lý 

+ Tần suất: 01 lần/năm hoặc khi đạt theo khối lượng hợp đồng đã ký kết. 

+ Phương án xử lý: Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử 

lý đúng theo qui định của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. Việc 

thực hiện thuê xử lý được thể hiện cụ thể bằng hợp đồng và sẽ báo cáo 

với Sở Tài nguyên và môi trường khi có phát sinh. 

2.2.2. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, bảo đảm quy chuẩn kỹ 

thuật về môi trường 

2.2.2.1. Biện pháp giảm thiểu đối với tiếng ồn 

Tiếng ồn phát sinh trong khu vực dự án là yếu tố hiển nhiên, không thể tránh 

khỏi. Tuy vậy thì chủ dự án cũng đã áp dụng các biện pháp sau đây để giảm thiểu 

tác hại của tiếng ồn:  

­ Trồng cây xanh tại các tuyến đường phía trong khu dân cư, các tuyến 

đường vành để hạn chế tiếng ồn từ các phương tiện tham gia giao thông; 

­ Phối hợp với cơ quan nhà nước tiến hành phân luồng, cấm biển báo tốc 

độ tại tất cả các tuyến đường; 

­ Đặt biển báo qui định thời gian sử dụng còi xe của các phương tiện lưu 

thông để hạn chế tiếng ồn. 

2.2.2.2. Biện pháp giảm thiểu tác động từ trạm biến áp 

Để hạn chế ảnh hưởng điện từ trường tại các trạm biến áp chủ dự án sẽ thực 

hiện các biện pháp sau: 

­ Bố trí trạm biến áp ở khu vực xa nhà ở của dân cư, để đảm bảo khoảng 

cách an toàn theo quy định. 

­ Do trạm biến áp đặt trong khu dân cư do đó chủ dự án sẽ chọn hình thức 

trạm biến áp trạm trong nhà. Đồng thời khu đặt trạm biến áp sẽ được xây tường 

rào và treo biển cảnh báo đúng qui định. 
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­ Bố trí nhân viên định kỳ kiểm tra an toàn theo quy định. Định kỳ vệ 

sinh không để dây leo, vật thể lạ bên trong trạm biến áp gây mất an toàn. 

­ Đảm bảo quy trình về bảo trì, sửa chữa theo đúng yêu cầu của ngành. 

2.2.3. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình 

vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

2.2.3.1. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ 

thống xử lý nước thải. 

a. Sự cố tắt nghẽn đường ống của hệ thống thu gom 

­ Tiến hành nạo vét hệ thống cống rãnh định kỳ tránh hiện tượng tắt 

nghẽn do lắng cặn trong đường ống thu gom nước, ảnh hưởng đến mục đích thu 

gom nước. 

­ Đường ống thu gom nước mưa, nước thải phải có biển báo để phân biệt 

với các tuyến công trình ngầm khác. Đảm bảo không có bất kỳ công trình xây 

dựng trên đường ống dẫn nước. 

­ Gia cố mương đào và xử lý đáy mương 

­ Tại nơi đất dễ sạt lở phải đóng cừ giữ thành mương hoặc dùng hệ văng 

chống hoặc các vật liệu ổn định khác. Vách gia cố sau khi thi công lắp đặt cống 

xong sẽ được tháo dọn gọn gàng. 

­ Trong bất cứ trường hợp nào đáy mương cũng được đo kiểm cẩn thận, 

làm khô và dọn phẳng, được đầm nén đạt yêu cầu. 

­ Nếu khi đào mương đặt cống đạt tới cao độ đáy thiết kế, mà phát hiện 

có những vật liệu không được phép tồn tại ở lớp đáy cần đào loại bỏ vật liệu đó 

và lấp lại như quy định. 

­ Hố đào sẽ được làm khô trong quá trình thi công bằng máy bơm (nếu 

có nước ngầm), bơm thoát nước sang khu vực cho phép. 

­ Nối cống: đảm bảo các kỹ thuật nối cống đúng theo yêu cầu và vật liệu 

làm cống (cống BTCT hay ống HDPE). 

b. Sự cố trong quá trình vận hành Trạm xử lý 

b.1/ Yêu cầu kỹ thuật, công nghệ trong công tác ứng phó sự cố 

Các yêu cầu kỹ thuật, công nghệ trong công tác ứng phó sự cố chất thải 

như sau: 

­ Công nghệ xử lý phải được thiết kế phù hợp với tính chất nước thải. 

Tại dự án, tính chất của nước thải mang đặc trưng của nguồn sinh hoạt, do đó 

thiết kế công nghệ xử lý bằng bùn hoạt tính là phù hợp. 

­ Thiết kế hệ thống xử lý có công suất phù hợp với khối lượng nước 

thải phát sinh. Trong thiết kế phải tính đến hệ số không điều hòa để đưa ra giải 

pháp thiết kế tối ưu nhất. 
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­ Đảm bảo thể tích, khả năng lưu chứa, xử lý của từng hạng mục công 

trình trong tổng thể quy trình xử lý, từ đó mới đảm bảo chất lượng nước thải đầu 

ra theo đúng quy định. 

­ Gia cố nền móng, kết cấu chịu lực của công trình phải phù hợp với 

công suất thiết kế. Thực hiện chống thấm đáy, thành của hệ thống xử lý đúng 

phương án thiết kế. 

­ Trang bị các máy bơm dự phòng, tự động kết nối với hệ thống vận 

hành đảm bảo tính liên tục trong quá trình vận hành. 

­ Kiểm tra thường xuyên hệ thống các thiết bị để tránh tình trạng vi 

phạm quy tắc quản lý, vận hành. 

­ Thường xuyên kiểm tra và bảo trì những mối nối, van khóa trên hệ 

thống đường ống dẫn, tránh tình trạng bị hư hỏng. 

­ Đào tạo cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm để quản lý vận hành 

hệ thống xử lý nước thải. Đảm bảo công trình được vận hành hiệu quả, an toàn. 

b.2/ Biện pháp phòng ngừa sự cố trong quá trình vận hành thử 

nghiệm 

­ Kiểm tra đầy đủ, toàn diện chất lượng của công trình xử lý phải phù 

hợp với thiết kế đã được phê duyệt. Từ đó mới chấp thuận cho công tác vận hành 

thử nghiệm. 

­ Xây dựng và phê duyệt kế hoạch vận hành thử nghiệm trước khi thực 

hiện. 

­ Đảm bảo các thao tác vận hành đúng theo tài liệu hướng dẫn của đơn 

vị thiết kế, thi công. 

­ Vận hành máy bơm cấp nước thải, cấp vi sinh, cấp dinh dưỡng trong 

quá trình nuôi cấy theo đúng hướng dẫn, kế hoạch đã được phê duyệt. 

­ Phải có cán bộ kiểm tra, theo dõi liên tục quá trình vận hành, phát 

triển của vi sinh bùn hoạt tính và đánh giá sơ bộ chất lượng nước đầu ra. 

­ Hoạt động đánh giá sơ bộ nước đầu ra các yếu tố độ trong, mùi và 

các biện pháp kiểm tra nhanh. 

­ Phải ghi chép nhật ký vận hành đầy đủ. 

­ Kết hợp quá trình vận hành thử nghiệm với hoạt động Báo cáo kết 

quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nước thải theo đúng quy định. 

­ Thông báo thời gian cụ thể về hoạt động vận hành thử nghiệm, kế 

hoạch đánh giá và phối hợp với Sở TN&MT trong hoạt động giám sát, kiểm tra. 

­ Trường hợp xảy ra sự cố chất thải trong quá trình vận hành thử 

nghiệm thì tiến hành các bước sau: 

+ Đối với sự cố thiết bị: kích hoạt thiết bị dự phòng hoạt động theo 

nguyên lý thiết kế  tiến hành sửa chữa thiết bị hư hỏng  lắp 

đặt trở lại  hoạt động bình thường. 
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+ Đối với sự cố chất lượng nước chưa đạt theo yêu cầu: kiểm tra hoạt 

động cấp nước thải, điều chỉnh lưu lượng cho phù hợp; kiểm tra 

quá trình hoạt động, sinh trưởng của vi sinh bùn hoạt tính; kiểm 

tra hiệu suất của các hạng mục xử lý như thời gian lưu nước, cấp 

khí, tuần hoàn bùn hoạt tính,… 

+ Đối với sự cố nghiêm trọng: rò rỉ, sụt giảm mực nước thải trong 

hệ thống thì tiến hành ngừng cấp nước thải; bơm lượng nước thải 

từ hạng mục gặp sự cố về bể điều hòa để xử lý. Trường hợp quá 

tải thì tận dụng bể PCCC của dự án sử dụng để làm hồ sự cố tạm 

thời. Tiến hành sửa chữa khẩn trương, khắc phục sự cố và khôi 

phục lại hoạt động của trạm xử lý. 

b.3/ Biện pháp phòng ngừa sự cố trong quá trình vận hành ổn định 

Các biện pháp phòng ngừa sự cố được thực hiện như sau: 

­ Tuyển dụng các bộ kỹ thuật có chuyên ngành môi trường hoặc có 

liên quan đến quá trình để quản lý và vận hành hệ thống xử lý. 

­ Đảm bảo nguồn điện cấp cho hoạt động xử lý. 

­ Đảm bảo hệ thống xử lý được vận hành liên tục, hiệu quả. 

­ Định kỳ kiểm tra thiết bị, hạng mục xử lý; sửa chữa bảo trì nhằm di 

trì hiệu quả xử lý ở mức cao nhất theo thiết kế. 

­ Đảm bảo quy trình vận hành đúng theo hồ sơ thiết kế gồm các hoạt 

động cấp nước thải, cấp chất dinh dưỡng, kiểm tra bùn vi sinh, hoạt động tuần 

hoàn bùn, thải bỏ bùn,… 

­ Ghi chép nhật ký vận hành đầy đủ. 

­ Khi có sự cố xảy ra, tùy theo mức độ mà chủ đầu tư sẽ tự xử lý hoặc 

báo cho các cơ quan chức năng về môi trường để có biện pháp khắc phục kịp 

thời. 

­ Trường hợp bất khả kháng, tận dụng bể PCCC của dự án sử dụng để 

làm hồ sự cố tạm thời. Tiến hành sửa chữa khẩn trương, khắc phục sự cố và khôi 

phục lại hoạt động của trạm xử lý. 

Các biện pháp phòng ngừa sự cố trong một số trường hợp cụ thể: 

­ Biện pháp khắc phục các sự cố hệ thống XLNT do hệ thống bị quá 

tải: 

+ Có tài liệu hướng dẫn về quy trình vận hành của toàn bộ hệ thống 

XLNT và từng công trình đơn vị. Trong đó ngoài các số liệu về 

mặt kỹ thuật, còn cần chỉ rõ lưu lượng thực tế và lưu lượng thiết 

kế của các công trình. 

+ Kiểm tra thường xuyên việc vận hành hệ thống XLNT để tránh 

tình trạng vi phạm quy tắc quản lý, hệ thống van bị hư hỏng. 
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+ Khi công trình bị quá tải thường xuyên do tăng lưu lượng và nồng 

độ của nước thải thì nhân viên vận hành phải báo cáo với Chủ dự 

án để có biện pháp xử lý. 

­ Biện pháp khắc phục do lưu lượng lớn bất thường. 

+ Điều chỉnh chế độ bơm cho phù hợp với công suất của hệ thống 

xử lý, Các thiết bị xử lý phải có thiết bị dự phòng. 

+ Để tránh sự cố ngắt nguồn điện, điện của hệ thống xử lý được kết 

nối với máy phát điện dự phòng. 

­ Các biện pháp khắc phục các sự cố thường gặp của hệ thống XLNT: 

+ Đối với sự cố về bơm: kiểm tra nguồn điện, kiểm tra xem mực 

nước có cao hơn bơm hay không, kiểm tra đường ống hút và đẩy 

của bơm, kiểm tra nối dây, kiểm tra và vệ sinh bơm,…; 

+ Đối với sự cố chết vi sinh vật: tăng lưu lượng khí hoặc giảm tải 

trọng, kiểm tra và điều chỉnh nồng độ pH vì pH cao hay thấp đều 

ảnh hưởng đến sự sống của vi sinh vật. Trường hợp vi sinh vật 

không còn khả năng hoạt động thì bổ sung bùn hoạt tính vào bể và 

tăng cường sục khí cung cấp oxy cho vi sinh vật. 

+  Đối với trường hợp không lắng hoặc lắng kém trong bể lắng: 

nguyên nhân ảnh hướng đến khả năng lắng chủ yếu do tốc độ dòng 

chảy trong bể lắng quá nhanh làm cho bùn không lắng được mà lơ 

lửng trên bề mặt. Do đó, cần kiểm tra lại lưu lượng và tốc độ dòng 

chảy qua bể lắng để điều chỉnh hợp lý.  

+ Đối với mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải: Xem xét lại toàn bộ 

quy trình vận hành có đúng hướng dẫn hay không. Vì mùi hôi chỉ 

phát sinh khi toàn bộ lượng vi sinh trong hệ thống đã chết và phân 

hủy. Do đó tiến hành khắc phục bằng cách bổ sung bùn hoạt tính 

vào bể và tăng cường sục khí cung cấp oxy cho vi sinh vật. Bên 

cạnh đó, để khắc phục mùi hôi tức thời tiến hành phun chế phẩm 

EM để khử mùi ngay tức thì. 

­ Kiểm soát sự cố hiệu suất xử lý không đạt của nhà máy xử lý nước 

thải 

+ Tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành và bảo dưỡng thiết 

lập cho nhà máy xử lý nước thải.  

+ Trang bị máy móc, thiết bị dự phòng tại các công đoạn quan trọng 

và thường hay xảy ra hỏng hóc trong các công đoạn xử lý, đặc biệt 

là các máy bơm nước, động cơ, máy thổi khí tại công trình đầu 

vào. 

+ Thực hiện tốt việc quan trắc hệ thống xử lý, trong trường hợp sự 

cố thiết bị, sử dụng thiết bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc 

phục sự cố. 
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2.2.3.2. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường khác 

a. Đảm bảo công tác PCCC 

Khi dự án đi vào hoạt động có thể xảy ra sự cố như cháy nổ do bất cẩn trong 

quá trình nấu ăn từ các hộ gia đình, sự cố cháy nổ gas hay do quá trình chập điện từ hệ 

thống điện nội bộ. Do đó công tác PCCN được thực hiện như sau: 

­ Phòng cháy, chữa cháy là trách nhiệm của toàn thể người dân. Mọi 

người đều phải tham gia tích cực vào công tác phòng cháy, chữa cháy; 

­ Xây dựng phương án PCCC, trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ 

PCCC theo đúng quy định. 

­ Khi xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ trong khu vực cũng đã 

tính đến trường hợp chữa cháy, bề rộng mặt đường đảm bảo cho các phương tiện 

chữa cháy tiếp cận khu vực cháy. 

­  Bố trí các trụ nước cứu hỏa trên mạng lưới với khoảng cách tối đa là 

150m. Khu dân cư được lắp đặt 8 trụ chữa cháy đặt dọc theo lề đường, các trụ kết nối 

trực tiếp với hệ thống cấp nước trong khu quy hoạch, sẽ cung cấp nước cho xe chữa 

cháy khi cần thiết, mỗi trụ chữa cháy ngòai trời có 02 họng ra D65 kèm theo 02 cuộn 

vòi chữa cháy D65 (mỗi cuộn di 20m), 02 lăng phun A (16 mm). Khoảng cách từ tâm 

của họng chữa cháy đến mặt nền hoàn thiện là: 1,25 m, mỗi trụ cung cấp 15l/s trong 

vòng 60 phút bảo đảm cho công tác phòng cháy chữa cháy.  

­ Ngoài ra, ngoài nguồn nước cấp từ các trụ chữa cháy, bố trí thêm nguồn 

nước dự trữ từ ao PCCC, đảm bảo khi cần thiết vẫn đảm bảo nguồn nước cấp cho 

việc phòng cháy chữa cháy. 

­ Giao thông đảm bảo chữa cháy khu dân dụng: khoảng cách giữa các 

đường giao thông, có bề rộng phần xe chạy từ 4,0 m trở lên. 

­ Chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra công tác phòng chống 

cháy nổ một cách thường xuyên, không cho phép sản xuất trong khu vực dân cư 

những ngành nghề có nguy cơ gây cháy nổ cao. 

­ Hệ thống đường dây tải điện trong Khu nhà ở phải được bảo vệ an toàn. 

Thiết kế hệ thống lưới điện đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành, kiểm tra 

định kỳ hệ thống lưới điện, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị điện, tuyên truyền sử dụng 

điện an toàn, tiết kiệm điện trong khu dân cư nhằm hạn chế sự cố chập điện xảy ra. 

­ Thường xuyên tuyên truyền trong nhân dân lợi ích của công tác phòng 

cháy chữa cháy nhất là vào giai đoạn mùa khô.  

b. Đảm bảo an toàn giao thông 

Những biện pháp cơ bản được chủ đầu tư áp dụng để đảm bảo an toàn giao 

thông trong khu dân cư như sau: 

­ Phối hợp với cơ quan có chức năng tiến hành phân luồng, đặt biển báo 

đối với tất cả các tuyến đường trong dự án; 

­ Đặt biển báo quy định tốc độ cho phép khi lưu thông trong khu vự dự 

án; 



BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  

DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở XÃ HỘI KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC 
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ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CTY TNHH MTV TƯ VẤN & CUNG ỨNG GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH 

­ Phối hợp với cơ quan CSGT tuần tra trong dự án để kịp thời phát hiện 

và xử lý những trường hợp vi phạm; 

­ Tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, đảm bảo an toàn khi tham 

gia giao thông. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

a. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Danh mục các công trình, biện pháp BVMT tại dự án được phân loại như sau: 

Bảng 4.40: Danh mục công trình xử lý nước thải 

Stt Tên công trình 
Số 

lượng 

Công suất 

(m3/ngày) 

Tần suất 

hoạt động 
Hiện trạng 

1 
Hệ thống XLNT sinh hoạt (giai 

đoạn 1) 
1,0 110  Liên tục 

Chưa xây 

dựng 

2 
Hệ thống XLNT sinh hoạt (giai 

đoạn 2) 
1,0 110 Liên tục 

Chưa xây 

dựng 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

b. Danh mục các biện pháp BVMT khác 

Các biện pháp BVMT, phòng ngừa rủi ro đã được Công ty áp dụng, gồm có: 

Bảng 4.41: Danh mục các biện pháp BVMT khác 

Stt Tên biện pháp 
Số 

lượng 
Đối tượng 

Tần suất 

hoạt động 
Hiện trạng 

1 Kiểm định thiết bị 01 
Tất cả 

thiết bị 

Định kỳ 01 

lần/năm 

Thực hiện thường 

xuyên, đúng quy định 

2 
Khám sức khỏe 

định kỳ 
01 

Tất cả 

nhân viên 

Định kỳ 01 

lần/năm 

Thực hiện thường 

xuyên, đúng quy định 

3 
Dụng cụ bảo hộ 

lao động 
01 

Tất cả 

nhân viên 

Định kỳ 01 

lần/năm 

Thực hiện thường 

xuyên, đúng quy định 

4 
Kiểm tra thiết bị, 

dụng cụ PCCC 
01 

Tất cả 

thiết bị 

Định kỳ 01 

lần/năm 

Thực hiện thường 

xuyên, đúng quy định 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

b. Kế hoạch xây lắp công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

Dự kiến thời gian thi công các hạng mục công trình BVMT như sau: 

 Bảng 4.42: Kế hoạch xây lắp các công trình, BVMT 

Tên công trình 
Số 

lượng 

Kế hoạch xây lắp 
Vận hành thử 

nghiệm, bàn giao 

Bắt đầu Kết thúc Bắt đầu Kết thúc 
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Hệ thống XLNT sinh 

hoạt (giai đoạn 1) 
01 

Tháng 

01/2025 

Tháng 

4/2025 

Tháng 

5/2025 

Tháng 

10/2025 

Hệ thống XLNT sinh 

hoạt (giai đoạn 2) 
01 

Tháng 

01/2026 

Tháng 

6/2026 

Tháng 

7/2026 

Tháng 

12/2026 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

c. Kế hoạch xây lắp công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Không có 

d. Tóm tắt kinh phí thực hiện công trình, biện pháp BVMT 

Tổng hợp kinh phí đã và sắp đầu tư công trình BVMT tại nhà máy như sau: 

Bảng 4.43: Tổng hợp kinh phí thực hiện công trình bảo vệ môi trường 

Stt Tên công trình Số lượng Kinh phí (nghìn đồng) 

1 Hệ thống XLNT sinh hoạt (giai đoạn 1) 01 1.450.000 

2 Hệ thống XLNT sinh hoạt (giai đoạn 2) 01 1.450.000 

3 Khám sức khỏe định kỳ 01 20.000 

4 Dụng cụ bảo hộ lao động 01 15.000 

5 
Kiểm tra thiết bị, dụng cụ phòng cháy 

chữa cháy 
01 30.000 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

đ. Tổ chức bộ máy quản lý, vận hành công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường. 

Ban quản lý sẽ được công ty thành lập sẽ quản lý chung, đưa ra quyết định về 

đầu tư, bổ sung, cải tạo các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong quá trình 

hoạt động. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

a. Nguồn dữ liệu để làm cơ sở cho đánh giá hiện trạng 

- Các số liệu thống kê điều kiện khí tượng – khí hậu từ Niên giám thống kê 

tỉnh Trà Vinh năm 2022, và Đài khí tượng thủy văn Trà Vinh năm 2023. 

- Báo cáo tổng hợp kết quả quan trắc môi trường tỉnh Trà Vinh năm 2023. 

- Các nguồn dữ liệu trong báo cáo được trích dẫn từ các nghiên cứu, tạp chí, 

bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước. 

- Các kết quả điều tra khảo sát, đo đạc và lấy mẫu hiện trường, phương pháp 

phân tích và xử lý số liệu trong phòng thí nghiệm: Được thực hiện theo quy trình, 

quy phạm; phương pháp phân tích theo quy chuẩn hiện hành; kết quả được phân tích 

tại Phòng thí nghiệm đạt chứng chỉ quan trắc môi trường (Vimcerts) theo quy định 

hiện hành. 
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Do đó, các số liệu thu thập được để làm căn cứ đánh giá định tính và định lượng 

về tác động, tác nhân ảnh hưởng từ dự án là có tính thiết thực và đáng tin cậy. 

 b. Nguồn dữ liệu để làm cơ sở cho tính toán phát thải 

Phương pháp tính toán dựa trên hệ số phát thải của WHO, EPA, Hướng dẫn kỹ 

thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường tương ứng loại hình của dự án, kế thừa kết quả 

dự báo của báo cáo ĐTM, các kết quả quan trắc định kỳ, giáo trình về nguồn ô nhiễm, 

để tính phát thải của những tác động chính bởi dự án. Kết quả tính toán là có cơ sở khoa 

học và độ tin cậy cao. 

c. Mức độ chi tiết của các đánh giá 

- Báo cáo đề xuất cấp GPMT của dự án tuân thủ theo trình tự quy định tại 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và các văn bản 

khác có liên quan. 

- Trên cơ sở kế thừa kết quả đánh giá, hiện trạng của dự án mà báo cáo đã 

đánh giá các tác động có liên quan, đặc trưng của dự án. Bên cạnh đó, báo cáo còn 

dự báo một số sự cố có nguy cơ cao như sự hệ thống xử lý nước thải, cháy nổ,… 

- Xác định quy mô tác động về không gian và thời gian của nguồn gây tác 

động và đối tượng bị tác động. 

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không 

gian, thời gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động. 

- Các đánh giá về các tác động của dự án là chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì 

vậy mà trên cơ sở các đánh giá, dự án sẽ đề ra được các biện pháp giảm thiểu các 

tác động xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường một cách hợp lý, khả thi, 

phù hợp với điều kiện thực tế những vẫn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường. 

Nhìn chung, BCĐX cấp GPMT của dự án thể hiện đầy đủ, đặc trưng, chính xác 

về số liệu, thông tin liên quan và phương pháp đánh giá. Do vậy, báo cáo có độ tin cậy 

cao và phù hợp về mặt pháp lý. Đây là cơ sở để đơn vị chủ quản, cơ quan quản lý điều 

chỉnh và quản lý khi thực thi dự án theo đúng các quy định về môi trường, giảm thiểu 

tối đa tác động xấu đến môi trường xung quanh và xã hội.  
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CHƯƠNG V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp giấy phép đối với nước thải  

- Nguồn phát sinh nước thải: từ sinh hoạt của cư dân sinh sống trong dự án. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 220,0 m3/ngày.đêm. Trong đó: 

+ Lưu lượng xả thải trong giai đoạn 1: 110,0 m3/ngày.đêm. 

+ Lưu lượng xả thải trong giai đoạn 2: 110,0 m3/ngày.đêm. 

- Dòng nước thải đề nghị cấp phép: 01 dòng nước thải sinh hoạt đã qua xử 

lý. 

- Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm theo dòng thải được đề nghị cấp phép: 

Bảng 5.1: Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm có trong dòng thải đăng ký cấp phép 

Stt Thông số Đơn vị QCVN 14:2008/BTNMT[52] 

1  pH - 5 – 9  

2  BOD5 (200C) Pt/Co 30 

3  Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 

4  Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/l 500 

5  Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1,0 

6  Amoni (tính theo N) mg/l 5,0 

7  Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 30 

8  Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 

9  Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 5 

10  Phosphat (PO4
3-) (tính theo P)  6 

11  Tổng Coliforms MPN/100ml 3.000 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

- Vị trí, phương thức xả thải vào nguồn nước tiếp nhận: 

+ Vị trí điểm xả thải: Theo hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 105030’, 

múi chiếu 30 như sau: X(m): 1103542  Y(m): 592499.  

+ Địa giới hành chính điểm xả thải: ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, thành 

phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy, xả ngầm vào hệ thống thoát nước công cộng 

của khu vực trên đường D6 

                                           
52 QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. Giá trị C, Cột A, hệ số K=1,0. 

- Áp dụng cột A: do nguồn tiếp nhận nước thải sinh hoạt của dự án là sông Cổ Chiên. 

- Hệ số K: áp dung hệ số K=1,0 đối với khu dân cư có từ 50 căn hộ trở lên. 
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+ Chế độ xả thải: liên tục 24 giờ/ngày. 

+ Tên nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý: Cống thoát nước công cộng trên 

đường D6, sau đó chảy ra sông Cổ Chiên. 
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CHƯƠNG VI  

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

1.1. Danh mục các công trình thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, thời gian vận hành thử nghiệm các 

công trình BVMT của dự án không quá 06 tháng. Tuy nhiên, dự án triển khai hạng 

mục công trình XLNT sinh hoạt theo 02 giai đoạn với 02 hạng mục xử lý riêng biệt. 

Do đó, thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm như sau: 

Bảng 6.1: Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Stt Tên công trình 
Thời điểm 

Bắt đầu Kết thúc 

1 Hệ thống XLNT sinh hoạt (giai đoạn 1) 5/2025 10/2025 

2 Hệ thống XLNT sinh hoạt (giai đoạn 2) 7/2026 12/2026 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

Danh mục các công trình, biện pháp BVMT thuộc đối tượng phải vận hành 

thử nghiệm gồm có: 

Bảng 6.2: Danh mục công trình BVMT thuộc đối tượng vận hành thử nghiệm 

Stt Tên công trình Đơn vị Công suất đạt được 

1 Hệ thống XLNT sinh hoạt (giai đoạn 1) m3/ngày.đêm 110,0 

2 Hệ thống XLNT sinh hoạt (giai đoạn 2) m3/ngày.đêm 110,0 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, kết quả phân loại dự án không thuộc 

Phụ lục II. Theo Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan, dự án thuộc 

PHỤ LỤC IV, NHÓM II. 

Căn cứ Khoản 5, Điều 21, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, kế hoạch quan 

trắc trong giai đoạn vận hành thử nghiệm như sau: 

Bảng 6.3: Kế hoạch quan trắc, đánh giá hiệu quả xử lý của công trình xử lý nước 

thải 

Tên công trình 
Tần 

suất 

Số lượng 

mẫu 
Loại mẫu Thời gian dự kiến 

Hệ thống XLNT sinh hoạt 

(giai đoạn 1) 

01 

mẫu/lần 
03 mẫu Mẫu đơn 

03 ngày liên tiếp 

trong tháng 

10/2025 
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Tên công trình 
Tần 

suất 

Số lượng 

mẫu 
Loại mẫu Thời gian dự kiến 

Hệ thống XLNT sinh hoạt 

(giai đoạn 2) 

01 

mẫu/lần 
01 mẫu Mẫu đơn 

03 ngày liên tiếp 

trong tháng 

12/2026 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

Thông số quan trắc trong giai đoạn vận hành thử nghiệm đối với các công 

trình xử lý bụi, khí thải như sau: 

Bảng 6.4: Thông số ô nhiễm quan trắc trong giai đoạn vận hành thử nghiệm 

Tên công trình Thông số quan trắc Vị trí 

Hệ thống XLNT sinh hoạt 

(giai đoạn 1) 

pH, BOD5 (200C), TSS, TDS, 

Sunfua, Amoni (tính theo N), Nitrat 

(tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, 

Tổng các chất hoạt động bề mặt, 

Phosphat (tính theo P), Tổng 

Coliforms. 

X(m): 1103533 

Y(m): 592456 

Hệ thống XLNT sinh hoạt 

(giai đoạn 2) 

X(m):1103458 

Y(m): 592506 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

1.3. Thông tin về đơn vị dự kiến phối hợp 

Hoạt động lấy mẫu, phân tích mẫu được công ty phối hợp với đơn vị có chức 

năng được Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận. Phương pháp thu mẫu, phân 

tích được tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT và Thông tư 

số 02/2022/TT-BTNMT. 

Thông tin về đơn vị dự kiến phối hợp thực hiện như sau: 

- Tên đơn vị: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ. 

- Địa chỉ: Số 45, đường 3/2, phường Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ. 

- Điện thoại: 02923 830 353. 

- Văn bản chứng minh năng lực thí nghiệm: Giấy chứng nhận số 38/GCN-

BTNMT53 (VIMCERTS 019). 

2. Chương trình quan trắc chất thải 

Về nước thải: theo Điều 111, Luật BVMT; Điều 97, Phụ lục XXVIII, NĐ số 

08/2022/NĐ-CP thì dự án không thuộc Phụ lục II và có lưu lượng xả thải trung bình 

(500 – 1.000m3/ngày.đêm) sẽ lựa chọn một trong hai hình thức quan trắc nước thải 

là quan trắc tự động, liên tục hoặc định kỳ. Dự án có lưu lượng xả nước thải là 

220,0m3/ngày.đêm, nhỏ hơn khoảng giới hạn từ 500 – 1.000m3/ngày.đêm. Do đó, 

theo quy định thì dự án không thuộc trường hợp phải quan trắc môi trường nước thải 

tự động liên tục, định kỳ. 

                                           
53 Giấy chứng nhận số 38/GCN-BTNMT ngày 27/10/2023 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. 
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2.1. Chương trình quan trắc định kỳ đối với nước thải 

Căn cứ Khoản 6, Điều 111, Luật BVMT. Công ty đề xuất chương trình quan 

trắc nước thải định kỳ hàng năm như sau: 

Bảng 6.5: Kế hoạch quan trắc định kỳ nước thải  

Môi 

trường 
Vị trí 

Tọa độ VN-

2000 
Thông số 

Số 

lượng 

Tần 

suất 

Quy chuẩn 

so sánh 

Nước 

thải 

sinh 

hoạt 

sau xử 

lý 

Điểm 

thoát nước 

ra hệ 

thống 

thoát thu 

gom của 

khu vực 

X(m):1103542  

Y(m):592499. 

pH, Độ màu, 

SS, COD, 

BOD5, Amoni, 

Tổng N, Tổng 

P, Clo dư, 

Coliform 

02 

mẫu 

01 

lần 

/năm 

QCVN 

14:2008/B

TNMT, cột 

A, hệ số 

K=1,0 

(Nguồn: Công ty cổ phần ĐTPT Xây dựng Thương mại XNK Minh Anh, 2024) 

Dự kiến thời điểm quan trắc nước thải sau xử lý diễn ra vào tuần thứ nhất của 

tháng 12 hàng năm.  

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Không áp dụng 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ khác 

Không áp dụng 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Chi phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm là nguồn vốn do công ty tự 

chi trả và thực hiện. Dự toán chi phí phân tích mẫu theo Quyết định số 

1406/2023/QĐ-UBND[54]  là 30.00.000 đồng. 

Ghi chú: chi phí trên chưa gồm các chi phí khác có liên quan trong hoạt động 

quan trắc định kỳ.  

                                           
54 Quyết định số 1406/2023/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc Ban hành Bộ đơn giá dịch vụ sự 

nghiệp công lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
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CHƯƠNG VII 

 CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Thông qua nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT đã trình bày, Công ty cam 

kết các nội dung sau: 

- Chúng tôi cam kết rằng tất cả nội dung, thông tin, số liệu, tài liệu đính kèm 

báo cáo này đều chính xác, trung thực. Nếu có điểm sai trái, chúng tôi chịu hoàn 

toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

- Chúng tôi cam kết xây dựng, vận hành công trình xử lý chất thải phù hợp 

với loại chất thải phát sinh. 

- Chúng tôi cam kết việc xử lý chất thải của công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường luôn luôn đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường và các yêu 

cầu bảo vệ môi trường khác có liên quan. Các nội dung cam kết gồm có: 

+ Cam kết xây dựng công trình thu gom, thoát nước mưa riêng biệt, đảm 

bảo yêu cầu thoát nước ra nguồn tiếp nhận. 

+ Cam kết đã xây dựng, vận hành công trình thu gom, XLNT an toàn, hiệu 

quả, phù hợp công suất, chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 

14:2008/BTNMT – Cột A, hệ số K = 1,0. 

+ Cam kết thực hiện các biện pháp bảo trì định kỳ nhằm đảm bảo tiếng ồn 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT. 

+ Cam kết việc thu gom, xử lý CTRSH, CTRCN TT theo đúng quy định, 

đảm bảo vệ sinh, an toàn, đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT. 

+ Cam kết hiệu quả trong công tác phân loại, thu gom, lưu trữ và xử lý chất 

thải nguy hại phát sinh theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT. 

+ Cam kết thực hiện đầy đủ, liên tục chương trình quan trắc định kỳ, báo 

cáo trung thực, kịp thời về cơ quan quản lý theo quy định Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

+ Cam kết bồi thường thiệt hại, khắc phục ô nhiễm nếu dự án để xảy ra rủi 

ro, sự cố môi trường ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, khu dân cư 

sinh sống kế cận dự án.  

+ Cam kết vận hành dự án hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
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VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN 
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VĂN BẢN ĐÍNH KÈM 
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u{'naN NuAN nAN
riNn rRA vrIYH

ceNG nOa xA npr cHil Ncnil vrET NAM
DQc lQp- Tq do- H4nh phfc

so {7 O /eD-UBND Trd Vinh, ngdy 22 thdng 3 ndm 2019

v6 viQc pho duyQt Bd" 
gYIflr'*t#[c 

dQng moi tru]ng cria
Dq 6n (oKhu nhi & xf hQi Khu c6ng nghiQp Long DrlrcD

cHU TICH Uy nAN NHAN UAN riNs TRA VrNH

Cdn crl Luflt Td chfc chinh quyAn dia phuong ngdy 1916/2015;

Cdn cir Luflt 86o vQ mdi tru&ng ngey B1612014;

Cdn.ct Nehi dinh sO L8/20L5AID-CP ngdy 14102/2015 cria Chfnh phri
quy clinh vC quy hogch b6o vQ m6i trucrng, danh gia mOi truong chi6n lugc, d6nh
gi6tdc rlQng m6i trucyng vn ke hopch b6o vQ mOi trucrng;

CEn cf Thdng tu sO 2712015/TT-BTNMT ngdy 29/5/2015 cfa BQ.Tdi
nguyOn vA M6i !ruong vC d6nh gi6 m6i trudng chitin'lugc, ddnh gi6 t6c clQng

m6i truong vd kti hopch b6o vg m6i truong;

Theo d6 nghf cria HQi d6ng thAm dinh b6o c6o danh gi6 t6c ilQng mdi
trubng cria Dp 6n "Khu nhd d xd hQi Khu cOng nghiQp Long Efc" hqp ngdy
0611212018 tai So Tdi nguy6n vd Mdi trudng;

X6t nQi dung 86o c6o ddnh gi6 t6c clQng m6i trudng cria DU rin "Khu nhd
o xE hQi Khu c6ng nghiQp Long Dfc" d6 dugc chinh sria, bO sung grii kdm COnge e .r e --; ----Q

vdn sd 09/CV-MA ngdy 111312019 cria C0ng fy CO phdn Ddu tu Phdt trien Xay
dUng Thuong mpi Xu6t Nhflp khdu Minh Anh;

Xet Td trinh sd 104/TTr-STNIvIT ngdy 14 th6ng 3 ndm 20lg cta GiSm
ctdc So Tdi nguy6n vd Mdi truong v€ viQc <lC ngh! pheduyQt 86o c6o cLinh gi6
t6c clQng m6i tru&ng DU 6n "Khu nhd o xd hQi Khu cdng nghiQp Long Er?co',

QUYfr DfNH:

Diiiu 1. PhC duyQt 86o c6o cl6nh gi6 t6c dQng m6i trutrng cria DU 6n 'oKhu
nhd o xE hQi Khu c6ng nghiQp Long Dric" (sau d6y ggi ld dg 6n),duqc l4p boi
C6ng ty Cd phAn EAu tu Ph6t trir5n XAy dyng Thuong m.ai Xu6t NhAp l*r6u
Minh Anh (sau d6y ggi ld chri dU 6n) vdi c6c nQi dung chti y6u sau d6y:

l. Phpm vi, quy nnd vd cOng su6t cria dq 6n:

1.1. Vi tri thgc hiQn: Ap Vinh Hung, xd Long Erlc, thdnh ph6 Trd Vinh,
tinh Trd Vinh.
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1.2" Dien tfch: DU 6n c6 tdng diQn tich thpc hien ld 4,23 hathuQc thta il6t
s6 380, td ban o6 s6 zt.

1.3. Quy mO vi c6ng su6t:

- Khu nhd d xE hQi: 09 kh6i nhd chung cu 3 tdng v6i972 cdn h0;

- Khu nhd 0 thuong mai: Nhd li€n k6 01 trQr 0l lAu v6i 20 c6n; Nhd li6n
t<C Ot ffQr02lAu vdi 26 cdn;

- Nhe di6u hdnh 01 trQt 02 lAu;

- Si6u thf mini 01 trQt 02 l6u;

- Cdchang mgc c6ng trinh ha tAng kh6c.

2. Y0u cAu b6o vQ m6i trudng OOi vOi dU 6n:

2.1. ThUc hiQn c6c biQn ph6p tO chrlc thi c6ng vi c5c gi6i ph6p $9 thuat
phn hgp <16 qu6n ly chdt thei tt ho4t dQng thi cOng; d6m-b6o c6c y€u cdu vC an

iodn vd vQ sintr mOi truong; gi6m thi6u ntitng t6c dQng U6t tqi kh6c dOn khu vgc
xung quanh (giao th6ng, an ninh trAt tU,. ".).

2.2. Thie*k6, xdy d\rng, vpn hdnh li6n tpc vd gi6m s6t chpt chE c6ng trinh
*y ly nu6c thii c16m b6o xt ly dpt quy chuAn quy clinh tru6c khi thei ra ngu6n

ti6p nhfln.

2.3.Phdnlopi, thu gom vd c6 biQn ph6p xr! lf ch6t th6i ran xdy dpg., ch6t

thAi sinh hopt, ch6t thii nguy hpi phu hgrp vi-dfng quy dinh vd qu6n I ch6t thdi

vd ph€ liqu tai Nghi dinh sO 3812OL5A{D-CP ngity 241412015 cria Chinh pht;
d6ng thdi, ch6t thai ran xdy dgng ph6i duqc quin ly theo dring huong d6n Th6ng

tu s6 O$lz}l7lTT-BXD ngiry 161512017 cira BQ truong BQ Xey.dUng vi ch6t

th6i nguy hpi phii dugc qu6n ly theo dirng hucrng d5n Th6ng tu s6 36120151TT-

BTNMT ngity 301612015 cira BQ truong B0 Tdi nguy6n vd M6i trudng.

2.4. ThVc hiQn nghi€m tric c6c biQn ph6p b6o vQ mdi trudng; ung ph6 rui
ro, sU cO phSt sinh; chuong trinh gi6m s6t mdi trudng; lQp phuong.6nbdo vQ m6i

trudng trong giai dopn ho4t dQng theo quy dinh tai Thdng tu s6 3112016/TT-

BTNMT ngity 1411012016 cta BQ tru&ng B0 Tei nguydn vd MOi trudng vd luu
,(. r. ^ .Aglu so lrgu oe cac co quan qu6n l;i nhd nu6c vO b6o vQ m6i trudng tiiSn hdnh

ki6m tra.

2.5" Trong qu6 trinh thUc hign dg iin, neu <tC xity rusy ci5 gdy inhhuong
x6u d6n chAt luqmg m6i trudng, stc kh6e cria c6ng^ nhdn vd c16i tuqng xung
quanh thi phii dt nE ngay cdc hoAt <lQng cria dg 6n; i6 chrlc rlmg cuu kh6c phUc

sU c6; th6ng b6o k[An c6p cho cor quan qu6n l;i vA m6i truong c6p tinh, chc co
quan c6 li6i quan noi thlrc hiQn dy 6n ilti chi d4o, phdi hgp xtl ly vd thpc hiQn

UOi ttu*g thiQt hpi theo quy ilinh. Edng thdi, chri dU 6n phii thpc hiQn dring vd

dAy dti c6c cam k6t cta n6u trong b6o c6o ct6nh gi6 t6c dQng m6i truong.

Di6u 2" Cht dg 6n c6 tr6ch nhiQm:

l. Lap vd gr.ii k0 hopch quin lf m$i trulng cta dU 6n ct6 niQm yilt c6ng

khai theo quy dinh ph6p lqt.
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2" ThUs hiQn nghi€m tric c6c y6u cAu't C b6o vQ m6i trudng, c6c cli€u kiQn

n€u tpi EiAu 1 Quy6i ctinh niy vi c6c nQi dung b6o vQ m6i trudng kh6c dA dA

xu6t trong b6o c6o cl6nh gi5 t6c dQng m6i truong.

3" Trong qu6 trinh thUc hiQn n6u dg 6n cd nhirng thay <t6i so vdi b6o c6o

ct6nh gi6 t6c ilQng m6i trudng tl6 dugc ph6 duyQt, chti dU 6n ph6i_c6 vdn ban b6o

c6o vd chi dugc ihUc hiQn ntinng thay d6i sau khi c6 vdn bin ch6p thudn cria Ua
ban nhdn dan finh Trd Vinh"

Di6u 3. Quyi5t <tinh phO duyQt b6o c6o ct6nh gi6 t6c ctQng m6i truong cta
dU an li cdn cr? d'C cdp c6-thdm quy0n xem x6t, quy0t dinh c6c budc tiiSp theo
cria dU 6n theo quy ctinh t4i khoin 2 Ei6u 25 LuQt 86o v€ m6i truirng.

Didu 4,IJy nhiQm Sd Tei nguy6n vA Mdi trucrng thyc hiQn ki6m tra cdc

n$i dung b6o vQ m6i trulng trong b6o c6o d6nh gia-tdc clQng m6i trudmg dd dugc
ph6 duyQt tai Quydt <tinh ndy"

Ei6u 5. Ch6nh VIn phdng Uy ban nh6n dAn tinh; Gi6m dl5c c5c S0: Tii
nguy€n vA M6i trudrng, Kii hogch vi EAu tu, Xdy dUng; Trucrng ban Ban Quan

V rlu kinh ti5 Trd Vinh; Chri tich Uy ban nhdn ddn thinh ph6 tra Vinh; Chri
tich Uy ban nh6n ddn xd Long Dirc, thdnh ph6 Tri Vinh; Tht trutvng cdc co
quan c6 li€n quan vi TOng Gi6m. ddc C6ng ty Cd phAn DAu ff Ph6t tri€n X6y
OUrg Thucrng mai Xu6t Nhflp khAu Minh Anh chiu trdch nhigm thi hanh Quy€t
tlinh ndy"

Quy€t ilinh ndy c6 hiQu lUc k€ tu ngdy ky./.

Not nhQn:
- B0 TN&MT;
- CT vi c6c PCT. UBND tinh;
- Nhu Di6u 5;
- LDVP;
- Luu: VT, FNC NN. 16 -: / Lll .: . ,r '4.\1- \ -\

qql .--.
q+'i ':
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UY BAN NHAN DAN
THANH PH6 TRA VINH

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
DOc l8p - Tlr do - HBnh phac

s6: 2134/QD-uBND TP. Tra Vinh, IIgby 22 thdng 8 nam 2023

QUYET DINH
Vi viec phe duy€t di6u chinh guy hoech chi ti6t tp Ie 1/500 dT in Khu nha a
xi hei t?i Khu c6ng nghiep Long Dac, thanh pha Tri Vinh, tinh Tra Vinh

(JY BAN NHAN DAN THANH PH6 TRA VINH

Can ctc LuO ta ch{rc chinh quy&n dja ptmong nga); 19/6/2015 ;

Can ca hOt guy hoQch d6 thi sa 30/2009/QH 12 dvQC Qu6c hOi th6ng qua
ngay 17/06/2009 ,

Can ctr Lu&t sa 35/2018/QH 14 nga)? 20/ 11/2018 yd \?iec sita dai, ba sung met
sa dida cia 37 Iu&t c6 h&n quan a&n qu); hoQch,

Can ca Quy chuan ky thu@ Qu6c gia v& Qu)? hoQch Jay dtmg, QCVN:
01:2021/BXD, do Ba Xdy dlmg ban hath theo Qu);a Myth sa 01/2021/H-BXD
nga)? 19/5/2022 ,

Can ca Nghi djnh sa 37/2010/ND-CP nga); 07/04/2010 caa Chinh phil va
viec t§p, Mam djnh, ph& duyet vd quan tj qu); hoqch d6 th{,

Can ca NgN ahh sa 44/201 S/ND-CP ngdy 06 th bIg 05 nam 2015 c&2a Chinit
pha quy ahh chi ti6t mat s6 nai dung v& quy hoQch xa)? dwng,

Can c# NgN djnit sa 72/2019 nga); 30/8/2019 c&2a Chinh pha saa dai, b6
sung ma s6 diau cda NgN ajrth s6 37/2010/ND-CP ngay 07/4/2010 v& t&p, thdm
djnit, pha duyet vd quan lj qu)? hoQch d6 thi va Nghi djnh sa 44/2015/ND-CP nga)?
06/5/2015 qu)? ahh chi ti6t mOt 86 net dung va qu); hoQch xay dVrlg,

fr

Can ca Th6ng tu sa 04/2022/TF-BXD nga); 24/ 10/2022 cQa BQ Xdy dwng qu)?
ajntt vg quy ahh va ha so nhiem vw va ha so d8 an qu); hoqch xd), dwng vhng lidn
huyen, quy hoqch xdy dlmg yang hu)Pen, quy hoqch a6 thi, quy hoQch lay dtmg
k}m ch{tc nang va qu)? hoQch nang than,

Can ca Quy chuan ky thudt Qu6c gia v& Qu)? hoqch Xay dvng, Q(:yN:
o 1/2021/BXD do Ba xay dtmg ban han it theo Th6ng tu 86 01/2021/TT-BXD nga)?
19 ttlang 5 nam 2021,

Can ca Quy6t ahh sa 2134/Q£)-UBND ngay 26/11/2015 cQa UBND Huh
Tra Vinh va \?iec ph& du)pet d8 an quy hoqch chung thanh ptl8 Tra Vinh qu)/ ma
d6 thi toai II dan nam 2030;

Can ca C6ng van 86 3004/Q£)-UBND nga); 25//7/2017 Caa UBND Thanit
ptl6 Tra Vinh va v/ ec ph& duVet nhiem VII quy hoqch chi ti6t tSp ie 1/500 dIr an khbt
nha 6 xa hOt tQi Ktm c6ng nghiep Long Dac, Tp. Tra Vi.nh, T. Tra Vinh,
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Can ca Ceng van sa 4020a/Qt)-UBND ngay 12/10/2017 C&a UBND Thantr
ph6 Tra Virth va \?iec phd du);et da an qu); hoQch chi ti6t tj? ie 1/500 dw an kIm
nha 6 xa hai tQi Ktm c6ng nghiep Long Dac, Tp. Tra Vinh, T. Tra Vintt,

Can ca (lang van sd 3947/Qt)-UBND nga)? 05/10/2018 C&a UBND Thanit
ph6 Tra yUk va \?iec diau chinh c+c be quy hoqch chi ti6t tSp Ie 1/500 dw an kIm
nha & xa hOt tQi Ktm c6ng nghiep Long Dac, Tp. Tra Vinit, T. Tra Vin}I,

Can ca Th6ng bdo sa 18/TB-VP ngdy 08/02/2C)23 caa Van phang Uy ban
nh&! dan tinh Tra Vinh va j hat k6t Iu en ctIa Ph6 Cha tich UBND tinh – Nguy gn
guS;nh Then tQi cuQc hQP nghe cdc bdo cao dv an Ktm nha 8 xa hei Ktm C6ng
nghiep Long t)Ctc ,

Can ca Th6ng bdo s6 1908/UBND-KTTH nga); 29/5/2023 v& \?iec tOp diau
chinh d8 an qu); hoQch chi ti at dV an Nha 6 xa hei KCN Long Dec, thanh phA
Tra Firth, ti 18 1/500,

Can all C6ng van sa 1762/Q£)-UBND ngay 14/7/2023 c&2a UBND thantt
pha Tra Vinh va \?iec phd du)?et nhiewl VII 14p diau chinh quy hoqch chi ti6t tS? ie
1/500 dv an khu nha & xa hei tqi Ktm c6ng nghiep Long Dac, Minh ph6 Tra
Vinh, tinh Tra Vinh.

X6t Td tank sa 17/T'Fr-MA ngay 10/8/2023 c&2a C6ng ty C6 phan aau tu
phat tri8n xay dlrng thttang mqi xudt nh Gp khat Mirth AntI; C6ng van 86
1737/SKHDT-TTXT cia Sd K& hoQch va Dda tv; C6ng van sa 2638/STNMT-
QLDD caa S& Tai nguy dn va Mai tru alg; C6ng van s6 1259/SXD-
QHKT&PTDT caa Sd Xay dtrng; C6ng van s6 931/SGTVT-KCHT cQa Sd giao
th6ng v4rz tai va Bdo cao s6 03/BB-HDTD nga); 22/8/2023 c&a HOt dang Mam
djnh quy hoQch.

QUYET DINH:
Di8u I. Pha duyet diau chinh quy hogch chi tia tV le 1/500 dIr an Khu nha 6

xa hei tgi Khu c6ng nghi§p Long Dac, thanh ph6 Tra Vinh, tinh Tra Vinh v6i
cac nai dung nhu sau:

1. Th6ng tin chung:
- T6n d6 an quy hoBch: Di6u chinh d6 an quy hopch chi ti6t tV le 1/500 dv an

khu nha 6 xa hOi khu c6ng nghiep Long Dac, thanh ph6 Tra Vinh, tinh Tra Vinh.
- Cha dau tu: C6ng ty C6 phan dau tu phat tri6n xay dtIng thuang m@i xuat

nh§p khau Minh AntI.
- Quy ma ljp d8 an quy ho@ch: 4,23 ha.
- Ngu6n kinh phi thjlc hien: V6n doanh nghi§p.
- Dja di6m: Ap Wnh Hung, Xa Long Dac, thanh ph6 Tra Vinh, tinh Tra Vinh.
8 Tfl Can:
+ Phia Bic gi£p: Dudng D6;
+ Phia Nam giap: C:ang ty Vina hien tr png;
+ Phia Dang giap: Dudng 915B;
+ Phia Tay gi£p: Dat khu c6ng nghi§p.
- Ca quan phd duyet quy hopch: Uy ban nhan dan thanh ph6 Tra Vinh.
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- Co quan thbn djnh quy hopch: Ph6ng Quan IV d6 thi thanh ph6 Tra vila.
- Thai gian l§p quy hooch: Nam 2023 ;
- Dan vi tu van l§p nhiem vp quy hogch: C6ng ty TNHH thumB mgi djch VP

xay d\Ing Y Dang;
- Quy m6 dan s6: Khoang 2.500-3.000 ngudi.

2. Tfnh chit, mVC ti6u cia da in:
a) Tinh chat :

- DV an Khu nha 6 xa hei tBi Khu c6ng nghi§p Long Dac, thanh pha Tra
Vinh, tinh Tra Vinh duqc dau tu xay dwng theo tinh than Nghi djnh
100/2015/ND-CP ngay 20/ 10/2015 caa Chinh pha vG phat tri6n va quan IV nha 6
xa h6i.

/

- Dv an duqc dau tu nham dap tIng nhu eau nha 6 cho cac dai tuqng dugc
hu6ng chinh s£ch hg trq va nha 6 xa hai theo quy djnh tBi Digu 49 caa Lu§t Nha
d s6 65/2014/QH13. Dv an g6p phan 6n djnh cu6c s6ng ngudi dan, tOng bude
nang cao ddi s6ng kinh ta - xa hOi caa ngudi dan, day nhanh qua trinh phat tri6n
va da thi h6a, g6p phan cai tPO chinh trang d6 thi va phat tri6n kinh t6 - xa hei.

- Xay dtmg khu dan eu d6ng bQ v6 hg tang kp thu8t, hg tang xa hei dip (rng
va nhu eau chd 6, c6ng in viec lam, noi hpc hanh, di8u kien di 1@i va ti6p c§n cac
djch VP d6 thi cia ngudi dan.

b) MVC ti du:

- Dv an dau tu nham dap tIng nhu eau nha & cho cac d6i tugng duqc hudng
chinh s£ch hB tr9 va nha 6 xa hOi theo quy djnh tBi Di6u 49 caa Lu§t Nha 6 s6
65/2014/QH 13 .

- Nham g6p phan gia tang th6m sa lugng nha & tr6n dja ban thanh pha, dip
ang nhu eau vd cha 6 va 6n djnh cuQc s6ng ngu di dan, g6p phan xay d\mg mat
khu dan cu c6 hp tang kp thu4t hoan chinh, ttIng bMc nang cao ddi s6ng kinh tg
- xa hai caa ngudi dan trong khu VIle, day nhanh qua trinh phat tri6n va d6 th!
h6a va dam bao theo Quy6t djnh di6u chinh s6 841/QD-UBND ngay 31 thing 05
nam 2023 vd vi§c quy6t djnh di6u chinh cha truang dau tu Khu nha 6 xa hai t@i

Khu c6ng nghi§p Long DOc, thanh pha Tra Vinh, tinh Tra Vinh va Th6ng bao sa
18/TB-VP ngay 08/02/2023 caa Van ph6ng Oy ban nhan dan tinh Tra Vinh va V
ki6n k6t lu§n caa Ph6 Cha tjch UBND tinh – Nguygn Qu9nh Thi§n tgi cuQc hQP
nghe cac bao cao dv an Khu nha 6 xa hOi Khu C6ng nghiep Long Dac.

- Day m 4nh nhtrng hogt deng xay dtIng va phat tri6n toan di§n cho thanh
pha Tra Vinh, hoan thanh va phat huy tac dung cac c6ng trinh hp tang thi6t yau.

3. Cic chi ti6u kinh t6 kJ' thu§t caa d6 in:

':' Djnh hrrfrng di6u chinh guy hoBch sfr dIIng d£t:
- Khu nha chung cu:

+ 04 block 03 tang
+ 05 block 05 tang
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- Khu nha li6n kd: Tang cao 03 tang, m6t d6 xay dIIng t6i da: 77%, khoang
lai theo quy djnh;1 d • /

- C6ng trinh giao dvc trudng mam non 03 tang;
- Trung tam thuang mpi djch vp da chac nang;
- Khu cay xanh, c6ng vi6n: B6 tri Qp trung, phd hqp ban kinh phIrc vp t6t

nh& cho khu d;

- Dat giao th6ng: Dam bao ti6u chuan s& d IIng dat, dam bao li6n he t6t v6i
mong lu6i giao th6ng khu VIle;

- Dat hg tang ky thugt: Duqc b6 tri ven k6nh thay lqi, tranh anh huang d6n
cuQc sang ngudi dan.

1: Ten cac hBniBan: mr.ic tron:
ST TRtr6C DIiU CHiNH

DAT 6,DAT C6NG
TRiNH C6NG CONG,1,11

DICH VV

r
churN CU

m & (nha 6 xa hei) nha
di6u hanh

3 1 Dat d („ha dthuong md)

Dat d (nha di6u hanh)4

5 Dat cha

Dat giao dIre6

7

8

9

10

r
t6

E)mII
vu d6 thi
c
th6 duc th6 thao
a

V thuat

ho?ch xin di8u chinhkhu d£t

SAU DIEU CHiNH

Ten cO (theo
eD 3947/QD-
UBND ngay

05/ 10/2018 v/v

pha duVet di&u TenDAT 6,DAT C6NG xinchinh QHCT TRiNH C6NG CONG, di8uray dtmg tj le
1/500 ktm nha DICH VV chinh
6 xa hai tai xa

Long Dac,
tPMnh pha tra

vinh'
A,B,C,D,E,F,G

,H,I,J
I ONT
chung cu
md1 ONT

danIsinh ho4t can I

K,L,M;N 1 D& d („ha & th,ra„g md) ONTI

Dat d („ha 6 th„rang md) I ONT2J

CHO Dat d (nha 6 th,ra„g md) I ONT3

DGDDat giao dVCDGD

VH-Yr

DHDV

TM-TDTT

DGT a 6ng, hp tang
kV thuat

DGT
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Bang dien tich d£t sfr dung diiu chinh
Thanh phan sdlung ait Dil

mr la 6 xa hail m-C2 i
Dat 6 (nha d thuang mpi 4.616
mo ic (trudn nl 924non
l 510
Dat dudng n6i c6ng vi6n cay xanh 17.534,35

Ting cOn 42.300,6

TP le (%
44,24

10,9
2,18

1 ,2

41 ,45

100,00

Bang 1: Th6ng k6 cac chi tieu sa d IIng dat sau khi di6u chinh

„~„„''„„*,*~}{}}={:„:j,=„*,
0

TT

I DAT a
NHA 6 xA
HOI

l
Block
Chung Cu B ONT
mo
Chung Cu C ONT
mo
Chung Cu D ()NT
Block
Chung Cu E I ONT
mo
Chung Cu F 0NT
Block
Chung Cu G 1 ONT
Block
Chung Cu H ONT

ml
hoat cOng
d8n!
ml
THE(iNG
MAI
t

lau
t

lau
r

23.332,25 1.167

1

2

a
j

4

5

6

7

8

9

10

2.046,25

2.046,25

2.046,25

2.046,25

2.046,25

2.046,25

2.046,25

92
03

92
03

92
03

92
03

150
05

150 05

150
05

2.046,25

2.046,25

150
05

150
05

ONT 300 01
01

768,0

768.0

1.040,0

10,0

10,0

13,0

11

12

13

03

03
03
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/

lau
01 tra + 02
lau
01 tra + 02
liu
01 tr6t + 02
liu

14

15

16

ONT I

ONT2

ONT3

1.040,0

600.0

400.0

13,0

01

01

03

03

03
BAO

G6M:
- NHA a
xA HOI
RAd
THRONG
MAI

18.716,25

4.616

1.119 S63

48 $77

< 05

03

3,4

3,7

0

0
/

1 1 :iIIT 1G I J!I!It (bF HH) ]E11 1G ][]I
924

924

510

510

01 S 80 3 4,8 0

1

111

1

-

non
DAT PHAT
TRIEN HA
TANG
Nha xe 03

tang
DAT cAY
XANH.
QuANG
TRU’CJNG
Dat c6ng
vl6n cay
xanh CX 1
Dat cay

xanh theo

dudng nOi ba
CX2

DGD

DHT

DHT

01

r-

3

301 $ 80

01

5,1

111 9.267,05 04 3,5

CXI 3.387,2 02
1

CX2

PCCC

DGT

5.192,25

687,6

8.267,3

01

01

2

3 H6 PCCC

r

DAT GIAO
TH6NG.
HA TANG
Kt THUAT

RG
CONG

IV 01 3,6

42.300,6

b) Cac y6u eau ve ki6n trac, quy ma di€n tich, ch(rc ning va cac chi ti6u quy
ho§ch ki6n trac d6i vai tang 16 dat:

b. 1) Ktm nba d:

6



Tang dien ach dat xay dIIng nha & la 42.300,6 m2, b6 tri khoang 2.500 - 3.000
dan, chi ti6u binh quan 15,3 m2/ngu ai. C6 cac loPi hinh nha 6:

- Nha 6 chung cu - mM da cao: di§n ach 18.716,25 m2, chi6m 80,22% dien tich
dat 6, b6 tri khoang 2.500 – 2.700 ngudi, chi6m 80,2% dan s6 trong khu vtrc quy
ho@ch. cac khu nha & mjt dO cao c6 tang cao t6i thi&u 3 tang, tai da 5 tang, mjt da xay
d IIng t6i da 63%.

- Nha & thuang m4i: dien tich 4.616 m2, chi&m 19,78% dien tich dat 6, b6 tri
khoang 300 - 500 ngudi, chi6m 19,78% dan s6 trong khu vtrc quy ho@ch. Cac khu nha
a mjt da thap c6 tang cao tdi thi6u 3 tang, t6i da 3 tang, mjt dQ xay dIIng tdi da 77%.

Bang chi tieu chi ti6t Hcng 16 dat c6ng Wink nba d:

'„',„ ''::? ;*„{;}}:;ii=':„*
2

TT

NHA 6 xA
Hal
Block Chung

1 Icu A
Block Chung

2 1 CuB
Block Chung

3 Icu C
Block Chun

4 Icu D
g

Block Chung
5 1 CuE

Block Chung
6 Icu F

Block Chung
7 Icu G

Block Chut
8 Icu H

Block Chu
9 Icu I

g

ng

Nha sinh hoat
10 cOng dang

NHA
THU’ONG

rt

ONT

MAI

ONT 1 2.046,25

ONT 2.046,25

ONT 1 2.046,25

ONT 1 2.046,25

ONT 1 2.046,25 150

92
03

92
03

03
92

92
03

05

ONT 1 2.046,25 1 150

ONT 1 2.046,25 1 150

05

05

2.046,25 1 150

ONT 1 2.046,25 1 150

ONT 1 300 I 01

05

05

01

7 03
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12

13

14

15

16

01 tr6t + 02 lau

r

r

01 tra + 02 lau
(Trung tam
thuong mei )
r
( Si&u thi )

BAO GC)M:
- NHA 6 xA
HOI
- NHA d
THtfONG
MAI

ONT I

ONT I
ONT I

ONT2

768,0

1.040,0

1.040,0

10,0

13,0

13,0

03

03

03

600.o I 01
03

03

<5

<3

ONT3 400.o I 01
/

18.716,25 1 1.119 < 63

$ 77

3,4

3,7

0

04.616 1 48

b.2) Cdc c6ng trinh dick vv - c6ng c6ng cap don vi 6:
Bang chi tien chi tiet tang 16 dat c6ng tdnh djch vw - c6ng cOng cap dan v1 6:

MAT
DQ
XAY

DUNG
(?'6)

DIEN
SOTiCH cAN

(1112)

TANG
CAO

(Tang)

HE
s6 sf 1 KHOANG
DUNG I L©I (m)
DAT

LOAI DAT

D 9241 01

01Trudng mi non 03$ 80

b.3) Cdc kIm c6ng \?ian cay xanh, TDTT:
- Dien tich dat c6ng vi&n cay xanh – TDTT cap d6 thj: 8.579,45 m2

- Di§n tich dat c6ng vi6n cay xanh cap don vi d: 3.387,2 bao g6m cac c6ng vi&n
vudn hoa tai cac don vi 6, khu d.

- Dien tich dat cay xanh canh quan: dien Nch 5.192,25 la cay xanh dQC theo cac
dudng nOi ba

- Dat cay xanh c6ng ceng t6i thi6u: 2,85m2/ngudi.
- Bang chi ti6u chi ti6t ttIng 16 dat c6ng vi&n cay xanh - TDTT:

DIENKt TiCH
HIEU

(1112)

MAT DO
SO XAY

LUQNC I DUNG
(',6)

LOAI DAT

DAT CAY XANH, QUANG
111 TRUdNG

\

9.267,05

CXI 3.387.2
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Dat cay xanh theo dudng nOi
2 1 bQCX2 cx2 1 5.192,25 01

c). Quy djnh khoang lili xay dtIng c6ng trinh t6i thi&u

- Khoang lili c6ng trinh theo b6 r§ng IQ gi6i dudng va chi&u cao xay dlmg c6ng
trinh, theo Quy chuan xay dvng viet Nam QCVN 01 :2021/BXD:

- Quy djnh khoang lai c6ng trinh d vi tri cac trtIC dudng chinh:
ng cao

xay d\rng

(ti„g)

Khoang lili
(so vai IQ gi6i)

(m)

HOng mIle

I C6ng trinh nha a
Nha & chung cu

Nha 6 thuong mgi

I

C6ng trinh giao dVC5

c6ng ceng

4. Ta chfrc kh6ng gian ki6n trac cgnh quan:
- V6i chtrc nang co ban caa mat khu d, khu quy hogch duqc thi6t kd dam bao va

cac ti6u chuan ky thu8t Gang nhu m§t dQ xay dlmg, mat dO cay xanh theo ti&u chuan
nha d xa hai. TrtIC ca:nh quan chinh caa khu d ka n6i vai cac khu vbrc cHIC nang khac,
hai h6a v6i ki&n trac d6 thi.

- B6 CPC tr tIC giao th6ng chinh theo huang Tay Bac – £)6ng Nam k&t n6i v6i cac
khu vtrc xung quanh, tPO giao th6ng th6ng su6t cho toan bQ dv an. T8ng th6 quy hoBch
duqc dau n6i vai canh quan chung, chq duqc b6 tri a vi tri trung tam ti6p giap true
dudng chinh, t go di8u kien thu8n lgi, ph tIC VII nhu cau sinh ho@t thi6t y6u caa ngudi
dan trong dv an.

- Khu dat giao dye la trudng mau giao duqc dau tu m6i nhim ph tIC VP nhu cau
hpc t8p caa con em trong dv an.

- Khu c6ng vi6n cay xanh tPO canh quan cho toan Ichu. D6ng thai g6p phan cai tBO

vi kIll h8u, tPO SIr can bang sinh thai tv nhi&n trong khu nha d.
- Tien ich cay xanh, sinh ho@t cOng d6ng phan b6 d6ng d&u v6i ban kinh ph tIC vp

200m-300m. C6ng vi&n t6p trung k6t hqp quang trudng tgo nGn canh quan.
- B6 cpc khu vtrc cay xanh c6ng vi6n bao g6m c6ng vi&n cay xanh, dueyng bQ

hanh k&t n6i vai c6ng trinh di&m nhan caa khu bang true canh quan va vang cay xanh
caa khu quy ho4ch. B6 tri nhi&u khu c6ng vi&n cay xanh xung quanh cac nh6m nha 6,
phd hQP va ban kinh ph tIC VP trong khu nha 6, teo canh quan toan khu, dang thai PhIlo
vp nhu cau vui choi, tha dVC, thu gian caa ngudi dan.

5. Cic chi tieu kinh te - kp thu§t caa d6 in quy hoech:
a) Cap nu6c sinh hoM:

+ Chi ti&u cap nu6c sgch cho tang lopi hinh c6ng trinh c6ng cOng, d jch vv phai
dam bao t6i thi6u nhl sau: trudng mam non 75 lit/chau/ngay dam; nha, c6ng trinh
c6ng cOng, djch vu khac 2 lit/m2 san/ngay d6m;
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+ Cac chi ti6u khac theo quy djnh tPi Khoan 2.10.2 caa Quy chuan Xay dIIng viet
Nam QCXDVN 01: 2021/BXD.

- Ngu6n cap nu6c: khu vtrc quy hogch str dung ngu6n nude s4ch do C6ng ty cap
thoat nu6c Tra Vinh cung cap.

- Tang nhu eau ding nu6c trong khu quy ho§ch: khoang 500 m3/ngay.d6m.

- M4ng lu6i dudng 6ng duqc thi6t kC tinh toan dang be va th6ng nh6t cho toan
bQ he th6ng cap nu6c caa d6 thi.

- Xay d\Ing he th6ng dudng 6ng D150 – D100 theo cac trpc giao th6ng dan nu6c
vi cac khu dan cu. Cac tuy6n nay duqc n6i vai nhau t go thanh mgng v6ng cap nu6c,
nham dam bao SIr an toan va li6n tuc cho cac khu vtrc can cap nude.

- He th6ng cip nude duQC xay dvng du6i via hd each mjt dat 0,5m – 0,7m va
each m6ng c6ng trinh 1,5m. Ri6ng tuy&n D200 tr6 16n each m6ng c6ng trinh 2,Om.
Dudng ang cap nu6c duqc xay dIIng ngam va dO sau ch6n 6ng ttr mjt dat d6n dinh 6ng
khoang 0,7m.

b) Cap nu6c chtra chay:
- Lull luqng nu6c chOa chay tinh toan cho khu quy ho4ch Ia 1800 m3.

Phai t8n dtIng cac s6ng, k6nh, rBch... da cap nude clara chay; C6 dudng cho xe
chtra chay t6i lay nu6c; Chi6u sau m4t nu6c so vai mjt dat tgi vi tri b6 tri lay nu6c
chOa chay kh6ng 16n qua 4m va chi6u day lap nuM ? 0,5m.

- Tr6n mgng 6ng cap nu6c d6 thi, d9c theo cac (luang pha phai b6 tri cac hQng lay
nude clara chay (try n8i hoic h9ng ngim dud mjt dat) dam bao cac quy djnh va
khoang each tai da gitra cac h9ng Ia 150m. Khoang each tai thi6u gitra h9ng va tudng
cac ng6i nha la 5m. H9ng cetl h6a b6 tri tr&n via hd dam bao khoang each t6i da giOa
h9ng va mCp (luang la 2,5m.

pr

- Dudng kinh ing dan nu6c clara chay ngoai nha phb ? 100 mm.
- Ap suit tv do t6i thi6u trong dudng 6ng nu6c chOa chay ap suit th6p (nam tr6n

mjt dat) khi chfra chay phai kh6ng nh6 han 10m. Ap suat tv do t6i thi&u trong m4ng
dudng 6ng chtra chay ap suat cao phai dam bao dO cao tia nu6c dic kh6ng nh6 hon
20m khi llnl luqng y&u eau chOa chay t6i da va lang chOa chay d di6m cao nh6t caa t6a
nha. Ap suat tv do trong m@ng dudng ang k&t hqp kh6ng nh6 han 10m va kh6ng lan
hon 60m.

c) Thoat nu6c thai sinh hopt:

- Llnl luqng nude thai phat sinh duqc dv bao d tra tr&n chu8i si lieu hi§n tr4ng,
m(rc da tien nghi caa khu d6 thi, di&m dan cu hoac c6ng ngh§ san xuat d6i vai cac co
sd c6ng nghiep nhtmg phai dam bao chi ti&u phat sinh nu6c thai ? 80% chi ti6u cap
nu6c caa d6i tuqng along rIng;

- Kh6i luqng phan ban phat sinh duqc xac djnh dlla tr6n mac da hoan thien caa
he th6ng c6ng trinh ve sinh t@i cha hoic theo cac ti6u chuan duqc Iva chQn ap dIIng
nhung phai ? 0,04 m3/ngudi/nam.

- Quy ho4ch he th6ng thu gom nude thai ri6ng hoan toan vai nu6c mira.
- Ngu6n ti&p nh&n nude thai: la tr 4m x& 19 nu6c thai caa dv an.
- C6ng thoat nu6c thai dang c6ng tr6n BTCT c6 (luang kinh D300 – D800. De

sau ch6n c6ng t6i thi8u Hc = 0,7m; dO d6c c6ng tdi thi6u dam bao kha nang tv lam
sgch c6ng.

- Thi&t k& c6ng theo nguy6n tac n6i dinh.
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- Tr6n cac tuy6n c6ng b6 tri cac h6 ga thu nh8n nu6c thai ttl cac c6ng trinh dua
ra, k6t hqp lam ha tham (khoang each 20-50m/h6), ha ga duqc xay dIIng bang b& tang
c6t th6p, c6 bien phap ch6ng an man va xam thtrc caa vi sinh.

- Nu6c thai sinh hogt khu dan cu duqc xa IS/ theo 2 cap.

+ Cap th& 1: t4i cac Gang trinh, nu6c thai (luge xa 19 th6ng qua b& tv hopi duqc
xay d\Ing dang quy cach (3 ngan).

+ Cap th& 2: nu6c thai duqc xk 19 t4p aung t@i tr 4m x& ip dot theo QCVN
o 1 :2021/BXD tru6c khi xa vao he th6ng thoat nu6c chung khu VEre.

d) Quan IV chat thai ran d6 thj:
- Kh6i luqng CTR sinh hogt phat sinh duqc dv bao d tra tr&n chu8i sd lieu hien

tr png va mac dO tien nghi caa khu d6 thi, di6m dan cu. Trudng hqp str dpng ti6u chuan
thi phai dam bao kh6ng vuqt qua cac chi ti6u trong Bang 2.23;

/

Bang 2.23

Loai d6 thi

Dic biO, I
11

III,IV
V

Luqng CTR sinh hoBt phat sinh

Llrqng CTR phat sinh (kg/ngu&i-ngay)

1 ,3

1 ,0

0,9

0,8

- Chi ti6u phat sinh CTR c6ng nghi§p phai duqc xac djnh dtla tr&n day chuy&n
c6ng nghe caa ttIng lo4i hinh c6ng nghiep nhung phai dam bao t6i thi6u la 0,3 tan/ha
dat theo quy m6 dat khu c6ng nghiep;

- Chi ti6u phat sinh CTR y t6, xay dvng va ban thai duqc dv bao d Ira tr&n chu8i 56
lieu hien tr4ng phat thai hoac cac dv an, cac d6 thi c6 di6u ki§n tuang tv.

- Rac thai duqc phan looi t4i ngu6n, t8p trung trong cac thtrng chtra 0,33 m3 dat tBi
cac g6c dudng trong cac khu dan cu, khu thuong mpi djch vp, c6ng trinh c6ng cOng,.. .
sau d6 dugc C6ng ty c6 phan C6ng trinh d6 thi Tra Vinh thu goIn va vjn chuy6n bing
xe chu)/&n dung din nha may x& IV chat thai ran sinh hogt tinh Tra Vinh d6 xa IV. V8n
chuy6n CTR sinh hoot ra kh6i khu vlrc trong ngay, kh6ng xay dtIng di6m t8p trung rac
trong d6 th! tranh gay 6 nhi8m m6i trudng.

- Khoang cach 300m d§t 2 thang chaa rac (1 thtlng v6 ca, 1 thang hOu co).
- Chi ti6u thu gom va xa 1 S' nu6c thai, chat thai:

+ Phai quy hogch he th6ng thoat nu6c ri&ng cho nu6c mua va nu6c thai. Luqng
nu6c thai sinh hogt a 80 % luqng nu6c cap sinh hoM;

+ Luqng chat thai ran sinh hopt: 1,0 kg/ngu&i/ngay, tV le thu goIn 100%.
- Cac chi ti6u khac tuan tha ti6u chuan, quy chuan xay dvng hien hanh.
e). Chi tieu cap dien:

+ Dien sinh hoBt tai thi6u: Dien nang 1500KWh/ngudi giai dogn dai h 4n thi
1500 KWh/ngudi, s6 gia s& d\lng 2500 h/nam, PhIl tai 500W/ngudi theo bang 2.26
QCVN:O 1/202 1/BXD)

+ Dien cho c6ng cOng: 35% phu tai dien sinh ho Pt;

+ Cac chi ti6u khac theo quy djnh tei khoan 2.14.1 caa Quy chuan Xay dvng
viet Nam QCXDVN 01: 202 1/BXD.
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He th6ng cap dien.
- Quy ho4ch phai dap ang nhu eau str dung, dO tin c8y v6 cap di§n;

- Kh6ng quy hogch cac tuy&n (lien 500 KV mai di xuy6n qua nai thi cac d6 thi.
Trudng hgp bit buQc phai di xuy&n qua nai thi cac d6 thi phai c6 dtI hanh lang an toan
cho lu6i dien 500 KV. Lu6i di§n cao ap 110 KV va 220 KV di trong nQi thi caa cac d6
thi ttl lo4i II d6n Io@i dje biet phai quy hooch di ngim;

- Trong khu VIle nOi th!, he th6ng dudng day hB th& va chi&u sang xay mai phai
quy hooch di ng&n, he th6ng dudng day h@ th6 va chi6u sang hi§n hOu phai duqc cai
t40 theo huang hp ngam;

f). Chi6u sang dv an:

+ Lu6i di§n chi6u sang: str dung cap ngam XLPE ti6t di§n ttl 10-25mm2, phai
dam bao mp quan d6 thi va dam bao theo ti6u chuan quy djnh.

+ D6i v6i cac tuy&n dudng c6 b& rang lang du ang ?10,5m duqc b6 tri chi6u
sang hai ban dudng, cac tuy6n dudng c6 ba rang 16ng dudng < 10,5111 duqc b6 tri chi6u
sang mOt b&n dudng.

+ Tit ca he th6ng ddn chi6u sang duqc phan thanh nhi6u nh6m, m8i nh6m duqc
d6ng cit di§n b6i ta di§n tv dang d6ng cat cac dan theo ch6 dQ thai gian d4t sin nham
ti6t kiem dien nang.

+ Ap d\mg cac c6ng nghe ti&t kiem nang luqng trong chi&u sang dIr an.
g). V& giao th6ng:

- Qu)/ hoBch giao th6ng d6 thi trong d6 an quy hopch phai dv bao nhu cau v8n
chuy6n hanh khach, hang h6a va co eau phuong tien giao th6ng;

- He th6ng giao th6ng d6 thi phai dam bao Ii&n he nhanh ch6ng, an toan gitra tat
ca cac ktm ch(rc nang, dam bao cac ti&u chuan kinh td, ky thu8t;

- B8 rang met Ian xe, ba rQng dudng duqc xac djnh dpa tr&n cap dublg, t6c dQ
va IIm luqng xe thi6t ki va phai tuan tha cac guy djnh cia QCVN 07-4:2016/BXD;

- Hd phd, (luang di ba, dudng xe d@p phai tuan tha QCVN 07-4:2016/BXD;
- M8t dQ duang, khoang each giOa hai <luang dam bao quy djnh trong Bang

2.17. Quy djnh va cac logi dudng trong d6 thi - QCXDVN 01: 2021/BXD.
- TV ie dat giao th6ng (kh6ng bao g6m giao th6ng tTnh) so vai dat xay d\rng d6

thi t6i thi6u: tinh d6n dudng li6n khu v\re: 6 %; tinh d6n dudng khu vtrc: 13 %; tinh d6n
dudng phan khu VIle: 18 %.

h). V& th6ng tin li&n 1 Bc:

- Ngu8n cip: duqc lay ttl tr Bm vi6n th6ng blur di§n tinh Tra Vinh.

- viec thi&t k& cac he th6ng th6ng tin li&n 1@c trong khu vvc quy hogch tuan theo
nhtrng ti6u chi sau:

+ Dam bao dO tin c8y: djch vu vi6n th6ng trong khu vvc duqc dam bao chat
luqng va dO san sang ph tIC vp trong cac hoan canh kh£c nhau.

+ Dam bao kha nang md rQng: dg dang md rQng dap ang nhu eau mai trong
along lai.

+ Dam bao c6ng nang day da: c6 kha nang b6 sung djch vu mong dap ang y&u
eau caa khu vue.

+ C6 kha nang thich tIng v6i cac yau eau along lai: dg dang th&m cac chao nang
rll4rlg mol.
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+ Dam bao tfnh tuong hqp vai h4 tang mgng da c6: dam bao ph6i hqp ho4t dOng
vai hg tang m4ng hien c6 trong khu wc.

+ Tuan theo ti6u chuan qu6c gia va qu6c t6: dam bao thoa man ti6u chuan ka n6i,
lap dW va khai thac bao dudng caa qu6c gia va qu6c t6.

6. Thi6t k6 d6 thi, d£nh gia m6i trrrbng chi6n luge: Theo thuy6t minh da an
di6u chinh quy ho@ch.

7. Quy djnh quan lp:
viec quan ip quy ho4ch d6 thi, quan ip dat dai, dau tu xay dIIng c6ng trinh can

tuan tha d6 an di6u chinh quy hogch phan khu va Quy djnh quan IV theo da an di6u
chinh quy ho4ch phan khu duqc ban hanh kdm theo ha so quy hopch nay.

Di8u 2. Ti chfrc thr.rc bien

1. Ph6ng Quan 19 d6 thi thanh pha Tra Vinh; :
- Can ctr nOi dung quy ho4ch duqc ph6 duyet, ph6i hqp v6i don vi li6n quan va

tJy ban nhan dan xa Long Dac t6 cha c6ng b6, c6ng khai d8 an digu chinh quy hogch
(tV le 1/500) dIr an Nha & xa hei Khu c6ng nghiep Long DOc, tha:nh ph6 Tra Vinh d6
cac ta chac, ca quan, don vi, ca nhan c6 li6n quan bia, thtIC hien va gUm sat viec thIrc
hi6n

- T6 cHIC thIrc hien theo quy djnh tBi Th6ng tu sa 10/2016/TT-BXD ngay
15/3/2016 caa BO Xay dIIng vi Quy djnh vd cam mdc gi6i va quan 19 m6c gi6i theo
quy ho4ch xay dIIng va theo quy djnh.

- L8p k6 hogch tri6n khai dIl an au tu xay dvng cac h4ng mpc c6ng trinh d6 xu£t
dua vao phvc vtr d6 thi.

2. cac ban nganh thanh pha c6 li6n quan va UBND xa Long Dac can cfr quy
hogch duqc ph6 duyet, ph6i hqp vai ph6ng Quan ip d6 thi thanh ph6 Tra Vinh ti ch(rc,
trial khai thIrc hien quy ho4ch dam bao tinh dang bQ, thing nha.

Di&u 3. Quy6t djnh nay c6 hieu lvc tir ngay kV.

Di6u 4. Chanh van phdng HDND-UBND thanh ph6 Tra Vinh, Tha trudng
cac ban ngalh c6 li6n quan, C6ng ty c6 phan dau tu phat td6n xay dIIng thuang
md xuat nh§p khau Minh Anh (cha dau tu), Chi tjch tJy ban nhan dan xa Long
D(rc va cac t6 ch(rc, ca nhan va dan vi c6 li6n quan chju trach nhiem thi hanh
Quy6t djnh nay ./.''7hq_IL(A BE3

UV SA;.i NHA
CHU TICHNai allan:

- Nhu Di6u 4:
- Sd Xay dtIng tinh TV;
- Sd TN-MT tinh TV;
- Sd KH-DT tinh TV:
- CT, cac PCT UBND TP TV;
- BLD VP, d/c Thudng; d„r'
- Llnl: VT, ..... ba.

TICH

t
fin Van Lieu
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CONG TY CP DT PT XD TM XNK
MINH ANH

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
Dec ljp - TV do - Henh phic

86: 17/TTr-MA
---<nEQg)--.--

TP. H6 Chi Minh, Ngay 10 thdng Q8 nam 2023

T{)TRiNH
Vi viec xin di6u chinh quy hoBch chi ti6t xay dl.rng tp le 1/500
Khu nha a xa hei tei KCN Long D(rc, Thanh ph6 Tra Vinh

Kinh gM: tJY BAN NHAN DAN THANH PH6 TRA VINH

Can ca vde bien trQng vd th6ng ka xa hei hQC tqi kbIt qt,ty hoqch do dja phuang cmg
cap

Lu6t Quy hoQch a6 thi s6 30/2009/QH12 dIrac Qu6c hOI th6ng qua ngay 17/06/2009;

L@t sd 35/2018/QH14 ngay 20/11/2018 vi viec saa dai, b6 sung mOt si aau cz2a 37
It@t c6 lien quan dan qI/ty hoQch,

gay chuan ky thuet Qu6c gia va Quy hoQch Xc?y dtm& QCVN: 01:2021/BXD, do Be
Xc-ly dwng ban h&lh theo QI,rya ahh s6 01/2021/Tr-BXD ngtry 19/5/2022; \

Nghi aVM sa 37/2010/ND-CP IIgby 07/04/2010 caa Chinh pha vi Hec Iep, Mam djnh, \
pha duyet va quan 19 guy hoqch dO @ ]

Nghi dkth sd 44/2015/ND-CP ng:w 06 Mag 05 nam 2015 cta ChirIh phi quy Bjrth chi /in
ti6t mOt sJ 720/ dung vg qt/ty hoqch xcty dwzg; /97 ;]

Nght deA sJ 72/2019 mgap 30/8/2019 cM CAM Me saa_ d& bg sung met JJ dMu cad{{#D;}!]
NdQ atnh 86 37/2010/ND-CP, ngay 07/4/2010 va Iep, thI-Im djnh, pha duyet va .quan lj : guy%;\\wii
hoQch a6 thi va NgPri a{nh sd 44/2015/ND-CP ng iV 06/5/2015 clay dRth chi tiat mOt s6 net V:A
dung vg qt/ty hoQch lay dtImg; Nd

NgPl! ahh 44/2015/ND-CP ng?V 06/5/2015 cia ChUb pha vi gap ahh chi ti6t met s6
nOt dung va guy hoQch xay dlmg,

Th6ng tu 86 04/2022/TT-BXD ngay 24 thdng 10 nam 2022 caa Be xay dt.mg quy ahh va
qto aRrb va ha so nhiem vt4 va ha so da dn qt,ty hoQch ldp dwng vhng tian huyen, quy hoQch
lay citIng vimg huyen, qI,ty hoQch d6 thi, quy hoQch Id)' dtfng khu cHIC nang va quy hoQch
nang th6n,

Can c& Quy chuan ky ttmet Qu6c gia va Qzrp hoqch Xd)/ dTng, QCVN: 01/2(>21/BXD
do Be xay dwng barI barth theo Th6ng tw 56 01/2021/TT-BXD ngay 19 th&lg 5 nam 2021,

Can ca Quyat ajnh sd 2134/QD-UBND ngdy 26/11/2015 c&2a UBND tinh Tra Vinh va
vBc phB duyet d8 an qIpty hoQC tt chung thanh phd Tra Vinh q1/cy wG d6 thi loot II dan nam
2030

Can ca c6ng van s6 3004/QD-UBND ve \?iec pha dr,wet nhiem VV qu)? hoQch chi tiet t9
le 1/500 dw an ktm nha & Id hai tqi Kh% c6ng nghiep Long D&c, Tp. Tra Vinh, T. Tra Vinh
ngay 25 thang 07 nam 20 17 Cta UBND Thank ph6 Tra VVlh,

Can cO c6ng van sa 4020a/QD-UBND va viec pha dr,wet d6 an quy hoQch chi tiat tj le
1/500 dv an kbIt nha a xa hai tQi KPlu c6ng nghiep Long DOc, Tp. Tra Vinh, T. Tra Vinh
ng?w 12 thdng lo nam 2017 caa UBND Thank ph6 Tra Vinh,
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Can ca c6ng va72 sa 3947/<2D-UBND va \/iec di6u chinit cwc be quy hoqch chi ti6t ti le
1/500 dv an ktm nha 8 xa hai tQi Khu c6ng nghiep Long Dac, Tp. Tra Vinh, T. Tra Vinh
rIgby 05 th&rg 10 nam 2018 C&a UBND Th&th pM Tra Vinh,

Can ca Th6ng bdo s6 18/TB-VP ngay 08/02/2023 c&2a van phang UV ban nhdn dan
tinh Tra Vinh va $ ki£t kat It@n cia Ph6 Cha tich UBND tinh – Nguy6n Qu)nh ThierI tqi
cuQc hQP nghe cdc bao cao dv an Ktm nha 6 xa hai Khu C6ng nghiep Long Dac,

Can ca th6ng bdo 86 1908/UBND-KTTH IIgby 29/5/2023 va \?iec Iep aida chinh d8 an
guy hoQch chi ti6t dv an Nha 6 xa hai KCN Long Dac, thanh pha Tra Vinh, ti ie 1/500,

Can ca c6ng van sa 1762/Q£)-UBND ve \/iec pha du)?et nhiem vv lap di£u chinPr guy
hoQch chi tial 19 le 1/500 dw an kIra nha 6 xa hai tqi Ktm c6ng nghiep Long Dac, Tp. Tra
YUk, T. Tra Vinh ngdy 14 th6ng C)7 nam 2023 caa UBND TPMnh pPM Tra Vinh.

Can ca ban ban tam hQP ngay 01/08/2023 v& viec ttlang qua dial chinit d6 an
clay hoQch chi tia dIr dn nha 6 Xa hai tQi KbIt c6ng nghiep Long Dac, Tp. Tra yUk $
td 1/500

C6ng ty c8 phan du tu phat tri6n xay dIIng thuong md xu£t nt$p khau Minh Anh 14p
di8u chinh quy ho4ch chi ti& tV le 1/500 dy an Nha & xa hai tPi Khu c6ng nghiep Long D(rc,
thanh phd Tra Vinh, dnh Tra Vinh trinh UBND thanh phd Tra Vinh phd duyet vai nai dung
chfnh nhu sau:

1. T6n d6 in guy hoBch:

Quy hoBch di6u chinh chi ti6t xay dtIng tV Ie 1/500 Khu nha 6 xa hei KCN Long
Dec, Xa Long Dfrc, Thanh ph6 Tra Vinh, tinh Tra Vinh.

2. Cha dan tlr:

C6ng ty C6 phan Dhl Tu Phat Tri8n Xay DtIng Thuong Mpi Xu& Nh&? Khiu
Minh Anh

3. Nguyen n Iran, mr.rc tieu, phwang an dieu chin ir cwc b6 quy !roech:

3.1. Nguyen Ythan, mBC aau aau chin It:

- Do SIr can thi6t cho ngudi dan chua c6 nha a ngay cang nhi6u, nhu eau caa ngu di
dan can I nai & phil hgp vai mai trudng s6ng, an ninh, tr8t tv, sang trQng.

- Di6u chinh s6 luqng can be va than tien ich nOi khu.

NOI dung guy ho§ch ca nhu sarl:

Dien tfch mjt bang: 42.300 m2, nhu eau s& d IIng dat cac hgng mvc c6ng trinh:

T6ng s6 luqng la 1.019 can gaIn:

+ Nha 6 xa hai 973 can, dien tich dat 20.526 m:2.

+ Nha & thuang md 46 can, dien tich dat 3.616 m2.

+ sieu thi mini 01 can, dien tich dat 400 m2.

3.2 .Plluang art dti&! chalk q&ty hoech:

T6ng s6 luqng la 1.168 can g6m:

+ Nha 6 xa hOi 1.119 can, dien tich dat 18.716,25 m2.

+ Nha d thuang moi 48 can, dien tfch dat 4.616 m2.
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+ Trudng mam non 01 can, dien tich dat 924 1112.

viec di8u chinh nay van dam bao cac chi ti6u str dtlng dat, kh6ng lam anh hu6ng
Ian d6n d6n tfnh chat, ch(rc ning caa dd an quy ho4ch chi ti6t da dugc ph6 duyet.

3.3. DBa chinh ten va nha can dft d IIng at trong cdc kbIt dat tIny hoqch:

Bang 1: T6n cac h4ng mIre trong khu dat quy ho4ch xin di6u chinh

ST
T TRu’dc DI£U CHiNH SAU DI£U CHiNH

Ten ca (//leo eD
3947/QD-UBND

nga),' a5/10/2018 v/v
pha dr,tyet diau chinh
QHCT xay dmg $
la 1/500 ktm nba d
la hei tO xa Long
Dac, ttanh ph6 tra

vinh,

DAT d,DAT C6NG
TRiNH C6NG CONG,
DICH vg

DAT 6.DAT C6NG
TRiNH C6NG CONG,
DICH VU

Ten
xin
diiu
chinh

1,11

1

2

3

I
chung cu

I
di&r hanh

A,B,C,D,E,F,G,H,I,J
1

chung cu
I

sinh ho4t c6ng danI

ONT

ONT

ONT I

J

Dat d ( .ha 6 th,ra„g mei ) 1 K,L,M,N 1 Dat a ( .ha & throng md )
8

i(;
t )i
:1} \}

TFI

;tiA

IN

4 1 Dat 6 ( nha dia, ha„h ) I J I D& d( nha & th,rang md ) I ONT2

5 1 D6tchq CHO Dat 6( nha d thuang md ) I ONT3

6

7

8

9

10

Dat giao dVC DGD

VH-YT

Dat giao dVC

B6

DGD
r
td
mI a di6u hanh dich vu
d6 thi

I
th6 duc th6 thao
a 1

thu4t

DHDV B6

TM-TDTT

DGT

Ba

a 1

thuat DGT

Lrru f:

-B6 sung thEm “ Nha ShIh ho@ cOng ding” ki hQu “ONT” di May cho “ Nha diiu
hank” ki bien “ J” theo bang 3 caa QD 3947/{2D-UBND ngay 05/10/2018.

-Nha dia hanh ( kt bien: J ) sa chapin thank data thtrang mei va Mi ten thanh
Nha fr thu(Ing md” ki hRa “ONT2”.

-start thi mini ( kt bien: CHO) se ch tryin thanh Mta thtcang mei va dai ten thank
“ Nha a thwang mgi” ki lieu “ ONT3”
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4. Phpm vi va quy m6 dieu chinh CTC b§ guy ho?ch:

4.1 Ph em vi ranh gi6i: Khu dat quy ho4ch thuQc Xa Long Dac, Thanh ph6 Tra
Vinh, tinh Tra Vinh, c6 tfr c§n ti6p gi£p nhu sau:

- Phia Bac : giap Dudng D6 KCN Long Dac

- Phia Nam : gi£p C6ng ty Vina

- Phia Tay : giap Dudng 915B KCN Long Dac

- Phfa Dang : giap dat KCN Long Dac
4.2 Dien tfch dat di6u chinh guy ho4ch nhu saIl:

BANG DIEN TiCH 9AT sf DUNG oA DIXie PIIE DUVET arEu
86 3947/'CHiNa THEO

Thanh Dh. 1

mr & xa hail
r
Si&u thi mini
Khu vue rac thai SH + TraIn di&l
l

viGII cay xanh,I

Ting cOn

>D-UBND NGAY 5/10/2018
Di6n tfc Il (in

%=5a
3.616

400
364
504

16.890
42.300

le (%
a 35

8,55
0,94
0,86
1,19

39,93
100,OO

BANC ?wE Duv£7 se ©if©€ 91£U emiN}i LAI NWU SAIJ,
BANG DIEN TfCH BAT Si’f D-

Thank phan $# M It

mr & xa ha:
r g mai
D. lao dVC ( trudng Inl non
l
r

Tang c6n'

rG DXEU CHiNa
I1 11)ign Heh (in:m 6,25

4.616
924
510

17.534,35
42.300,6

'%
a32

10,9
2, 18

1,2
41.45

100,00
Glri cha:

-SVt1 th! mirli “ONT3” 40t}wt2 va nha aBu barth “ONT2” 6001112 se chuy6y& thank
nha & thwartg m@ va goIn chung !!!i vai in Irc 2, nan c@n tick se la: 4.616m2.

-Dien tich tang dIr an se dan ChiVt}I thanh 42.300,6 1112 theo Gi6y chang ntt@n
quyin sa d kIng dat.
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4.3 Bang th6ng k6 cac chi ti6u str d Img dat sau khi di6u chinh d6 an quy ho4ch:

STT

I

1

2
3

4
5

6
7
8

9

10

11

12
13

14

15

16

n t DAT GIAO DUC I DGD

1

111

1

Bang 3: th6ng kd cac chi ti6u stl dImg dat sau khi di6u chinh

L 1c) J!!!![ I IE1} ]11!( 1r I;};i
DAT 6
NHA 6 xA HOI
o

Block Chung Cu B
Wo lung Cu C
Block Chung Cu D
+lock Chung Cu E
Block Chung Cu F
Block Chung Cu G
Block Chung Cu H
Block Chung Cu I
Nha sinh ho4t c6ng
d8nj
r
MAI
011
01 tra + 02 liu
01 tra + 02 lau
01 tra + 02 liu

ONT
ONT
ONT
ONT
ONT
ONT
ONT
ONT
ONT

ONT

ONTI
ONTI
ONTI
ONTI
ONT2
ONT3

01 tra + 02 lau

01 tra + 02 lau

BAO G6M:
- NHA 6 xA HOI
- NRA a
TUC(iNG MAT

Truang mam non
DAT PHAT
TRl£N HA TANG

DGD

DHT

DHTNha xe 03 tang

DIEN
TiCH
(nP)

3

2.046,25
2.046,25
2.046,25
2.046,25
2.046,25
2.046,25
2.046,25
2.046,25
2.046,25

300

768,0
768,0

1.040,0
1.040,0

600.0

400.0

18.716,25

4.616

9241 01 1 580

924

510

510

MAT
DO

xAY
DUING

CVo:

TANG
CAO

(Tang)

s6
cAN

1.167

92
92
92
92

150
150
150

150
150

01

10,0
10,0
13,0
13,0

01

01

1.1191 563

481 SII

< 05

03

01

01 1 580

01

HE s6
Sa I KHOANG

DUNG I LtJI (m)
DAT

03
03
03
03
05
05
05
05
05

01

03
03
03
03

03

03

1\ \

3,4

3,7 0

3 1 4,8 0

3

3 5,1

5



DAT CAY
XANH, QUANG
TRr/dNG
V
xanh CX 1
x
dudlg nOi bG CX2

111 9.267,05 04

02

01

01

3,5

1

2

3

IV

CXI

CX2

PCCC

3.387,2

5.192,25

687,6H6 PCCC
DAT GIAO
TH6NG, HA
TANG Kt
THUAT

DGT 8.267,3

42.300,6

01 3,6

TONG CONG

8 Cac n§i dung c6n lei gift nguy6rr theo quy8t djnh diiu chillil 86 3947/QD-
UBND ngay 05/10/2018 caa UBND Thanh pll6 Tri ViIrh vB viec di8u chin Il phe duyet
da in guy boBch 1/500 dIr All kh II nba & Xa hei Khu c6ng nghiep Long Dac, Thinh
pha Tra Vinl1, TinII Tri ViIlb.

C6ng ty c6 phan dau ttl phat tri6n xay dvng thuong mei xu6t nh8p kh hr Minh AIM
k{nh tdnh UBND th hrh pha Tra Vinh, tinh Tra Vinh ph6 duyet di6u chinh quy hogch chi ti6t
tj’ Ie 1/500 dv an Nha & xa hQi tPi I<hu c6ng nghiep Long Dac, thanh ph6 Tra Vinh, tinh Tra
Vinh Iam co s6' tri6n khai thuc hi6n

Tran trQng !

CC-)NG TY©P-DT PT XD TM XNK MINH ANN
,.;.*;:i:f:#gi'g..gi£ln d6cNai nh{In:

- UBNt) thanh ph6 TV
- Luu Vp.



uy naN NHAIv pAN
rnANH pHo rRA vrNH

ceNG HoA xA nql cnu Ncnia vrpr NAM
DQc lfp - Tg do - H4nh phric

so:0044 /eD-uBND TP. Trd Yinh, nga.Afrhdngtlondm 20 jB

QLTYET DIN'H

vG vi$c didu chinh cgc b0 qry ho4ch chi ti6t x6y dgng fi Ie I/s00
Khu nhi & x6 hQi @i Khu cdng nghiQp Long Dfi.c, thirnh pn6 Trn vinh

UV gAN NHAN IAI{ THANH PHO TRA VXNTI

CIn cr? Luqt Quy hopch d6 thi ngey fi1612}09;
c[n cir LuQt X6v dpg sa satzat4leHl3 ngey $t6t20r4;
C5n cir Nghi dfnh sO 37I20104ID-CF ngdy A7/412Arc ciia Chinh phri v6

lQp,thhrndinh vd ph6 duyQt euy hopch xay dulel
c6n cir Th6ng tu s6 l2lz0t6lTT-BxD ngdy 29/6/2016 crtaBQ X6y dwg

quy dinh vA t o ro .,i, nhiQm vu vd do an qry f,op.h x6y dwg vdng, quy hoach
dd thi vd quy hoach xAy drSng khu chfc ndrr d{c thu;

c6n c{r Quy chu6n ky thuat euric gia v6 euy hopch X6y dimg, ecvN:
a1l2a081ts.XD d,c B.o X6y dung ban hdnh theo Quytft dinh t(i aitzaaaiqo-nxo
ngiy A3l4l2$08;

Can cdr QrySt dinrr s0 2134/QD-UBND ngdy 26lIIDAl5 crla UBI.{I) tinh
Trd vinh v€ vidc ph6 duyQt d6 6n quy hopch rh;"g irra* prra r* vinh qulz m6
dO thi loai trtr dCIn ndm 2030;

Cdn c{r C6ng vdn. Cdng v5n sti 74SIIIBND-CNXD ngay $B/Z0:_T s&a
UBNiD tinh Trd Vinh vd vi6c chgn Chri dAu tr-r Du 6n Nhd O xa ir6l t*i Khu c6ng
nghiQp Long Dwc;

tr., Ct, ::.C6ry "?! ?s.ltSXD-eLN n&by Zltit\*i7 *-,ta S* Xfr;* dryngTri,,
vinlr v€ vi€c hu6ng d6n Li6n danh COng ty Minh Anh vd E6ng Thinh phrifthyc
hi$n theo c6ng 

"ei ro 74;irBND-CNXD ngdy 03t3t2017 crta[rBND tinh Trd
Vinh.

Ciln cw C6ng vdn sd 3004/QD-{IBND ngity 25i7l20t7crta UBND thanh
pho rr* vinh uA uiqr ph6 duyQt nhiQm up qry"l,"u"r, ,hi;i6;iilc I/s00 du 6*
khu nhd tr x5 hQi tai Khu cdng iaghi6p [-ong- Duc, thanh pirO fra Vinh. ti"t'f*
Vinh;

Cdn,cir Quy5t dinh sd  A}Aa/QF--LtsND ngAy :2lt0ll0t7 ctta LIBND
thanh ph6 Tra vinh v0 viQc ph€ duyett6 6n quy hCI;ch -hi ;tdtty t9 11500 dq dn
khu nhi o x5 h6i tpi Khu cdng nghiQp Long f)tic, thenh prro :rra vinh, tinh Trd
Vinh;



Cdn cu Quy6t dfnh chir trucrng clAu tu sO OO1/qD-UBND ngdy Ogl4l211g
cria IIBND tinh Trd Vinh;

c5n cli c6ng v5n s5 1457ISKHDT-TTXT ngey rc/08/201g cria s6 K6
hoach vd ddu tu Trd Vinh vC viQc di6u chinh ti.te O6i ri, J*g1i" Ds 6n nhd o
xd h6i t4i Khu c6ng nghiQp Long Dtc, thdnh ph6 trd vinh.

c5n cri c6ng van sri 1065/S)O-QLKTqPTET ngay 20lgl201g cta s6l X6y
lfglrl vinh^vo d6ng gw ! kitin ngi dung diAu chinh Iuo uO d6; quy hopch chi
ti?^*y.1ryC ty \Q t/500 khu nhd 6,xd h6i tai khu c6ng nghlop ro"g Dric, thanh
ph6 Trd Vinh'

Cdn crlr To trinh s6 Sglffr-MA ngqy 01110/2018 cfia c6ng ty c6 phAn dAu
tu phst tritin.xD-TM-xI{K Minh Arh;A vi6c xin diAu chinh.u. uO a'a;;;;
lo_ach 

chi titit xdy dpg ry Le U500 khu nha 6 xd h6i tpi khu c6ng nghiQp Long
Dirc, thdnh ph6 fra Vinh.

Didu r. phc dule] diau chinh:,Hffi'il:; chi tidt x6y dpg rj,rQ
I/500 v6i n$i dung chinh nhu sau:

1. T6n Od *n quy hogch:

Quy hopch chi titit x6y dung ty lQ U500 Khu
nghiQp Long Dfc, xd Long Dric, rhAnh phtS Trd Vinh

l\nhd o xd hoi tai Khu c6ng

2. chri cIAu ru: 
-cgr"g ty .c6 

phAn DAu Tu ph6t rri6n XAy Dung Thucrng
Mai XuAt Nhap Khdu Vfinir ann

3. Nguy6n nhan, mgc ti6u, phuong r{n tlidu chinh cgc bQ quy ho?ch:
3.1. Nguy6n nh6n, mirc ti6u diAu chinh:

cdn cri c6ng v5n s5. \457/SKI[DT-TTXT ngey rcl0gl201g cira s0 K6
hoach vd dAu tu vd vi6c didu chinh ty ]Q detsri dgng cua Dg rin nhd o xd h6i tai
Khu c6ng nghidp Long Dirc, thanh phO fra Vinh 'i'-

Do quy hopch di6n tfch d6t sri dung nhe 6 thucrng mai vucrt quit21yoso v6i
nha & xd h6i. NQi dung vuqt quy hoach nhu sau:

- DiQn tich rn4t b*ng: 42.300 m', nh, cAu sri dung d6t cachang mpc c6ng
trinh:

T6ng sO luo'rrg ld 1.553 cdn g6m:

+ Nhe cr xd hQi !440 c6n, diQn tich ddt 14.51g,00 m2.

+ NhA 6 thuorng mpi 110 c6n, di6n tich O6t S.SOO,0 *r.
+ Truorng mAm non 0l cdn, di6n tlch ddt 7.7g3,0 m2"

+ Si6u thi rnini 01 c5n, di6n tfch ddt 922,0 m2.

* Trung tdm hqi nghi, nhd hdng 0r cdn, diQn tich dat t.lgz,0 m2.



. . fh"o C.6ng v6n.s6 1457/SKI{DT-TTXT ngdy 16/0812018 cfia SO rce hoach
vd ddu tu v6 viQc diAu chinh ty $ det st dpng cdra Dg.6n nhe 6 xd hQi t4 Ithu
c6ng nghiQp Long Dfc, thanh ph6 rrd vinh. Ty lq d6t thuong m?i hiQn dang
kh6ng dim b6o ty 16 theo quy dinh.

Vi vAy, xin dugc diAu chintr tj' 16 d6t Oe AAu tu xdy dUng c6ng rrinh kinh
doanh thucrng mai chi6m 2a% de phir hqp v6i DiiSm b Kho6n r Sieu 9 Nghi
dinh 10012015ND-CP.

3.2. Phucrng 6n di6u chinh cuc b6 quy ho4ch:

- DiAu chinh diQn tfch a6t nna & thucrng m4i chitim 20% tlngdiQn tich O5t A
trong dg 6n d6 phu hqp theo Di6m b Khonn I Di6u 9 Nghf dinh 100/2A:5AID-
CP.

-i r,-'I'ong sd lugng le 1.553 cdn g6m:

+ NhA o xd hQi 1440 c6n, diQn tich ddt 14.51g,00 m2.

+ Nhd 6 thucrng mai 1 l0 cin, di6n tich e5t S.SOO,0 mr.

+ Tru&ng mAm non 0 I cdn, diQn tich Aat t.lll,0 mr.

+ Si6u thi mini 01 cdn, di6n tich ddt g22,0 m2.

+ Trung tdm hQi nghi, nhd hdng 0l c6n, diQn t{ch ddt 1.793,0 m2.

Vr6c diAu chjnh nity vdn d6m b6o cdc chi ti6u su dung d6t, kh6ng ldm 6nh
hucrng lo,'n d6n d6n tinh chat, chric n5ng cria d6 6n quy hopch chi ti67;t d;
ph6 duyQt.

3.3" Ei6u chinh t6n vi nhu cAu dri dr,rng d5t trong c6c khu ddt quy hopch:

Trong muc ltr: D6t cdng trinh c6ng cQng, dich vU

B6ng 1: tcn cachangmuc trong khu d6t quy hopch xin di6u chinh

STT TRTIOC DIEU CHINH SAU DITU CHiNII

II
XA

DAr col+c rnixs
.A

CONG CQNG,
DICH VU

TGn cfi (theo

OD
402}a/QD-
UBND ngdy
12/10/20r7
cila UBND

thdnh phii rrd
vinh)

nAr coNc TRINH
coxc CQNG, DICH

vu

TGn

xin
,.;,
oreu

chinh

1 D6t girio dpc GD Edt gi6o clpc GD

2 Edt chg CHO E6t cho CHO

-J DAt c6ng trinh v5n
T,noa-yte VH-YT

,,
D6t c6ng trinh y t6 YT



4
D6t nhd di6u hnnh

dich vp d6 thi DHDV Det nhe di6u hanh dich
vu dd thi DHDV

5
EAt dich vp thuong

mai, th6 duc th6 thao
TM-TDTT Det the dpc th6 thao TDTT

4. Ph4m vi vi quy md rliiiu chinh cgc b0 quy ho4ch:

4.1. Pham.vi ranh gi6i: Khu ddt.quy hopch thuQc Xd Long Dfic, Thdnh'ph6
Trd Vinh, tinh Trd Vinh, c6 t{r cQn titip gi6p nhu sau:

- Fhia B6c : Gi6p Dulng D6 Khu c6ng nghidp Long Dirc

- Fhia Nam : GiSp COng ty Vina

- Phia Edng Gi6p Dulng D1 Khu c6ng nghiQp Long Dirc

- Phfa T6y : Gi6p d6t firu c6ng nghiQp Long Dric

 .2.Diqntich d6t di6u chinh quy hogch nhu sau:

nAl*c DrEN ricn oAr sUDUNG DA Erlgc pHt DUvTT

srt Thhnh phAn sri dgng d6t DiQn tich
(m2)

rj/ r9 (%)

1 Edt cy (nhe 6 xA hQi) t4.518 34,32
2 Det 6 (nhd 6 thucms mai 8.500 24,09
J Trucrng m6rn non t.783 4,22
4 Si6u thi mini 822 1,94
5 Trung t6rn hOi nghi, nhd hdne 1.783 Aaa
6 D6t dulng nQi bQ, c6ng vi6n cdy

xanh."..
14.894 35,21

Tdne c6ne 42.3&0 100.0CI

F6*g ph6 duyQt sE tlugc cli6u chinh ei nhr sau:
BANG DrTN ricn oAr srIDtrNG DIEU cHiNH

stt Thirnh phAn sfr dgng tl6t DiQn tfch
(m2)

rf te (%)

I Det 6 (nha 6 xE hQi) 20.526 49,53
2 Det 6 (nhe 6 thuomg mai) 3.516 8,55
a
J Si6u thi rnini 400 0,94
4 Khu vgc rdc thtlir SH + Tram di$n 364 0,96
5 Nhd dC xe 504 1,lg
6 DAt dulng nQi b6, c6ng vi€n c6y

xanh,...
15.890 39,93

T6ne cOng 42"3CI0 100,00

3.3. BAng thting kO c6c chi ti€u sri dgng d6t sau khi di6u chinh cpc bQ quy
hoach:



BAng 3: th6ng k6 c6c chi ti6u st dpng d6t sau kni di6u chinh

TT LOAI OAT KY
Hrsu

DrsN
TICII
(*')

so
CA]\

M4T
EQ

XAY
D[r]yc

{Vol

TANG
CAO

(T0ng)

HE
SO SU
DUNG
DAT

KHOANG
LUI (m)

I DAT O 24.142,0 1.019
NHA OXA HOT

I
Block Chung
CUA A 2.214 108,0

2
Block Chung
CUB B 2.214 i 08,0

J

Blook Chung
CUC C 2.214 108,0

4
Block Chung
CUD D 2.214 108,0

5

Biock Chung
CUE

E 2.214 108,0

6
tslock Chung
CUF F | 2.214ii08,0

I

I

{

!

I

l

7

tslock Chung
CUG G 2.214 108,0

B

Black Chung
Cu i{ H 2.214 109,0

I
Biock Chung i ,Cutr I ' 2.214 108,0

10 Nhd di6u henh J 600 1,0
NX{A LIEN KE
THUONG M,AI

11 01 tr6t + 01 l6u K 768,0 10,0
12 01 trOt + 01 l6u TL 768,0 10,0
13 01 tr€t + A2Au M 1.040,0 13,0
L4 01 tr6t + 02ldu NI 1.040.0 13,0

BAO GONN:

- NHA OXA
HOI 20"526 973 <90 <3 2r0 0

. NII,d 6
TIIUONG M,AI 3.616 46 <90 <3 4'5 0

u
DAT COI{G
rniNn coxc
CQNG, DIC}I
VU

400,0

2 Ddt cho CHO 400 <40 <3 >3



BAr cAy
xANH, euANc
TRTIONG

* c6c nQi dung cdn t4i gifr nguy€n theo eoyQt tlinh s6 AL2}aleD-uBND
ngey w7812017 crla UBND rhirnh pn6 tra vinh vd viQc ph6 duy-6t do an quy
1"3* -lltl6t fi Ie us00 ds dn mu nna & xe hQi t4i Khu .dng nshidp Long Drfrc,
thinh phd Trir Vinh, tinh Tri Vinh.

Didu 2" Giao phdng Quin ly dd thi, Tht_rruong c6c phdng ban thdnh ph6
c6 li6n quan, Chri tich IIBND x5 Long Dirc ph6i hgp v6i c6c dcni vi c6 li6n qian
h5 trq, hucng ddn Chri dAu tu thuc hi6n theo dung trinh tp, quy dinh cria p},tp
lupt.

Ei6u 3. chanh vdn phong HDND - trBND thenh ph6, Tru6,ng phdng eu6nli dd thi thenh ph6, Trumg phgng Tdi nguy6n - M6i trudmg thenh pn6, rrrt
truong cdc phdng Qan thdnh ph6 c6 li6n quan, chfl tich uBND x6 Long Dirc,
cong ty c() phan dAu tu.ph6t tri6n x6y dpg thucrng mpi xu6t rrrap khA;Mi"i
Anh.(Chfi dAu tu), cdc td chfrc, cd nh}rn c6 lien quan chiu tr5ch nhiQm thi henh
Quy6t dinh ndy.

Quytlt dinh c6 hiQu lgc te tt ngay ki,"l.o,,V
I{oi nh@n:
- uBh{D tinh (b/c);
- C5c sd:XD, TNMT, KIDT;
- TT. TU, TT. HEND TP;
- cT, PCT UBND rr 6noi d6 thil;
- Nhu di6u :;
- BLD, VP, d/c Thuong;
- Luu VT. *rX

TM. UY BAN NITAN NAX

E6t c6ng vi6n

Ddt cdy xanh
theo dudmg nQi
ba cxz
EAT GIAO
rHdNc" na
TANG KY

tr':"--:. j,
?7ffi

TrAn Trulng Scrn



cgNG HoA xA ugl cHu Ncrli.r vrET NAM
EQc lgp - Tg do - HSnh phrftc

Trd Vinh, ngdy 22 thdng I I ndm 20lg

GIAY PHEP xAy DUNG
S5: 57IGPXD

l. cap cho: cONG Ty c6 pnAN DAu rtr pnAr rRrEN xAv DttNG
THTIONG MAr XUAT NHAP XUAU MrNH ANH
- Ngucri dai di6n: Nguy6n Thi Kim Chi Chirc danh: Giim tl6c
- Dia chi: Ap Kh6nh HOi B, xd phf An, huyQn ch6u Thanh, tinh Hau Giang.
2. Eugc ph6p xay dpg c6ng trinh thuQc du dn: Khu nhi o x5 hQi Khu c6ng
nghiQp Long Dri,c.

-l I ^-'I'Ong so c6ng trinh: 14 c6ng trinh chfnh vir c6c c6ng trinh phg trg.
- Loqi, c6p c6ng trinh: C6ng trinh din dgng, c6p III.
- Theo thi6t k6: Di rlugc Gi6m,rl6c c6ng ty c6 ph6n dAu tu phft tri6n xiy
dgng thucrng mpi xu6t nh6p kh6u Minh Anh ph6 duyQt. I

- D9' 96rg ty TNHH MTv sin xu6t thucrng m4i dich vrJ x6y dBng Hdng Ti6n
thi6t t<0.

- Don vi tham tra: c6ng ty TNHH EAu tu t$p iloirn Nguy6n Gia.
- Eon vf thAm dfnh: So X0y drrng Tri vinh (c6ng vin sd z26lsxD-KerD nghy
06nu20te).
- G6m c6c n6i dung sau:

2.1. C}ngtrinh s6 I : H?rrg mgc Nhi tli6u Hirnh.
+ Di6n tfch xdy dUng tAng 1 (tAng trQt): 600m2.
+ T6ng di6n tfch sin:1.744,7mr.
+ Chi6u cao c6ng trinh: 11,85m so v6i m{t sin hoin thiOn.
+ SO tAng: 03 tdng (01 tr6t + 02 tAu);
+ cot ndn xay dung cong trinh: cao hcrn m{t sin ho}rn thiQn l}r 0,75m.
2.2. cdngtrinh s5 2: H?ng muc Nhir ti6n k6 (20 cin gdm 02 block, mdi block 10
cin, thi6t rc ai6n hinh).
+ Di6n tich xay durg tAng I (t6ng tr6t cira 0l block): 635m2.
+ T6ng di6n tfch sdn: 1.930m2.
+ Chi6u cao c6ng trinh: grlmso v6i m{t sffn hoin thi6n.
+ SO tAng: 02 tAng (01 trQt + 01 IAu);
+ c6t ndin xdy dung c6ng trinh: cao hcrn m{t sin hoin thiQn lir 0,45m.

UBND TiNH TRA VINH
so xAy DtR\c



t

2.3. Cdngttrlh s6 3' H?ng mgc Nhh li6n k6 (26 cdngdm 02 block, m5i block 13
cin, thi6t tr6 oion hinh).
+ DiQn tfch xdy dUng tAng 1 (tAng tret cta 01 block): g25,5m2.

+ T6ng dign tfch sdn (10 block): 2.788,5m2.
+ Chi6u cao c6ng trinh: l},8mso v6i m{t s6n ho}rn thifn.
+ 56 tAng: 03 tAng (01 trQt + 02 IAu);
+ c6t ndn xdy dwg c6ng trinh: cao hcrn m{t sin hoirn thiQn Ii 0,45m.
2.4. Cdngtrinh s6 4: H?ng muc chung cu 03 tAng (e6* 09 block, thi5t rc aien
hinh).
+ Di6n tfch xay dung tAng 1 (tdng trct cria 01 block): !.794m2.
+ T6ng diQn tich sdn (01 block): 5.544,54m2.
+ Chi6u cao cdng trinh: 13,0 so vfi m{t s6n ho}rn thiQn.
+ 56 tAng: 03 ting (01 trQt + 02 lAu);
+ cot ndn x6y dung c6ng trinh: Cao hon m{t sin hoin thiQn l}r 0,15m.
2.5. Cdngtrinh s6 5: H?ng muc Si6u thi mini.
+ Di6n tich xAy dgng tAng I (tdng trQt): 400m2.

+ T6ng diQn tich sdn: 1.200m2.

+ Chi6u cao c6ng trinh: 13,8m so v6i m{t sin hoirn thiQn.
+ 56 tAng: 03 tfing (01 trQt + 02 liu);
+ c6t ndn xay dung c6ng trinh: cao hcrn m{t sin ho}rn thiQn lir 0,5m.
2.6. C}ngtrinh sO 6: H?ng mgc Nhir d6 xe.

+ Di6n tich xAy dpng tAng 1 (tAng tr6t): 504m2.
+ TOng di6n tfch sdn: 1.512m2.

+ Chi6u cao c6ng trinh: 9,6m so v6i m{t sin hoin thiQn.
+ SO tdng: 03 tAng (01 trQt + 02 IAu);
+ cot ndin xdy dung cong trinh: cao hcrn m{t san hoin thiQn l}r 0,3m.
2.7. Cdngtrinh sO 7: Cfc c6ng trinh phg trq.
- San 16p mflt bing (san ndn) diQn tich 42.300m2; cao dQ thi6t k6 san l6p trung binh
1,48m.

- Dulng giao th6ng: ktit c6u BTNC, t6ng chiAu cldi c6c tuy6n dudng kho6ng
891,8m.

- HQ th6n g cdp nu6c (ngodi nhd).

- H0 th6ng thodt nu6c thhi; thoatnudc mua (ngodi nhn).

- H0 th6n g cap diQn - chi6u s6ng (ngoei nhe).

- C6ng vi6n - c6y xanh (tr6ng c6 vd c6y dua kieng).



- Khu vgc dO rhc thhi sinh hoat * tr?m diQn.

- Tr4m xri !y nu6c thei @2"b6, kich thu6c m5i UC nhu sau: DxRxC : 13,3m x 6,3m
x 4,l5rn; k6t c6u bO t6ng c6t th6p).

- HQ th6n g cdp nu6c chfia ch6y ngoii nhd g6m: bO chua nu6c dU phdgg chta ch6y

kich thu6c DxRxC : 54mx2,5,3mx 1,75m; dulng 6ng vd c6c try c6p nu6c chfia

chdy.

2.8. Vi tri x6y dtmg: Khu Cdng nghiGp Long Er?c, xi Long Dri'c, thdnh ptr5 trh
Vinh, tinh Trir Vinh.
+ Thira AAt sO: SSO + To b6n d6 s6: 71

+ T6ng diQn tich: 42.300,6m2.

2.9. Chi gi6i cludng d6, chi gi6i xdy dpg: Dii ngh! chri tl6u tu t6 chrlc tlinh vi
thi cdng c6ng, trinh dim b6o kh6ng vi ph4m chi gi6i dudng d6, chi gi6i xffy
dqng c6c tuy6n tlulng trong Dd 5n quy ho4ch chi fiet ty.le 1/500 dg 6n Khu
nhh O xi hQi t4i Khu c6ng nghiQp Long Dric, thhnh ph6 Trh Vinh,, tinh Trlr
Vinh tli tlugc UBND thhnh ptrii trir Vin]r ph6 duyQt tai Quy6t dinh s5

4D20a|QD-UBND ngiy 1211012017 vd Quy6t ilinh s6 3947|QD-UBND nghy
05/10/2018.

2.10. Mdu sic c6ng trinh: DG nghi chfr tl6u tu sfr dqng miu sic phir hgp vh
dim bio tinh th6m mf cfia cdng trinh.
3. Gi6y to vO qry6n su dr,rng d6t:

- QuyiSt dinh s6 23591QD-UBND ngay 29llll20l8 cira UBND tinh Tri Vinh vO

viQc giao 42.300,6m2 ddt, tga lpc tqi xd Long Dirc, thenh phO frd Vinh, tinh Trd
Vinh cho COng ty C6 phAn dAu tu ph6t tri6n x6y dpg thucrng mpi xu6t kh6u Minh
Anh il6 thr,rc hiQn dr,r 5n Khu Nhd o xd hQi Khu c6ng nghiQp Long Dirc.

- Trich lyc bin AO aia chinh sO OO:IL-VPDKDD ngdy lgl712016 ciaV6n phdng
cl6ng kj, dfu. dai thuQc S0 Tei nguy6n vd M6i trudng.

4. Ghi nhpn c6ng trinh dA khei c6ng: H?ng muc Nhh tlidu hirnh de kh0i cdng
xffy dqng.

5. Gi6y ph6p ndry c6 hiQu lpc khoi c6ng xAy dpg trong thdi han 12 thangk6 ttr
ngay c6p; qu6 thoi hpn tr6n thi phii dC nghi gia hpn gi6y ph6p x6y dpg.
(Giiiy phdp xdy dryng ndy thay thA Giiy phdp xdy dryng ta SZTpXO ngdy

l' t t

29/7/2019 cila So Xdy dumg Trd Vinhl.y*/-

Noi nhQn:
-Nhu: EiAu l;
- Ban GiSm d6c 56';

- Luu: QLXD.

aJ

M
9A ...,(,kmlr,V,,im



CHU OAU TU PUAT THT/C HryTX CAC NQI DUNG SAU OAY,

1. Phai hodn todn chiu tr6ch nhiQm tnr6c ph6p lupt ntiu x6m pham cdc quy}n
hgp ph6p cin cdc chu sd hiru li6n kA.

2. Phei thr.rc hi6n dring c6c quy dinh cua ph6p 1u6t vd d6t dai, ve OAu fix x6y
dwg vd Gi6y ph6p xdy dsng ndy.

3. Phei thQng b6o bing vdn bin v6 ngdy khcri c6ng cho co quan c6p ph6p
x6y dpg tru6c khi khdi c6ng x6y dpg c6ng trinh.

4. Xu6*t trinh Gi6y ph6p x6y dpg cho chinh quy6,, sd tai tru6c khi kh6i
c6ng xdy dpg vd treo bi6n b6o tpi clla diti-*r x6y dpg tieo quy dinh.

5. Khi di6u chinh tniet tc ldm thay ooi ngi dung gi6y ph6p x6y dpg (ki6n
truc mflt .ngodi, vi tri, di6n tfch x6y dr;ng, quy m6, chiAu 

"ab, 
s6 ta"g ]ro?. di6u

chinh tnict tcc ldm thay d6i c6ng nirrg r.r aurg ldm 6nh nucrng'ocn an loan, phong
chong chdy n6, b6o vc m6i trudng,..l trri ,p{ai d6 nghi aicu7rri"r, eiay phep xa}
aungla.ho qrry6t dfnil cua ro qrJr, "* iit irr.p "ay 

duns.

DIEU CHiNH/GIA HAN GIAY PHEP

l. NQi dung di6u chinhlgiahan:

2. Thdi gian c6 hiQu lgc clira gi6y ph6p:

Trd Wnh, n7dy........ thdng ....... ndm 20.....
GIAM OOC
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BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  

DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở XÃ HỘI KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC 

CHỦ DỰ ÁN: CÔNG TY CP ĐTPT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI XNK MINH ANH                   117 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CTY TNHH MTV TƯ VẤN & CUNG ỨNG GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 1.2 

 

VĂN BẢN – GIẤY TỜ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤT ĐAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG  

DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở XÃ HỘI KHU CÔNG NGHIỆP LONG ĐỨC 
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ĐƠN VỊ TƯ VẤN: CTY TNHH MTV TƯ VẤN & CUNG ỨNG GIẢI PHÁP MÔI TRƯỜNG TRÀ VINH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2 

 

KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

 

 

 

 

  





















BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /GCN-BTNMT  

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2024 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ văn bản số 01/CEECO-24 ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Trung 

tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng về việc đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và hồ sơ kèm theo; 

Căn cứ kết quả thẩm định về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường đối với Trung tâm Môi trường và Sinh thái 

Ứng dụng; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

CHỨNG NHẬN: 

1. Trung tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng 

Địa chỉ: Số 76/19 đường Tây Hòa, phường Phước Long A, thành phố Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 028.37283776;  Fax: 028.36402354 

Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo phạm vi chứng 

nhận tại Phụ lục kèm theo. 

2. Mã số chứng nhận: VIMCERTS 064. 
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3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày xx tháng xx 

năm 2027. Quyết định số 1061/QĐ-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Giấy chứng nhận số 15/GCN-BTNMT 

ngày 19 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hết hiệu 

lực kể từ ngày Giấy chứng nhận này có hiệu lực. 

4. Trung tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng phải thực hiện đầy đủ quy 

định về chứng nhận theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, 

các quy định pháp luật hiện hành và quan trắc theo đúng phạm vi được chứng 

nhận. 

Nơi nhận: 
- Trung tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Sở TNMT TP Hồ Chí Minh; 

- Lưu: VT, VPMC, KSONMT, QTMT (07). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Công Thành 
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Phụ lục 

PHẠM VI ĐƯỢC CHỨNG NHẬN  

ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 

Đối với Trung tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng 

(Kèm theo Giấy chứng nhận số          /GCN-BTNMT ngày      tháng      năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) 

1. NƯỚC 

1.1. Nước mặt 

1.1.1. Quan trắc hiện trường 

a) Đo tại hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

1  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2023 4 ÷ 50°C 

3  Ôxy hòa tan (DO) TCVN 7325:2016 0 ÷ 16 mg/L 

4  Độ dẫn điện (EC) SMEWW 2510B:2023 0 ÷ 200 mS/cm 

5  Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) 

SOP-HT.N 03 0 ÷ 100 g/L 

6  Độ đục SMEWW 2130B:2023 0 ÷ 1.000 NTU 

7  Độ trong SOP-HT.N 06 0,1 ÷ 3,0 m 

8  Độ muối SMEWW 2520B:2023 0 ÷ 70‰ 

* SOP-HT.N 03: Quy trình nội bộ hướng dẫn xác định tại hiện trường đối 

với TDS trong môi trường nước. 

* SOP-HT.N 06: Quy trình nội bộ hướng dẫn xác định tại hiện trường đối 

với độ trong của nước. 

b) Lấy và bảo quản mẫu 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Mẫu nước mặt TCVN 6663-1:2011 

TCVN 6663-6:2018 

TCVN 6663-4:2020 

TCVN 8880:2011 

TCVN 6663-3:2016 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng 

2  Mẫu thực vật nổi SMEWW 10200B:2023 

3  Mẫu động vật nổi SMEWW 10200B:2023 

4  Mẫu động vật đáy SMEWW 10500B:2023 

1.1.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/ Dải đo 

1  Độ màu SMEWW 2120C:2023 6,0 Pt-Co 

2  Độ kiềm  

(tính theo CaCO3) 

SMEWW 2320B:2023 5,0 mg/L 

3  Độ cứng tổng số 

(tính theo CaCO3) 

SMEWW 2340C:2023 5,0 mg/L 

4  Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 

TCVN 6625:2000 1,5 mg/L 

5  BOD5 TCVN 6001-1:2021 1,0 mg/L 

6  COD SMEWW 5220C:2023 3,0 mg/L 

7  Amoni  

(NH4
+ tính theo N) 

TCVN 6179-1:1996 0,03 mg/L 

8  Nitrit  

(NO2
- tính theo N) 

TCVN 6178:1996 0,005 mg/L 

9  Nitrat  

(NO3
- tính theo N) 

TCVN 6180:1996 0,04 mg/L 

10  Tổng N SMEWW 4500-N.C:2023 

SMEWW 4500-NO3
-

.E:2023 

0,1 mg/L 

11  Clorua (Cl-) TCVN 6194:1996 5,0 mg/L 

12  Florua (F-) SMEWW 4500-F-

.B&D:2023 

0,03 mg/L 

13  Sulfua (S2-) SMEWW 4500-S2-

.B&D:2023 

0,04 mg/L 

14  Sulfat (SO4
2-) SMEWW 4500-SO4

2-

.E:2023 

5,0 mg/L 

15  Phosphat  

(PO4
3- tính theo P) 

TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/ Dải đo 

16  Tổng P TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

17  Chất hoạt động bề 

mặt anion 

TCVN 6622-1:2009 0,03 mg/L 

18  Canxi (Ca) TCVN 6198:1996 5,0 mg/L 

19  Crôm VI (Cr6+) SMEWW 3500-Cr.B:2023 0,003 mg/L 

20  Magiê (Mg) SMEWW 3111B:2023 0,02 mg/L 

21  Sắt (Fe) SMEWW 3111B:2023 0,04 mg/L 

22  Mangan (Mn) SMEWW 3111B:2023 0,03 mg/L 

23  Đồng (Cu) SMEWW 3111B:2023 0,03 mg/L 

24  Kẽm (Zn) SMEWW 3111B:2023 0,02 mg/L 

25  Niken (Ni) SMEWW 3111B:2023 0,03 mg/L 

26  Thủy ngân (Hg) SMEWW 3112B:2023 0,0003 mg/L 

27  Tổng dầu mỡ SMEWW 5520B:2023 1,0 mg/L 

28  Tổng hoạt độ phóng 

xạ α 

TCVN 6053:2011 0,02 Bq/L 

29  Tổng hoạt độ phóng 

xạ β 

TCVN 6219:2011 0,3 Bq/L 

30  Tổng Coliform SMEWW 9221B:2023 02 MPN/100mL 

31  Coliform chịu nhiệt SMEWW 9221B&E:2023 02 MPN/100mL 

32  E. Coli SMEWW 9221B&F:2023 02 MPN/100mL 

1.2. Nước dưới đất 

1.2.1. Quan trắc hiện trường 

a) Đo tại hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

1  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2023 4 ÷ 50°C 

3  Ôxy hòa tan (DO) TCVN 7325:2016 0 ÷ 16 mg/L 

4  Độ dẫn điện (EC) SMEWW 2510B:2023 0 ÷ 200 mS/cm 



6 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

5  Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) 

SOP-HT.N 03 0 ÷ 100 g/L 

6  Độ đục SMEWW 2130B:2023 0 ÷ 1.000 NTU 

7  Độ muối SMEWW 2520B:2023 0 ÷ 70‰ 

b) Lấy và bảo quản mẫu 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Mẫu nước dưới đất TCVN 6663-1:2011 

TCVN 6663-11:2011 

TCVN 8880:2011 

TCVN 6663-3:2016 

1.2.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/ Dải đo 

1  Độ màu SMEWW 2120C:2023 6,0 Pt-Co 

2  Độ kiềm (tính theo 

CaCO3) 

SMEWW 2320B:2023 5,0 mg/L 

3  Bicacbonat tính theo 

độ kiềm (HCO3
-) 

SMEWW 2320B:2023 5,0 mg/L 

4  Cacbonat tính theo 

độ kiềm (CO3
2-) 

SMEWW 2320B:2023 5,0 mg/L 

5  Độ cứng tổng số 

(tính theo CaCO3) 

SMEWW 2340C:2023 5,0 mg/L 

6  Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 

TCVN 6625:2000 2,0 mg/L 

7  BOD5 TCVN 6001-1:2021 1,0 mg/L 

8  COD SMEWW 5220C:2023 3,0 mg/L 

9  Chỉ số permanganat TCVN 6186:1996 0,5 mg/L 

10  Amoni  

(NH4
+ tính theo N) 

TCVN 6179-1:1996 0,03 mg/L 

11  Nitrit  

(NO2
- tính theo N) 

TCVN 6178:1996 0,005 mg/L 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/ Dải đo 

12  Nitrat  

(NO3
- tính theo N) 

TCVN 6180:1996 0,04 mg/L 

13  Tổng N TCVN 6638:2000 3,0 mg/L 

14  Clorua (Cl-) TCVN 6194:1996 5,0 mg/L 

15  Florua (F-) SMEWW 4500-F-

.B&D:2023 

0,03 mg/L 

16  Sulfua (S2-) SMEWW 4500-S2-

.B&D:2023 

0,04 mg/L 

17  Sulfat (SO4
2-) SMEWW 4500-SO4

2-

.E:2023 

5,0 mg/L 

18  Phosphat  

(PO4
3- tính theo P) 

TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

19  Tổng P TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

20  Chất hoạt động bề 

mặt 

TCVN 6622-1:2009 0,03 mg/L 

21  Canxi (Ca) TCVN 6198:1996 2,0 mg/L 

22  Crôm VI (Cr6+) SMEWW 3500-Cr.B:2023 0,003 mg/L 

23  Magiê (Mg) SMEWW 3111B:2023 0,02 mg/L 

24  Sắt (Fe) SMEWW 3111B:2023 0,04 mg/L 

25  Mangan (Mn) SMEWW 3111B:2023 0,03 mg/L 

26  Đồng (Cu) SMEWW 3111B:2023 0,03 mg/L 

27  Kẽm (Zn) SMEWW 3111B:2023 0,02 mg/L 

28  Thủy ngân (Hg) SMEWW 3112B:2023 0,0003 mg/L 

29  Tổng hoạt độ phóng 

xạ α 

TCVN 6053:2011 0,02 Bq/L 

30  Tổng hoạt độ phóng 

xạ β 

TCVN 6219:2011 0,3 Bq/L 

31  Tổng Coliform SMEWW 9221B:2023 02 MPN/100mL 

32  E. Coli SMEWW 9221B&F:2023 02 MPN/100mL 
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1.3. Nước biển (ven bờ) 

1.3.1. Quan trắc hiện trường 

a) Đo tại hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

1  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2023 4 ÷ 50°C 

3  Ôxy hòa tan (DO) TCVN 7325:2016 0 ÷ 16 mg/L 

4  Độ dẫn điện (EC) SMEWW 2510B:2023 0 ÷ 200 mS/cm 

5  Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) 

SOP-HT.N 03 0 ÷ 100 g/L 

6  Độ đục SMEWW 2130B:2023 0 ÷ 1.000 NTU 

7  Độ trong SOP-HT.N 06 0,1 ÷ 3,0 m 

8  Độ muối SMEWW 2520B:2023 0 ÷ 70‰ 

b) Lấy và bảo quản mẫu 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Mẫu nước biển TCVN 6663-1:2011 

TCVN 5998:1995 

TCVN 8880:2011 

TCVN 6663-3:2016 

2  Mẫu thực vật nổi SMEWW 10200B:2023 

3  Mẫu động vật nổi SMEWW 10200B:2023 

4  Mẫu động vật đáy SMEWW 10500B:2023 

1.3.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/ Dải đo 

1  Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 

TCVN 6625:2000 2,0 mg/L 

2  Amoni  

(NH4
+ tính theo N) 

TCVN 6179-1:1996 0,03 mg/L 

3  Nitrit  

(NO2
- tính theo N) 

TCVN 6178:1996 0,005 mg/L 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/ Dải đo 

4  Nitrat  

(NO3
- tính theo N) 

SMEWW 4500-NO3
-

.E:2023 

0,02 mg/L 

5  Tổng N TCVN 6638:2000 3,0 mg/L 

6  Florua (F-) SMEWW 4500-F-

.B&D:2023 

0,03 mg/L 

7  Sulfua (S2-) SMEWW 4500-S2-

.B&D:2023 

0,04 mg/L 

8  Phosphat  

(PO4
3- tính theo P) 

TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

9  Tổng P TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

10  Tổng dầu mỡ SMEWW 5520B:2023 1,0 mg/L 

1.4. Nước thải 

1.4.1. Quan trắc hiện trường 

a) Đo tại hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

1  pH TCVN 6492:2011 2 ÷ 12 

2  Nhiệt độ SMEWW 2550B:2023 4 ÷ 50°C 

3  Tổng chất rắn hòa 

tan (TDS) 

SOP-HT.N 03 0 ÷ 100 g/L 

4  Clo dư SMEWW 4500-Cl.G:2023 0 ÷ 8,0 mg/L 

5  Vận tốc ISO 4064-5:2014 0,3 ÷ 4,1 m/s 

6  Lưu lượng SOP-HT.N 08 - 

* SOP-HT.N 08: Quy trình nội bộ hướng dẫn xác định tại hiện trường đối 

với lưu lượng nước thải. 

b) Lấy và bảo quản mẫu 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Mẫu nước thải TCVN 6663-1:2011 

TCVN 5999:1995 

TCVN 8880:2011 

TCVN 6663-3:2016 
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1.4.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/ Dải đo 

1  Độ màu SMEWW 2120C:2023 6,0 Pt-Co 

2  Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 

TCVN 6625:2000 2,0 mg/L 

3  BOD5 TCVN 6001-1:2021 1,5 mg/L 

4  COD SMEWW 5520C:2023 3,0 mg/L 

5  Amoni  

(NH4
+ tính theo N) 

TCVN 5988:1995 0,6 mg/L 

6  Nitrat  

(NO3
- tính theo N) 

SMEWW 4500-NO3
-

.E:2023 

0,02 mg/L 

7  Tổng N TCVN 6638:2000 3,0 mg/L 

8  Clorua (Cl-) TCVN 6194:1996 5,0 mg/L 

9  Florua (F-) SMEWW 4500-F-

.B&D:2023 

0,03 mg/L 

10  Sulfua (S2-) SMEWW 4500-S2-

.B&D:2023 

0,03 mg/L 

11  Phosphat  

(PO4
3- tính theo P) 

TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

12  Tổng P TCVN 6202:2008 0,02 mg/L 

13  Chất hoạt động bề 

mặt 

TCVN 6622-1:2009 0,03 mg/L 

14  Crôm VI (Cr6+) SMEWW 3500-Cr.B:2023 0,003 mg/L 

15  Crôm III (Cr3+) SMEWW 3111B:2023 

SMEWW 3500-Cr.B:2023 

0,032 mg/L 

16  Tổng Crôm (Cr) SMEWW 3111B:2023 0,04 mg/L 

17  Sắt (Fe) SMEWW 3111B:2023 0,04 mg/L 

18  Mangan (Mn) SMEWW 3111B:2023 0,03 mg/L 

19  Đồng (Cu) SMEWW 3111B:2023 0,03 mg/L 

20  Kẽm (Zn) SMEWW 3111B:2023 0,02 mg/L 

21  Niken (Ni) SMEWW 3111B:2023 0,03 mg/L 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/ Dải đo 

22  Thủy ngân (Hg) SMEWW 3112B:2023 0,0003 mg/L 

23  Tổng dầu mỡ 

khoáng 

SMEWW 5520B&F:2023 1,0 mg/L 

24  Dầu mỡ động thực 

vật 

SMEWW 5520B&F:2023 1,0 mg/L 

25  Tổng hoạt độ phóng 

xạ α 

TCVN 6053:2011 0,02 Bq/L 

26  Tổng hoạt độ phóng 

xạ β 

TCVN 6219:2011 0,3 Bq/L 

27  Tổng Coliform SMEWW 9221B:2023 02 MPN/100mL 

2. KHÍ 

2.1. Không khí xung quanh 

2.1.1. Quan trắc hiện trường 

a) Đo tại hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

1  Nhiệt độ QCVN 46:2022/BTNMT 0 ÷ 50°C 

2  Độ ẩm QCVN 46:2022/BTNMT 10 ÷ 95% RH 

3  Áp suất QCVN 46:2022/BTNMT 850 ÷ 1.100 hPa 

4  Hướng gió QCVN 46:2022/BTNMT 0 ÷ 360° 

5  Tốc độ gió QCVN 46:2022/BTNMT 0 ÷ 25,0 m/s 

6  Tiếng ồn TCVN 7878-2:2018 30 ÷ 140 dBA 

7  Độ rung TCVN 6963:2001 30 ÷ 130 dB 

b) Lấy và bảo quản mẫu 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Tổng bụi lơ lửng 

(TSP) 

TCVN 5067:1995 

2  Bụi PM10 40 CFR Part 50 - Appendix J 

3  SO2 TCVN 5971:1995 

4  CO SOP-TM.K 01 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng 

5  NO2 TCVN 6137:2009 

6  NH3 TCVN 5293:1995 

7  Cl2 MASA 202 

8  H2S MASA 701 

9  HCl NIOSH 7907 

10  HNO3 NIOSH 7907 

11  H2SO4 NIOSH 7908 

12  Axetaldehyt NIOSH 2538 

13  Acrolein NIOSH 2501 

14  Anilin NIOSH 2002 

15  CH4 MASA 101 

16  Cloroform NIOSH 1003 

17  Formaldehyt NIOSH 2541 

18  Phenol NIOSH 2546 

19  Vinyl clorua NIOSH 1007 

20  Asin (AsH3) NIOSH 6001 

21  Asen (As) NIOSH 7300 

22  Cadimi (Cd) TCVN 5067:1995 

23  Crôm VI (Cr6+) NIOSH 7600 

24  Thủy ngân (Hg) NIOSH 6009 

25  Mangan (Mn) TCVN 5067:1995 

26  Niken (Ni) TCVN 5067:1995 

27  Chì (Pb) TCVN 5067:1995 

28  Tetraclo etylen NIOSH 1003 

29  Hợp chất hữu cơ dễ 

bay hơi (VOC) 

NIOSH 1501 

 Benzen  
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TT Thông số Phương pháp sử dụng 

 Styren  

 Toluen  

 Xylen (o-, m-, p-)  

30  Hydrocacbon NIOSH 1500 

 n-Hexan  

 n-Heptan  

 n-Octan  

 Cyclohexan  

 Cyclohexen  

 Metyl cyclohexan  

* SOP-TM.K 01: Quy trình nội bộ hướng dẫn lấy mẫu CO trong không khí 

xung quanh. 

2.1.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/ Dải đo 

1  Tổng bụi lơ lửng 

(TSP) 

TCVN 5067:1995 10,0 µg/Nm3 

2  Bụi PM10 40 CFR Part 50 - Appendix 

J 

5,0 µg/Nm3 

3  SO2  

(không áp dụng với 

quan trắc trung bình 

năm) 

TCVN 5971:1995 26,0 µg/Nm3 

4  CO  

(không áp dụng với 

quan trắc trung bình 

08 giờ) 

SOP-K.05 5.000 µg/Nm3 

5  NO2 TCVN 6137:2009 10,0 µg/Nm3 

6  NH3 TCVN 5293:1995 29,0 µg/Nm3 

7  H2S MASA 701 12,0 µg/Nm3 

8  Chì (Pb) TCVN 6152:1996 0,5 µg/Nm3 
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* SOP-K.05: Quy trình nội bộ hướng dẫn phân tích CO trong không khí 

xung quanh. 

2.2. Khí thải 

2.2.1. Quan trắc hiện trường 

a) Đo tại hiện trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Dải đo 

1  Xác định vị trí lấy 

mẫu 

US EPA 01 

US EPA 01A 

- 

2  Vận tốc US EPA 02 0 ÷ 100 m/s 

3  Lưu lượng US EPA 02 - 

4  Khối lượng mol 

phân tử khí khô 

US EPA 03 - 

5  Hàm ẩm US EPA 04 0 ÷ 100% 

6  Nhiệt độ SOP-HT.KT 06 0 ÷ 1.000°C 

7  Áp suất (tuyệt đối) SOP-HT.KT 05 850 ÷ 1.100 mBar 

8  O2 SOP-HT.KT 06 0 ÷ 25% 

9  CO SOP-HT.KT 06 0 ÷ 11.400 mg/Nm3 

10  CO2 SOP-HT.KT 06 0 ÷ 50% 

11  SO2 SOP-HT.KT 06 0 ÷ 13.100 mg/Nm3 

12  NOx SOP-HT.KT 06  

 NO  0 ÷ 3.690 mg/Nm3 

 NO2  0 ÷ 940 mg/Nm3 

* SOP-HT.KT 05: Quy trình nội bộ hướng dẫn xác định tại hiện trường đối 

với áp suất khí thải. 

* SOP-HT.KT 06: Quy trình nội bộ hướng dẫn xác định tại hiện trường đối 

với nhiệt độ, O2, CO, CO2, SO2 và NOx trong khí thải. 

b) Lấy và bảo quản mẫu 

TT Thông số Phương pháp sử dụng 

1  Bụi tổng (PM) US EPA 05 

2  NH3 JIS K 0099:2020 
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TT Thông số Phương pháp sử dụng 

3  Cl2 US EPA 26A 

4  Br2 US EPA 26A 

5  HF US EPA 26A 

6  HCl US EPA 26A 

7  HBr US EPA 26A 

8  H2S JIS K 0108:2010 

9  H2SO4 US EPA 08 

10  Tổng florua (F-) US EPA 13A 

11  Bạc (Ag) US EPA 29 

12  Asen (As) US EPA 29 

13  Bari (Ba) US EPA 29 

14  Beri (Be) US EPA 29 

15  Cadimi (Cd) US EPA 29 

16  Crôm (Cr) US EPA 29 

17  Coban (Co) US EPA 29 

18  Đồng (Cu) US EPA 29 

19  Thủy ngân (Hg) US EPA 29 

20  Mangan (Mn) US EPA 29 

21  Niken (Ni) US EPA 29 

22  Chì (Pb) US EPA 29 

23  Antimon (Sb) US EPA 29 

24  Selen (Se) US EPA 29 

25  Tali (Tl) US EPA 29 

26  Kẽm (Zn) US EPA 29 
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2.2.2. Xử lý và phân tích mẫu môi trường 

TT Thông số Phương pháp sử dụng Giới hạn phát hiện/ Dải đo 

1  Bụi tổng (PM) US EPA 05 7,0 mg/Nm3 

2  NH3 JIS K 0099:2020 1,0 mg/Nm3 

3  H2S JIS K 0108:2010 1,0 mg/Nm3 

4  H2SO4  

(tính theo SO3) 

US EPA 08 1,5 mg/Nm3 
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PHỤ LỤC 3 
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